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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Hệ thống tài khoản quốc gia hay Hệ thông hạch toán quốc 
gia (SNA) là một mô hình quản lý vĩ mô nên kinh tế của một 
quốc gia, hiện nay đã được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các nước 
trên thế giới. So với nhiều nước đã áp dụng SNA qua 5O - 60 
năm, thì ở Việt Nam việc áp dụng SNA vẫn còn là mới mẻ. 

Hơn mười năm qua, kinh tế thế giới biến đổi và phát triển 
không ngừng, nhất là sự phát triển ứng dụng của tin học trong 
đời sống kinh tế-xã hội đã nảy sinh những hiện tượng mới trong 
hoạt động kinh tế và các mối quan hệ chính trị-xã hội. Tổ chức 
Thống kê Liên hợp quốc cũng công bố tài liệu mới về SNA qua 
các năm 1993 và 2008. Ở Việt Nam, tuy SNA được áp dụng từ 
năm 1993, song cho đến nay việc áp dụng SNA chưa thực sự 
hiệu quả, còn nhiều hạn chế, bởi chúng ta thực hiện SNA chưa 
đây đủ và đồng bộ, mới chỉ xác định được một số tài khoản và 
chỉ tiêu của cả nước theo SNA với độ chính xác chưa cao. 

Để cung cấp thêm thông tin nhằm khắc phục những tổn tại 
trong việc áp dụng SNA ở Việt Nam và cập nhật, bổ sung những 
kiến thức mới phát sinh về SNA. Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về Hệ thống tài 
khoản quốc gia (SNA) và ứng dụng ở Việt Nam của tác giả 
Phạm Đình Hàn. Ông là thành viên tham gia các dự án VIE 
88/032 về việc áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) vào 
Việt Nam từ năm 1990, là người trực tiếp thực hiện việc thiết lập 


SNA ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông còn được đi khảo 
sát, học tập về SNA ở nhiều quốc gia trên thế giới và nghiên cứu, 
giảng dạy về SNA tại nhiều địa phương, tại các viện nghiên cứu 
và một số trường cao đẳng, đại học kinh tế trong nước. 

Nội dung chính của cuốn sách là 100 câu hỏi và trả lời về 
SNA. Thông qua những câu hỏi và trả lời, bạn đọc sẽ được cập 
nhật nhiều điều mới về SNA: Cấu trúc mang tính khoa học cao 
của mô hình; nội dung các phạm trù mới phát sinh (như các 
phạm trù tài sản cố định vô hình, tài sản không do sản xuất ra, 
tài sản vô hình tài chính và vô hình phi tài chính; hoạt động sản 
xuất chưa quan sát được, hoạt động sản xuất ngầm, hoạt động 
sản xuất không định hình...); nội dung và phương pháp hạch 
toán các điều khoản trong SNA; nội dung và phương pháp xác 
định các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp GDP, GNL, NNI, NNDI,... 
những nội dung về sự khác biệt của nền kinh tế theo SNA so với 
các nền kinh tế khác qua 100 câu hỏi và trả lời... Bên cạnh đó, 
cuốn sách cũng chỉ ra những tồn tại và hạn chế trong nhận thức 
và ứng dụng SNA ở Việt Nam để có giải pháp khắc phục trong 
thời gian tới. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho lãnh 
đạo các cấp, các nhà quản lý và điều hành nền kinh tế, các nhà 
khoa học, giảng viên và sinh viên các trường cao đẳng, đại học 
kinh tế hiểu biết về Hệ thống tài khoản quốc gia. 

Việc nghiên cứu, áp dụng SNA là vấn đề phức tạp, do vậy 
trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi còn thiếu sót, Nhà 
xuất bản và tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn 
đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. 

Xun giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Tháng 4 năm 2014 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 


MỜ ĐAU 


Thực tiễn đã chứng minh rằng: Lịch sử phát triển của 
nhân loại được quyết định bởi sự phát triển của nền sản xuất 
xã hội mà động lực thúc đẩy sự phát triển là lực lượng sản 
xuất, trong đó các cuộc cách mạng khoa:học - kỹ thuật và sự 
phân công lao động xã hội là những nhân tố quan trọng. Song 
dù từ những nhân tố nào, suy cho cùng, sự phát triển của 
nhân loại luôn gắn liền với sự phát huy năng lực và trí tuệ 
sáng tạo của con người. Hay nói cách khác, con người chính là 
nhân tố quyết định sự phát triển qua các thời kỳ của nhân 
loại. Với mỗi thời kỳ tiến triển của nhân loại, nền sản xuất xã 
hội của các quốc gia phát triển, tác động tương hỗ lấn nhau 
làm tổng lực cho cả thời kỳ phát triển tới đỉnh điểm để 
chuyển sang thời kỳ mới phát triển cao hơn. Mỗi thời kỳ phát 
triển của nền sản xuất xã hội với những hoạt động và các mối 
quan hệ kinh tế - chính trị - xã hội, đòi hỏi trí sáng tạo của 
con người lại phải sản sinh ra những phạm trù mới thể hiện 
đúng bản chất các hoạt động sản xuất và các môi quan hệ 
mới về kinh tế - chính trị - xã hội, từ đó tìm kiếm và xây 
dựng các phương pháp quản lý mới, giúp cho việc chỉ đạo, 
quản lý và điều hành tầm vĩ mô nền kinh tế của quôc gia 


hoạt động trong môi trường ổn định, phát triển với hiệu quả 
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cao nhất trong mối quan hệ phát triển chung của cộng đồng 
nhân loại. 

Loài người đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển. Từ thời 
sơ khai của nhân loại - thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ - chuyển 
qua thời kỳ phong kiến tập quyền, phát triển tới đỉnh điểm 
rồi chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ tư bản sơ khai hay thời 
kỳ tư bản cổ điển và từ những năm đầu của thập kỷ XX trở 
lại đây, loài người đang sống ở thời kỳ phát triển mới của 
nhân loại: Thời kỳ tư bản phát triển. Trong thời kỳ phát triển 
mới này, từ thực tế của cuộc sống nảy sinh ra các hoạt động 
và các mối quan hệ mới so với các thời kỳ trước về kinh tế - 
chính trị - xã hội, đòi hỏi các nhà kinh tế thế giới phải "tìm" 
ra các phạm trù mới, nhằm phản ánh đúng bản chất của các 
hoạt động sản xuất và các mối quan hệ mới này. Cùng với 
việc xác định các phạm trù mới, các nhà kinh tê thế giới tiến 
hành nghiên cứu và xây dựng các mô hình mới quản lý nền 
kinh tể vĩ mô thay cho mô hình cũ không còn thích hợp nhằm 
điều hành và quản lý nền kinh tế đạt hiệu quả cao nhất. Cho 
đến nay, nhiều phạm trù mới đã được khẳng định: sản xuất 
sản phẩm dịch vụ, sản xuất không quan sát được, sản xuất 
không định hình; chuyển nhượng hiện hành, chuyển nhượng 
vốn; xuất, nhập khẩu tại chỗ, thu nhập từ sở hữu; lợi tức 
nhân tố... và thông nhất đưa ra một mô hình vĩ mô tối ưu về 
phương pháp quản lý, điều hành nền sản xuất của một quốc 
gia. Đến nay mô hình quản lý mới này đã được Liên hợp quốc 
thông nhất sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới; một mô hình 
mang tính khoa học cao với hiệu quả lớn trong quản lý và điều 


hành vĩ mô nền kinh tế. Mô hình đó là: Hệ thống tài khoản 


quốc gia hay Hệ thống hạch toán quốc gia (A System of 
National Accounts - viết tắt là SNA). SNA được xây dựng dựa 
trên một hệ thống các tài khoản, các bảng cân đối tổng hợp và 
hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cho mỗi giai đoạn sản 
xuất (thường là một năm) của một quốc ø1a. 

Ở nước ta, do có những đặc thù, từ nền sản xuất nhỏ, tiểu 
nông của thời kỳ phong kiến đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
thời kỳ phát triển tư bản chủ nghĩa, hơn nữa qua các bước 
thăng trầm của hai cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ xâm lược, nền kinh tế phải trải qua nhiều năm 
hoạt động trong cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, với hoạt 
động chủ yếu của thành phần kinh tế nhà nước. Trong cơ chế 
đó, cũng như một số quốc gia khác, việc quản lý, chỉ đạo và 
điều hành nền sản xuất xã hội của nước ta được áp dụng hệ 
thống bảng cân đối vật chất tổng hợp (Material Products 
System - viết tắt là MPS) với một hệ thông các chỉ tiêu kinh 
tế tổng hợp tương ứng, trong đó chỉ tiêu thu nhập quốc dân 
ròng (Net Material Products - viết tắt là NMP) là chỉ tiêu 
phân ánh kết quả hoạt động của nền sản xuất xã hội với sản 
phẩm được sản sinh ra là các loại sản phẩm vật chất (Goods). 
Hệ thống MPS được xây dựng nhằm phản ánh quá trình hoạt 
động và kết quả hoạt động của các ngành sản xuất vật chất; 
phản ánh các điều kiện sản xuất, quá trình phân phối và sử 
dụng thu nhập quốc dân - nguồn sản phẩm vật chất được sản 
xuất ra; phân ánh các quan hệ tỷ lệ, các mối liên hệ kinh tê 
quan trong cơ bản nhất trong một thời kỳ sản xuất nhất định 
(thường là một năm). Toàn bộ phương pháp luận để thiết lập 
MPS và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp với chỉ tiêu thu nhập 


quốc dân cơ bản đều dựa trên quan niệm về phạm trù sản 
xuất vật chất và sự phân tích về cơ sở lý luận của sơ đồ tái 
sản xuất xã hội của C.Mác (sau này được V.I. Lânin bổ sung) 
cùng các học thuyết khác của C.Mác và Ph.Ăngghen như học 
thuyết. về sản xuất, phân phối và phân phối lại, sử dụng cuối 
cùng tổng sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân trong toàn bộ 
nền kinh tế; học thuyết về giá trị lao động, tính hai mặt của 
lao động sản xuất hàng hóa; học thuyết về giá trị thặng dư và 
quá trình phân chia nó trong các tập đoàn xã hội; học thuyết 
về lao động và sự phân công lao động trong xã hội và khẳng 
định: chỉ có yếu tổ lao động của con người (v) mới trực tiếp 
sản xuất ra sản phẩm, của cải cho xã hội; cơ sở của đời sống 
xã hội là do sản xuất vật chất quyết định... 

Đã nhiều năm qua (khoảng trên dưới 30 năm), việc quản 
lý, điều hành nền kinh tế bằng hệ thống các bảng cân đối vật 
chất; các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: tổng sản phẩm xã hội, thu 
nhập quốc dân, tích luỹ, tiêu dùng... đã quá quen thuộc với 
chúng ta. Các quan niệm về sản xuất (sản xuất ra sản phẩm vật 
chất), về các ngành sản xuất (chỉ gồm các ngành: nông nghiệp, 
lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, vận tải hàng hóa, thương 
nghiệp) và các ngành không phải là sản xuất (hoạt động của 
nó là nhờ qua phân phối lạ1) như: vận tải hành khách, du lịch, 
khách sạn, nhà hàng, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - 
thể thao... đã ăn sâu vào tiểm thức của mỗi chúng ta, nhất là 
với các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý và điều hành nền sản 
xuất xã hội, các nhà nghiên cứu chiến lược kinh tế. 

Từ cuối thập kỷ 1980 trở lại đây, để hội nhập với sự phát 


triển chung của nhân loại, nền kinh tế Việt Nam chuyển từ 
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hoạt động trong cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần 
kinh tế cùng hình thành, phát triển, trong đó thành phần 
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế 
hoạt động bình đẳng, sản xuất ra nhiều chủng loại hàng hóa 
vật chất (goods) và dịch vụ (services) phục vụ nhu cầu ngày 
càng cao trong tiêu dùng đời sông toàn xã hội, cho đầu tư tích 
lũy và phục vụ cho xuất khẩu. Qua gần 30 năm đổi mới, nền 
kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể: nền 
kinh tế phát triển nhanh chóng, ổn định; các khối ngành sản 
xuất phát triển và có sự chuyển dịch cơ cấu theo xu hướng 
phát triển chung của thế giới, đó là tăng nhanh khối công 
nghiệp - xây dựng và khối dịch vụ; các thành phần kinh tế 
hoạt động trong nền kinh tế ngày một hiệu quả hơn. 

Sự đổi mới hoạt động của nền sản xuất Việt Nam để cùng 
hội nhập với cộng đồng các quốc gia khác trên thế giới đòi hỏi 
chúng ta phải sử dụng phương pháp mới về quản lý, điều 
hành vĩ mô nền kinh tế mà hầu hết các quốc gia trên thế giới 
đang sử dụng, đó là Hệ thống các tài khoản quốc gia hay Hệ 
thống hạch toán quốc gia (SNA). Hệ thống tài khoản quốc gia 
(SNA) với một hệ thống các tài khoản, các bảng cân đối tổng 
hợp được xây dựng trên nhiều điều khoản và hệ thông các chỉ 
tiêu kinh tế tổng hợp nhằm phần ánh kết quả hoạt động của 
nền sản xuất xã hội và mọi môi quan hệ về kinh tế - chính trị - 
xã hội, biểu hiện bằng giá trị, cả trong nước và ngoài nước. 
Từ năm 1990 đến nay, các tổ chức quốc tế như: Chương trình 
Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển 
châu Á (ADB) đã và đang trợ giúp chúng ta các dự án về việc 
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áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) ở Việt Nam, và 
đã đạt được những kết quả khả quan. Ngoài việc giúp cho các 
cấp lãnh đạo, các nhà quản lý điều hành nền kinh tế theo 
phương pháp mới, SNA còn giúp cho công việc nghiên cứu 
tầm vĩ mô về chiến lược phát triển nền sản xuất xã hội của 
quốc gia, vùng lãnh thổ và các công việc đối ngoại quốc tể với 
bên ngoài. Song chúng ta vẫn chưa đạt được yêu cầu chuẩn 
mực của phương pháp quản lý mới. Để có thể ứng dụng SNA 
một cách có hiệu quả, chúng ta phải nghiên cứu thấu đáo, 
hiểu rõ nội dung cũng như việc thiết lập chuẩn mực SNA, 
trong đó lập các tài khoản chính yếu, lập các bảng cân đối 
tổng hợp và tính các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phải bảo đảm 
tính toàn diện, đồng bộ với độ chính xác cao, đây đủ và kịp 
thời. Đã đến lúc phải xã hội hóa các quan niệm mới về các 
mối quan hệ kinh tế - chính trị - xã hội biểu hiện bằng giá trị 
thể hiện qua các phạm trù trong SNA như: sản xuất sản 
phẩm dịch vụ, sản xuất chưa quan sát được, sản xuất không 
định hình; chuyển nhượng hiện hành, chuyển nhượng vốn; 
thu nhập sở hữu; lợi tức nhân tố, phải xã hội hóa các chỉ tiêu 
GDP, GNI, NNI, NNDI,... Có như vậy, việc vận dụng phương 
pháp quản lý, điều hành vĩ mô nền kinh tế theo chuẩn mực 
của Liên hợp quốc - phương pháp hạch toán theo Hệ 
thống tài khoản quốc gia (SNA) mới đạt hiệu quả cao. 
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100 CÂU HỎI - ĐÁP 
VỀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA 
(SNA) 


A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SNA 


Câu hỏi 1: Hệ thống tài khoản quốc gia hay hệ 
thống hạch toán quốc gia (SNA) là gì? 

Trả lời: 

Hệ thống tài khoản quốc gia hay Hệ thống hạch toán 
quốc gia (A System of National Accounts - viết tắt là SNA) 
là một mô hình quản lý vĩ mô nền kinh tế của một quốc 
gia. Hiện nay SNA được sử dụng ở hầu hết các quốc gia là 
thành viên của tổ chức Liên hợp quốc. 

Hệ thống tài khoản quốc gia hay Hệ thống hạch toán 
quốc gia (SNA) bao gồm một hệ thống các tài khoản, các 
bảng cân đối tổng hợp được xây dựng trên nhiều điều 
khoản và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của một quốc gia 
nhằm mục đích: 

- Phân ánh thực trạng và kết quả hoạt động của toàn bộ 
các ngành sản xuất trong nền kinh tế quốc dân; quá trình sử 


dụng nguồn sản phẩm vật chất và dịch vụ được sản xuất 


1ä 


ra vào các mục đích khác nhau: sử dụng vào đời sống xã 
hội, sử dụng cho đầu tư tích luỹ, sử dụng cho xuất khẩu. 

- Phản ánh quá trình tạo ra các thu nhập từ sản xuất 
và kết quả cuối cùng của quá trình phân phối, phân phối lại 
thu nhập đó; hình thành nên tổng thu nhập của toàn xã hội - 
nguồn tài chính cho chi tiêu đời sống thường nhật của xã 
hội, qua đó thể hiện mức sống của các tầng lớp dân cư. 

- Phân ánh thực tế tạo lập các nguồn vốn và sử dụng 
nguồn vốn đó để đầu tư tích lũy tài sản cho sản xuất phát 
triển: tích lũy tài sản lưu động, tích lũy tài sản cố định, 
tích lũy tài sản quý hiếm... 

Nói cách khác, Hệ thống tài khoản quốc gia hay Hệ 
thông hạch toán quốc gia (SNA) được thiết lập ở một quốc 
gia phản ánh kết quả hoạt động của nền sản xuất xã hội 
và toàn bộ các mối quan hệ về kinh tế - chính trị - xã hội 
biểu hiện bằng giá trị tiền tệ bất kể các mối quan hệ đó 
băng hiện vật hay băng tiền mặt. Hơn nữa, các mối quan 
hệ kinh tế - chính trị - xã hội đó thể hiện trong SNA 
không những phát sinh trong nội bộ quốc gia đó mà còn 
giữa quốc gia đó với các quốc gia khác, các tổ chức quốc tế, 
các tổ chức phi chính phủ... trên thế giới. Toàn bộ các mối 
quan hệ đó biểu hiện ở các hiện tượng sau: 

- Mua, bán, trao đổi sản phẩm vật chất và dịch vụ; 

- Vay, mượn tiền bạc; góp vốn liên kết, liên doanh, huy 
động vốn; 

- Cho, biếu, ủng hộ, viện trợ không hoàn lại tiền bạc, 
tài sản, của cải hoặc cho sản xuất hoặc cho tiêu dùng đời 
sống hằng ngày. 
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Hệ thống tài khoản quốc gia hay Hệ thông hạch toán 
quốc gia (SNA) là một mô hình quản lý vĩ mô nền kinh tế 
của một quốc gia mang tính chất khoa học cao, giúp cho 
các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý và điều hành nền sản 
xuất; các nhà nghiên cứu hoạch định về chiến lược phát 
triển kinh tê nắm bắt được thực trạng cơ cấu và kết quả 
hoạt động của các ngành sẵn xuất (21 ngành kinh tế cấp ]) 
trong nền kinh tế của quốc gia; hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của các ngành sản xuất, cơ cấu giữa tiêu dùng đời 
sống xã hội với đầu tư tích luỹ, thực trạng mức sống của 
toàn xã hội và các mối quan hệ "làm ăn” với ngoài nước.... 
Trên cơ sở đó, đề ra các đường lôi chính sách về kinh tế, 
chính trị, xã hội để nền kinh tế phát triển ổn định, bền 
vững; nâng cao mức sống của toàn xã hội; giữ vững và 
phát triển các mối quan hệ với các nước khác trên thế giới 
và hoạch định các bước phát triển mới của nền sản xuất 


quốc gia trong tương lai. 


Câu hỏi 2: Nội dung của phạm trù sản xuất hiện 
nay như thế nào? 

Trả lời: 

Sự phát triển của nhân loại được quyết định bởi sự 
phát triển của nền sản xuất xã hội của mỗi quốc gia và của 
cả cộng đồng thể giới. 

Sang thể kỹ XX, nhất là vào những năm giữa thập ký 50 
của thế kỷ XX trở lại đây, khi loài người đã có những bước 


tiến nhảy vọt về cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật, nền 


15 


sản xuất của nhân loại tạo ra sản phẩm vật chất dồi dào 
thoả mãn nhu cầu tiêu dùng vật chất cho mọi người và đã 
đem lại nguồn lợi nhuận (những nguồn thu nhập lớn) cho 
nhiều tầng lớp dân cư. Khi đó, với sự thoä mãn đầy đủ đến 
độ bão hòa về đời sống vật chất. Cùng với nguồn thu nhập 
dư thừa từ đó và để sử dụng bót đi nguồn thu nhập, trong 
đời sống xã hội đã nảy sinh ra nhu cầu tiêu dùng một loại 
sản phẩm mới, đó là sản phẩm dịch vụ (services): dịch vụ 
du lịch; dịch vụ văn hóa, nghệ thuật; dịch vụ tham quan, 
nghỉ mát... 

Sự xuất hiện khách quan loại sản phẩm dịch vụ mới 
này cùng với việc sử dụng chúng trong tiêu dùng đời sống 
xã hội của nhân loại khiến các nhà kinh tế thế giới có 
những quan điểm khác đi về phạm trù sản xuất. Giờ đây, 
nền sản xuất xã hội không còn đơn thuần là sản xuất ra 
sản phẩm vật chất (Goods) mà cùng với loại sản phẩm vật 
chất còn có loại sản phẩm khác - đó là sản phẩm dịch vụ 
(Services). Xã hội càng văn minh thì loại sản phẩm dịch vụ 
mới này ngày càng phong phú, đa dạng hơn và chiếm tỷ 
trọng lớn trong cơ cấu tiêu dùng cuối cùng của đời sống xã 
hội. Và một khái niệm mới về phạm trù sản xuất đã ra đời, 
thay cho những phạm trù sản xuất đã định hình của 
những thời kỳ trước. 

Hệ thông tài khoản quốc gia năm 1993 của Tổ chức 
Thống kê Liên hợp quốc đã đưa ra khái niệm về sản xuất 
như sau: sản xuất là quá trình sử dụng lao động và máy 


móc thiết bị bởi các đơn vị thể chế chuyển những chỉ phí là 
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sản phẩm vật chất và dịch vụ thành sản phẩm là sản phẩm 
vật chất và dịch vụ khác. Tất cả những sản phẩm vật chất 
và dịch vụ được sản xuất ra phải có khả năng bán ra trên 
thị trường hay ít ra cũng có khả năng cung cấp cho một 
đơn vị thể chế khác mặc dù có thu tiền hay không thu tiền. 

Khái niệm về sản xuất cũng có thể được khái quát lại 
với một số từ ngắn gọn, song phản ánh đúng bản chất của 
hoạt động sản xuất hiện tại của nền kinh tế một quốc gia, 
hiện được sử dụng rộng rãi trên thế giới do tiến sĩ Vũ 
Quang Việt và các nhà kinh tế thuộc Tổ chức Thông kê 
Liên hợp quốc thống nhất đưa ra, đó là: Mọi hoạt động 
của con người mà tạo ra thu nhập, đó là sẵn xuất. 

Với phạm trù sản xuất như vậy, hoạt động sản xuất 
hiện tại bao trùm trên mọi lĩnh vực của đời sông xã hội 
quốc gia. Cụ thể hơn, sản xuất được thể hiện từ hoạt động 
cấy lúa, trồng khoai, nuôi lợn của người nông dân đến hoạt 
động cắt tóc, sửa sang sắc đẹp của người thợ dịch vụ cá 
nhân; từ hoạt động làm ra tên lửa, máy bay của người 
công nhân đến hoạt động dịch vụ thuê mướn chăm sóc 
người già, người ôm đau trong các hộ gia đình của người đi 
làm thuê... 

- Thầy giáo dạy học, hằng tháng được lĩnh lương là 
8.500.000 đồng. Hoạt động giảng dạy của thầy giáo đó là 
sản xuất. Thu nhập 8.500.000 đồng/tháng là thu nhập về 
công lao động của thầy giáo. 

- Chủ tịch xã, với các nhiệm vụ trong hoạt động quản lý 
nhà nước cấp xã, hằng tháng lĩnh lương là 5.000.000 đồng. 
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Hoạt động của chủ tịch xã: lãnh đạo chính quyền cấp xã, 
giao tiếp với cơ sở: nhân dân; làm việc với cấp trên: 
huyện, tỉnh, trung ương... là sản xuất. Thu nhập bằng tiền 
5.000.000 đồng/tháng là thu nhập về công lao động của 


chủ tịch xã. 


Câu hỏi 3: Phạm trù sản xuất trong SNA có điểm 
øì giống và khác các thời kỳ trước? 

Trả lời: 

Phạm trù sản xuất hiện nay giỗng phạm trù sản 
xuất của mọi thời kỳ trước, đó là: Sự hoạt động hữu 
ích của con người. 

- Trong thời kỳ phong kiến tập quyền, sản xuất là sự 
hoạt động hữu ích của người nông dân tạo ra hạt thóc, củ 
khoai, con lợn, con gà... để nuôi sống con người. 

- Trong thời kỳ tư bản sơ khai (tự do cạnh tranh), sản 
xuất là sự hoạt động hữu ích của ngươi nông dân, công 
nhân tạo ra hạt thóc, con lợn, con gà, máy móc, thiết. bị, 
nhà cửa, cầu cống... để phục vụ cho mọi nhu cầu vật chất 
của xã hội. 

- Hiện nay - thời kỳ tư bản phát triển - sản xuất được 
quan niệm là hoạt động hữu ích của mọi tầng lớp dân cư: 
nông dân, công nhân, trí thức, giáo dân... để tạo ra các sản 
phẩm vật chất (hạt thóc, con lợn, con gà; máy móc, thiết bị, 
nhà cửa, cầu công...) và sản phẩm dịch vụ (văn hóa, y tế, 
giáo dục, du lịch...) phục vụ nhu cầu về vật chất và tỉnh 


thân cho toàn xã hội. 
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Nội dung của phạm trù sản xuất hiện nay mà 
hầu hết các quốc gia trên thế giới sử dụng trong 
quản lý và điều hành nền kinh tế có khác biệt với 
mọi thời kỳ trước không. 

Trong thời kỳ phong kiến tập quyền; với các hoạt động 
của người dân tạo ra các sản phẩm như thóc, ngô, khoai, 
sẵn; con gà, con lợn, hàng thủ công... song phạm trù sản 
xuất được các nhà kinh tế học thế giới đưa ra lúc đó là hoạt 
động chính của người nông dân, đó là: hoạt động trồng lúa 
nước, trồng màu tạo ra lương thực của người nông dân. 

Trong thời kỳ tư bản sơ khai, phạm trù sản xuất được 
các nhà kinh tế học thế giới đưa ra là hoạt động của con 
người nhằm thay đổi hình thái vật chất tự nhiên, tạo ra 
sản phẩm vật chất mới phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của 
đời sống xã hội. 

Hiện nay, các nhà kinh tế học thế giới gọi là thời kỳ tư 
bản phát triển, với phạm trù sẵn xuất như đã trình bày 
trên, đó là: Mọi hoạt động của con người mà tạo ra thu 
nhập, thì đó là sản xuất. 

Xã hội loài người sẽ còn trải qua những thời kỳ phát 
triển mới và tất yếu sẽ có những phạm trù sản xuất mới 
thay thê các phạm trù sản xuất trước nó. Hiện nay nhiều 
nước trên thế giới đã sử dụng nhiều người máy (Robot) thay 
cho sức lao động của con người trong quá trình sản xuất, 
tạo ra nhiều loại sản phẩm mới tỉnh vi, phức tạp và đa dạng 
hơn. Ở Nhật Bản, Mỹ, Đức..., hàng ngàn người máy đã được 


sử dụng vào quá trình sản xuất xã hội. Như vậy rõ ràng là: 
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Cùng với sức lao động của con người, người máy tham gia 
vào quá trình sản xuất là một hiện tượng mới lạ, khác biệt 
với mọi thời kỳ phát triển của nhân loại. Thực tế đó đặt ra 
một vấn đề trước các nhà kinh tê thê giới: Trong tương lai 
không xa, một phạm trù sản xuất mới sẽ được ra đời cho 
phù hợp với thực tế của hoạt động sản xuất xã hội không 
chỉ có sức lao động của con người mà còn có sự tham gìa của 
máy móc tình xảo - một phạm trù sản xuất mới sẽ được 
thay thế phạm trù sản xuất hiện nay đang sử dụng trong 
quan lý kinh tế vĩ mô theo SNA mà thế giới dang sử dụng. 


Câu hỏi 4: Vì sao nói phạm trù sản xuất của mọi 
thời kỳ được hình thành là tất yếu khách quan? 

Trả lời: 

Cho đến nay đã có ba phạm trù sản xuất tương ứng với 
ba thời kỳ phát triển của nhân loại. Trong mỗi thời kỳ 
phát triển, các nhà kinh tê học thể giới, qua nghiên cứu 
thực trạng của nền sản xuất xã hội đã đưa ra nội dung của 
phạm trù sản xuất phản ánh đúng bản chất của nền sản 
xuất thơi kỳ đó. 

Trong thời kỳ sơ khai của xã hội loài người, thơi kỳ cộng 
sản nguyên thuỷ, loài người sống trong môi trường hoang 
dã, chủ yếu dựa vào hoạt động bản năng của mình để thu 
nhặt, mò bắt những sản vật có sẵn trong thiên nhiên, phục 
vụ cho nhu cầu về ăn, uống, sinh hoạt, đảm bảo sự tồn tại 
của con người. Trong đời sống thường nhật, con người sống 


thành từng bầy trong các cộng đồng. Họ dùng vỏ cây, lá cây 
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làm khố che thân, ăn uống, sinh hoạt tập thể. Từ thực tế đó, 
các nhà kinh tế học thê giới thống nhất đi đến nhận định: 
Thời kỳ này chưa hình thành nền sản xuất xã hội và do đó 
chưa có khái niệm về phạm trù sản xuất. 

Chuyển sang thời kỳ phong kiến tập quyền, loài người 
sống văn minh hơn với sự hình thành gia đình - tế bào của 
xã hội. Để phục vụ cho cuộc sông của mình khi các sản vật 
có săn trong thiên nhiên ngày một khan hiếm, cạn kiệt; 
con người "khôn hơn" trong cuộc đấu tranh sinh tồn với 
thiên nhiên, họ đã biết cấy lúa, trồng màu, biết thuần hóa 
các con vật sông hoang dã trong rừng để nuôi dưỡng, sinh 
sản trong gia đình mình, phục vụ cho đời sống thường 
nhật. Ngoài ra, với đôi bàn tay của mình, con người đã biết 
đan lát, làm ra những dụng cụ trong gia đình như rổ, rá, 
nong, nia...; nặn ra những chiếc nồi bằng đất nung; tạo ra 
những chiếc máy dệt thủ công để dệt vải làm ra quần, áo 
để mặc. Từ thực tế đó, các nhà kinh tế học thể giới cho 
rằng: Trong giai đoạn này của lịch sử phát triển của xã hội 
loài người, nền sản xuất xã hội của một quốc gia đã được 
hình thành với hoạt động sản xuất chủ yếu của nó là 
cấy lúa, trồng màu nhằm tạo ra những sản phẩm tự tiêu 
dùng. Ngành sản xuất trong giai đoạn này chủ yếu là 
nông nghiệp. Để nuôi sông bộ máy nhà nước phong kiến 
đơn giản về mặt hành chính, nhà nước phải tạo nguồn thu 
chính cho ngân sách nhà nước; đó là thuế nông nghiệp. 

Qua thời kỳ phong kiến, xã hội loài người chuyển sang 
thời kỳ phát triển mới: Thời kỳ chủ nghĩa tư bản sơ khai 
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(chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh). Thời kỳ này được 
hình thành khi nền sản xuất xã hội có sự phát triển đột 
biến nhờ sự phân công lao động xã hội sâu sắc và sự phát 
triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Người ta đã tạo ra 
được những máy móc hiện đại phục vụ cho hoạt động của 
nền sản xuất và cùng với sự phân công lao động xã hội, 
năng suất lao động tăng lên không ngừng, sản phẩm vật 
chất được tạo ra ngày càng dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng ngày càng tăng của xã hội. Trong gial đoạn này, sản 
phẩm vật chất được sản xuất ra ngày càng phong phú và 
đa dạng hơn. Do đó, trong đời sống xã hội, con người không 
những được ăn no, mặc ấm, mà còn được ăn ngon hơn, mặc 
đẹp hơn, ở sang hơn. Sản phẩm vật chất sản xuất ra trong 
thời kỳ này không những thoả mãn được nhu cầu tiêu 
dùng cho xã hội mà còn để tích lu, dự trữ cho sản xuất và 
tiêu dùng của thời kỳ (năm) sau. 

Trong giai đoạn phát triển mới này của nhân loại, các 
nhà kinh tế học thế giới đã có những nhận thức mới về 
phạm trù sản xuất và các ngành hoạt động trên nền sản 
xuất xã hội. Họ thông nhất rằng: Hoạt động sản xuất của 
con người giờ đây không chỉ đơn thuần là sức lao động mà 
là sự kết hợp giữa sức lao động và máy móc, là sự kết hợp 
giữa lao động sống (V) và lao động vật hóa (C) tạo ra nhiều 
sản phẩm vật chất hữu ích phục vụ nhu cầu sử dụng của 
xã hội. Ngoài những sản phẩm vật chất do ngành nông 
nghiệp tạo ra như: hạt thóc, củ khoa, con lợn, con gà... còn 


có những sản phẩm do các ngành công nghiệp, xây dựng 


tạo ra như: vải, lụa, xe đạp, máy khâu, nhà cửa, đường sá, 
cầu công... Do vậy, nền sản xuất xã hội trong gia1 đoạn này 
bao gồm nhiều ngành hơn, nó bao gồm những ngành sản 
xuất ra sản phẩm vật chất, nông, lâm nghiệp, công 
nghiệp, xây dựng và những ngành sản xuất dịch vụ 
phục vụ trực tiếp cho các ngành sản xuất vật chất - đưa sản 
phẩm vật chất sản xuất ra đến tay người tiêu dùng: vận 
tải hàng hóa, thương mại... 

Vào thời kỳ này, giai cấp tư sản quản lý nhà nước bằng 
bộ máy điều hành - không giản đơn như thời kỳ phong 
kiến tập quyền chỉ quản lý về mặt hành chính - mà cả về mặt 
kinh tế từ cơ sở (xã, phường) đến Trung ương. Và đương 
nhiên, để bộ máy nhà nước tồn tại và hoạt động, các ngành 
sản xuất vật chất phải có trách nhiệm đóng góp vào ngân 
sách những khoản tương xứng với hoạt động của ngành 
mình. Phần đóng góp này được các nhà kinh tế học thế giới 
gọi là thuế sản xuất. Để phân ánh nền kinh tế trong thời 
kỳ sơ khai của chủ nghĩa tư bản với các ngành sản xuất 
tạo ra sản phẩm vật chất của một nền kinh tế đóng (đương 
nhiên đã có giao lưu, buôn bán sản phẩm qua cửa khẩu 
biên giới), các nhà kinh tế học thế giới đưa ra mô hình 
quan lý vĩ mô, đó là hệ thống các bảng cân đối vật chất 
(Material Products System) với chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 
phần ánh kết quả của nền sản xuất xã hội, đó là thu nhập 
quốc dân ròng (Net Material Products - viết tắt là NMP). 

Xã hội loài người không ngừng vận động và phát triển 


theo trí tuệ, sự sáng tạo của nhân loại. 
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Từ đầu những năm 50 của thê kỷ XX trở lại đây, cũng 
nhờ sự phát triển nhảy vọt của khoa học - kỹ thuật, nhất 
là kỹ thuật về tin học, nền kinh tế thế giới phát triển ở 
mức cao hơn hắn thời kỳ tư bản sơ khai. Lúc này, sản 
phẩm vật chất phong phú, đa dạng đã thỏa mãn mọi nhu 
cầu tiêu dùng của con người, thậm chí ở một số quốc gia đã 
bão hòa về nhu cầu tiêu dùng trong đời sống xã hội. Như 
một tất yếu của lịch sử phát triển nhân loại, khi sản xuất, 
xã hội phát triển, sản phẩm làm ra đa dạng và dồi dào, 
khối lượng tiền thu được khá lớn từ thặng dư đem lại và do 
đó nhu cầu đời sống xã hội về một loại sản phẩm mới ra 
đời, đó là dịch vụ (Services). Khi con người còn đói, khổ, 
người ta mong được ăn no, mặc ấm; khi khấm khá hơn 
người ta mong được ăn ngon, mặc đẹp, ở sang trọng; và khi 
đã giàu có, quá dư thừa về tiền của, đã ăn ngon, mặc đẹp, 
ở sang trọng rồi, người ta lại muốn được đi du ngoạn 
không những tại nước mình mà còn ở khắp nơi trên thể 
giới, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí; 
làm đẹp bản thân... Đó là cơ sở khách quan cho sự ra đời 
của một sản phẩm mới, đó là dịch vụ (Services). Với thực 
tế đó, nền kinh tế "đóng" không còn thích hợp với sự phát 
triển của nhân loại. Việc giao lưu kinh tế, xã hội giữa các 
quôc gia ngày càng trở nên cấp bách. Nó không những 
nhằm trao đối các loại sản phẩm vật chất dư thừa mà còn 
giúp nhau trao đối tiêu dùng những loại sản phẩm dịch vụ, 
nhất là dịch vụ cao cấp mà nhu cầu cuộc sông của con 
người đòi hỏi. 
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Đến nay, các loại sản phẩm dịch vụ mới nảy sinh ngày 
càng phong phú hơn, đa dạng hơn và đặc biệt hơn như: du 
lịch lên vũ trụ, lên mặt trăng, sao hoá; xuống đáy đại 
dương tham quan,... Thực tế đó, đòi hỏi các nhà kinh tế 
học thế giới phải nhận thức khác đi về phạm trù sản xuất. 
Giờ đây, khái niệm sản xuất vật chất và các ngành sản 
xuất tương ứng không còn phù hợp với thực trạng của nền 
sản xuất xã hội của một quốc gia. 

Một khái niệm mới về sản xuất đã ra đời. Có những 
nội dung mới về phạm trù sản xuất trong giai đoạn này 
được các nhà kinh tế thế giới đưa ra, song cô đọng nhất và 
phản ánh đúng bản chất của phạm trù sản xuất được sử 
dụng rộng rãi trên thê giới, đó là: Mọi hoạt động của 
con người mà tạo ra thu nhập, đó là sản xuất. 

Với phạm trù sản xuất như vậy, căn cứ vào thực trạng 
hoạt động của nền sản xuất của Việt Nam, đồng thời dựa 
vào tiêu chí phân ngành của Tổ chức Thống kê Liên hợp 
quốc; Chính phủ Việt Nam đã ban hành hệ thống ngành 
sản xuất ở Việt Nam bao gồm 21 ngành kinh tế (cấp D 
hiện tại được sử dụng thống nhất trong cả nước thay thế 
cho bảng phân ngành trước đây trong việc tính các chỉ tiêu 
kinh tế tổng hợp (GO, GDP, GNI, NNI, NNDI...) và việc 
thiết lập các tài khoản trong SNA (theo Quyết định số 
39/2010/QĐ-TTg ngày 11-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam). Cụ thể, hiện 
tại mọi hoạt động sản xuất trên lãnh thổ kinh tế Việt Nam 
sẽ được đưa vào 21 ngành kinh tế (cấp I) theo Quyết định 
sô 39/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau: 
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Khối ngành kinh tế sản xuất vật chất: 

1) Nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

2) Khai khoáng. 

3) Công nghiệp chế biến, chế tạo. 

4) Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 


nước và điều hòa không khí. 


5) Cung cấp nước, dịch vụ quản lý và xử lý rác thải, 


nước thải. 


6) Xây dựng. 
Khối ngành kinh tế sản xuất dịch vụ: 


7) Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và 


xe có động cơ khác. 


8) Vận tải, kho bãi. 

9) Dịch vụ lưu trú và ăn uống. 

10) Thông tin và truyền thông. 

11) Hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm. 

12) Kinh doanh bất động sản. 

13) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ. 

14) Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ. 

15) Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - 


xã hội, quản lý nhà nước, an ninh - quốc phòng; bảo đảm 


xã hội bắt buộc. 
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16) Giáo dục - đào tạo. 

17) Y tê và trợ giúp xã hội. 

18) Nghệ thuật, vui chơi, giải trí. 
19) Hoạt động dịch vụ khác. 


20) Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia 
đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng 
trong hộ gia đình. 

21) Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. 

Cũng như các thơi kỳ trước, Nhà nước huy động vào 
ngân sách những khoản đóng góp theo nghĩa vụ của từng 
ngành sản xuất phục vụ cho quản lý và điều hành đất nước; 
khoản đóng góp đó được gọi là thuế gián thu (Indirect- 
Taxes) mà hiện nay gọi là thuế sản xuất. Và để quản lý 
nền kinh tế một cách có hiệu quả, một mô hình mới 
thay thế cho mô hình quản lý của thời kỳ trước đó là: 
Hệ thống hạch toán quốc gia hay Hệ thống các tài 
khoản quốc gia (A System of National Accounts), 
trong đó chỉ tiêu kinh tế tổng hợp GDP thay cho chỉ 
tiêu thu nhập quốc dân của thời kỳ trước. 


Câu hỏi ð: Vì sao để lập SNA phải xác định các 
phạm trù lãnh thổ kinh tế, đơn vị thường trú và đơn 
vị không thường trú? 

Trả lời: 

Trên cơ sở xác định phạm trù sản xuất tương ứng với 
nền kinh tế mở có các hoạt động sản xuất tạo ra các loại 
sản phẩm đa dạng trong nền kinh tê của quốc gia, các nhà 
kinh tế học thế giới cho rằng: Việc lãnh đạo, quản lý và 
điều hành nền kinh tế vĩ mô, việc hoạch định các chính 
sách phát triển kinh tế chỉ thật sự đầy đủ, chính xác và 
hiệu quả khi các phạm trù lãnh thổ kinh tế và đơn vị 
thương trú được xác lập một cách rõ ràng. 
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Vì sao lại xuất hiện các phạm trù lãnh thổ kinh tế và 
đơn vị thường trú mà các thời kỳ phát triển trước của nhân 
loại không có? 

Như trên đã chỉ ra, với phạm trù sản xuất mới, nền 
kinh tế mở của một quốc gia giờ đây không còn thừa nhận 5 
hay 6 ngành kinh tế sản xuất vật chất (cấp ]) hoạt động 
mà hiện tại có tới 21 ngành kinh tế sản xuất vật chất và 
dịch vụ (cấp I) hoạt động và như vậy sản phẩm tạo ra bao 
gồm 2 loại chính sau: 

- Sản phẩm vật chất (Good). 

- Sản phẩm dịch vụ (Services). 

Với sản phẩm vật chất, loại có hình thái cụ thể (Tangnble), 
người ta có thể nhìn thấy và nắm giữ chúng. Cũng như 
những thời kỳ phát triển trước của nhân loại, những sản 
phẩm vật chất này phục vụ cho các mục đích: tiêu dùng 
đời sông thường nhật, cất giữ đầu tư và xuất khẩu... Người 
ta có thể đóng gói, bảo quản, mang vác, vận chuyển từ nơi 
sản xuất. đến nơi sử dụng. Và theo các nhà kinh tế học thế 
giới, đối với nền kinh tế "đóng" (hiểu theo nghĩa tương đốt) 
của một quốc gia trong các thời kỳ trước, việc quản lý, điều 
hành và hoạch định các chính sách kinh tế vẫn đâm bảo 
chặt chẽ và hiệu quả, chỉ cần chú ý đến lãnh thổ địa lý của 
quốc gia không cần phải xác lập lãnh thổ kinh tể và đơn vị 
thường trú. 

Xã hội ngày càng phát triển, một loại sản phẩm mới ra 
đời, đó là sản phẩm dịch vụ. Sản phẩm dịch vụ ngày càng 


chiếm tỷ trọng lớn trong đời sống xã hội, nhất là đối với các 
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quốc gia phát triển. Loại sản phẩm này có những đặc trưng 
nhất định. Những đặc trưng đó thể hiện ở những điểm sau: 

1) Sản phẩm dịch vụ là loại sản phẩm vô hình 
(Intangible): Sản phẩm dịch vụ - không như sản phẩm vật 
chất - nó không có hình thái cụ thể, là sản phẩm vô hình 
do đó không thể nắm bắt, cất giữ hoặc nhìn thấy chúng. 

2) Vì là sản phẩm vô hình, những sản phẩm dịch vụ 
phải được tiêu dùng ngay sau khi sản xuất xong. 

3) Vì là sản phẩm vô hình nên không thể vận chuyển, 
mang vác và cất giữ chúng được. 

Cũng cần phải nhận thấy rằng sản phẩm vật chất có 
ba mục đích sử dụng: 

+ Tiêu dùng vào sản xuất và đời sống xã hội. 

+ Cất giữ (tích luỹ). 

+ Xuất khẩu. 

Nhưng sản phẩm dịch vụ với những đặc tính trên, nó 
chỉ có 2 mục đích sử dụng: 

+ Tiêu dùng vào sản xuất và đời sông xã hội. 

+ Xuất khẩu. 

Như vậy, sản phẩm dịch vụ không có mục đích sử 
dụng cho cất giữ (tích lũy). 

4) Tiêu dùng và xuất khẩu các sản phẩm dịch vụ cũng rất 
đặc biệt: chỉ tiêu dùng và xuất khẩu tại nơi sản xuất ra chúng. 
Nói cách khác, nơi sân xuất ra các loại sản phẩm dịch vụ 
cũng là nơi tiêu dùng (tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng 
cho đời sông xã hội) và xuất khẩu các loại sản phẩm dịch 


vụ đó. 
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Như đã phân tích trong phần trả lời câu hồi 4, ta thấy 
rằng đến một giai đoạn lịch sử nhất định thì sự ra đời của 
sản phẩm dịch vụ là tất yếu khách quan. Hơn nữa, đến giai 
đoạn này nền kinh tế của các quốc gia hoạt động trong cơ 
chê thị trường gồm nhiều thành phần kinh tê và là nền 
kinh tế "mở" cần có sự giao lưu giữa các quốc gia với nhau. 
Điều đó thôi thúc việc sản xuất và sử dụng sản phẩm dịch 
vụ phải được thực hiện đan xen ở nhiều nước khác nhau. Vì 
vậy, tất yếu các phạm trù lãnh thổ kinh tế, đơn vị thường 
trú ra đời cùng với những đặc trưng của sản phẩm dịch vụ 
như đã nêu trên mới có thể xác định đầy đủ và chính xác 
kết quả hoạt động của các ngành sản xuất (nhất là sản xuất 
dịch vụ) trong nền kinh tế của một quốc ga. 

Cho đến nay, các nhà kinh tể học thể giới vẫn khẳng 
định rằng: Chỉ với lãnh thổ kinh tế, đơn vị thường trú và 
không thường trú mới giúp cho việc lãnh đạo, quản lý và 
điều hành nền kinh tế hiệu quả nhất, và chỉ có nó mới giải 
quyết triệt để quá trình sản xuất - sử dụng sản phẩm; quá 
trình hình thành thu nhập và phân phối lại thu nhập đó 
của một quốc gia, nhất là trong mối giao lưu kinh tế đa 


dạng của cộng đồng quốc tế hiện nay. 

Câu hỏi 6: Lãnh thổ kinh tế được xác định như 
thế nào? 

Trả lời: 

Sự xuất hiện tất yếu của phạm trù sản xuất trong thời 


kỳ phát triển hiện nay và cùng với nó, phạm trù lãnh thổ 
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kinh tế được ra đời đã giúp cho việc quản lý, điều hành nền 
kinh tể vĩ mô của một quốc gia chặt chẽ và hiệu quả hơn. 

Vậy thế nào là lãnh thổ kinh tế của một quốc gia? 

Theo SNA 1993, lãnh thổ kinh tế của một quốc gia bao 
gồm phần chủ yếu lãnh thô địa lý chịu sự quản lý của 
chính phủ mà ở đó các sản phẩm vật chất, dịch vụ, tài sản, 
vốn được tự do lưu thông. Những quốc gia có biển; lãnh thổ 
kinh tế còn gồm các hòn đảo thuộc quốc gia đó và chịu sự 
điều chỉnh của những chính sách tài khóa và tiền tệ như 
đất liền. 

Cụ thể, lãnh thổ kinh tế của một quốc gia bao gồm: 

+ Vùng đất, vùng trời, thềm lục địa năm trong lãnh 
hải quốc tế mà quốc gia có quyền bất khả xâm phạm trong 
khai thác cá và các tài nguyên. 

+ Lãnh thổ quốc gia sở tại ở nước ngoài sử dụng cho 
các mục đích ngoại g1ao (sứ quán, lãnh sự quán...), quân sự 
(khu vực quân sự...), nghiên cứu khoa học (trạm nghiên 
cứu khoa học...). 

+ Các sứ quán, lãnh sự quán, khu vực quân sự, trạm 
nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu khoa học của các quốc 
gia khác đóng trên lãnh địa quốc gia sở tại không thuộc 
lãnh thổ kinh tế quốc gia sở tại. 

Ta có thể thể hiện lãnh thổ kinh tế của một quốc gia 
theo công thức sau: 


Lãnh thổ Diện Diện tích các tổ chức Diện tích quốc gia p 
kinhtế tích của các nước khác, thuê ở các nước khác cho 
của quốc ' quốc — thuê trên lãnh thổ các tô chức tương ứng 
giap gia p quôc ga p hoạt động của mình hoạt động 
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Câu hoi 7: Thể nào là đơn vị thường trú, đơn vị 
không thương trú? 

Trả lời: 

Cùng với phạm trù lãnh thổ kinh tế, phạm trù đơn vị 
thường trú, đơn vị không thường trú cần được xác định 
trong Hệ thông tài khoản quốc gia. 

- Đối với đơn vị thường trú trên lãnh thổ kinh tế của 
một quốc ga. 

Với các nhà kinh tế học thê giới, theo Hệ thống tài 
khoản quôc gia thì: 

Một tổ chức hay cá nhân được gọi là đơn vị thường trú 
trên lãnh thổ kinh tế của một quốc gia nếu tổ chức, cá 
nhân đó dù thuộc hay không thuộc quốc gia sở tại, cam kết 
hoạt động sản xuất lâu dài (trên I năm) và chịu mọi sự 
kiểm soát về pháp luật của quốc gia sở tại. 

Như vậy, rõ ràng là một tổ chức, hoặc cá nhân có thể 
thường trú trên lãnh thô kinh tế một quôc gia nhưng 
không thường trú trên lãnh địa của quốc gia đó. 

Chẳng hạn: 

Đại sứ quán Nhật Bản thuê đất của Việt Nam (phố Liễu 
Gian - Hà Nội) làm cơ quan hoạt động. Các cán bộ, nhân viên 
Nhật Bản là người thường trú trên lãnh thổ kinh tế Nhật Bản, 
song họ không ở trên đất Nhật Bản mà ở trên đất Việt Nam. 

- Đối với đơn vị không thường trú trên lãnh thổ kinh tế 
của một quốc øa. 

Một tổ chức, cá nhân từ các quốc gia khác đến hoạt động 
(sản xuất, du lịch...) trên lãnh thổ kinh tế của quôc gia sở tại 
dưới 1 năm là đơn vị không thường trú của quôc gia đó. 
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Ngoài ra, SNA năm 1993 của Tổ chức Thông kê Liên 
hợp quôc còn quy định tất cả các lưu học sinh, thực tập 
sinh, bệnh nhân... đến quốc gia sở tại học tập, chữa bệnh... 
trên 1 năm cũng là không thường trú ở quốc gia sở tại đó. 


Câu hỏi 8: Vì sao phải phân chia nền kinh tế quốc 
gia ra các khu vực thể chế (Institutional Sectors)? 

Trả lời: 

Trong nền sản xuất xã hội, các đơn vị sản xuất hoạt 
động với các phương thức và mục đích khác nhau, với các 
nguồn vốn khác nhau... Do đó, để Nhà nước quản lý và 
điều hành nền sản xuất xã hội đạt hiệu quả cao, các đơn vị 
san xuất không phân chia ra các thành phần kinh tế (nhà 
nước, hợp tác xã, tư nhân, cá thể...) mà phân chia thành 
các khu vực thể chế (Institutional Sectors). 

Tổng số đơn vị sản xuất hay đơn vị thể chế thường trú 
của một quốc gia sẽ được phân chia ra năm khu vực thể 
chế sau: 

- Khu vực thể chế nhà nước. 

- Khu vực thể chế tài chính. 

- Khu vực thể chế phi tài chính. 

- Khu vực thể chế hộ gia đình. 

- Khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình. 

Ngoài năm khu vực thể chế chính nêu trên còn có khu 
vực thể chế ngoài nước. Mọi đơn vị không thường trú (mà 
có quan hệ với đơn vị thường trú của quốc gia sở tại) được 
xếp vào khu vực thể chế ngoài nước. 


J3 


Những khu vực thể chế (Institutional Sectors) thường 
trú trong SNA được hình thành do các nhóm đơn vị thể 
chế tương tự nhau. 

Cụ thể hơn: Một khu vực thể chế thường trú trong SNA 
được hình thành từ các đơn vị thể chế (Institutional Units) 
có cùng nội dung, phương thức và mục đích hoạt động. 

Như trên đã trình bày, trong nền kinh tế quốc gia, có 
các loại đơn vị thể chế: doanh nghiệp, đơn vị không vị lợi 
(đơn vị không vì mục tiêu lợi nhuận), đơn vị nhà nước và 
hộ gia đình. Các loại đơn vị thể chế khác nhau về bản chất, 
mục đích, chức năng và phương thức hoạt động của chúng 
cũng khác nhau. 

Doanh nghiệp là những đơn vị thể chế được thành 
lập với mục đích sản xuất ra sản phẩm (vật chất và dịch 
vụ) là hàng hóa cho thị trường. Chúng có thể là nguồn lợi 
nhuận cho đơn vị sở hữu nó. Về bản chất chúng là đơn vị 
sản xuất và không tự mình xuất. hiện những khoản chi cho 
tiêu dùng cuối cùng. 

Đơn vị không vị lợi (đơn vị không vì mục tiêu lợi 
nhuận), là những đơn vị thể chế thành lập cho mục đích sản 
xuất và phân phối sản phẩm (vật chất và dịch vụ) nhưng 
không vì mục đích tạo ra bất kỳ lợi nhuận cho những đơn vị 
quản lý và chu cấp tài chính cho chúng hoạt động. Trái với 
doanh nghiệp, đơn vị không vị lợi có thể xuất hiện lợi ích 
cho tiêu dùng cuối cùng liên quan đến hàng hóa vật chất và 


dịch vụ cuối cùng cung cấp cho hộ g1a đình. 
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Đơn vị nhà nước với mục đích, chức năng và thái độ 
kinh tế lại hoàn toàn khác biệt. Đơn vị nhà nước tổ chức và 
tự lo tài chính cho việc cung cấp sản phẩm vật chất và dịch 
vụ phi thị trường bao gồm dịch vụ cá nhân và dịch vụ tập 
thể cho hộ gia đình và công cộng, là nơi nảy sinh chỉ về tiêu 
dùng cuối cùng. Bản thân các đơn vị nhà nước tham gia vào 
các hoạt động sản xuất phi thị trường; các đơn vị nhà nước 
đó cũng liên quan đến quá trình phân phối và phân phối lại 
thu nhập vào của cải qua hệ thông thuế và chuyển nhượng 
khác. Đơn vị nhà nước bao gồm cả quỹ bảo hiểm xã hội. 

Đơn vị thể chế hộ gia đình với mục đích, chức năng 
và thái độ kinh tể khác các loại đơn vị thể chế trên. Mặc 
dù cơ bản là đơn vị tiêu dùng, hộ gia đình có thể tham gia 
vào bất. kỳ ngành sản xuất nào. Hộ gia đình không những 
cung cấp lao động cho đơn vị sản xuất mà còn làm chủ 
dưới hình thức đơn vị sản xuất tư nhân có tư cách pháp 
nhân và không có tư cách pháp nhân. 

Như vậy, phân chia tổng thể nền kinh tế thành các 
khu vực thể chế làm nổi bật tính hữu dụng của những tài 
khoản dùng cho mục đích phân tích kinh tế bằng các nhóm 
những đơn vị thể chế có mục tiêu và cùng loại ứng xử kinh 
tế. Khu vực thể chế và những khu vực nhỏ hơn rất cần để 
có khả năng xây dựng mục tiêu hay quản lý các nhóm cụ 
thể của những đơn vị thể chế phục vụ cho mục đích chính 
sách. Ví dụ, hộ gia đình được chia thành những khu vực nhỏ 


hơn để có thể quan sát các bộ phận khác nhau của cộng đồng 
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chịu ảnh hưởng bởi được lợi từ quá trình phát triển kinh tế 
hoặc các biện pháp chính sách xã hội và kinh tế của chính 
phủ. Tương tự, có thể rất cần phải phân các doanh nghiệp 
chịu sự quản lý của cư dân không thường trú thành khu 
vực nhỏ hơn của khu vực công ty tài chính và khu vực 
doanh nghiệp phi tài chính không phải vì chúng chịu trách 
nhiệm pháp lý trong hoạt động khác với những doanh 
nghiệp cùng loại điều hành ở trong nước mà còn vì chính 
phủ mong muốn có khả năng nhận biết và quan sát khu 
vực này của nền kinh tế - khu vực là đối tượng ảnh hưởng 


từ bên ngoài. 


Câu hỏi 9: Việc phân chia các khu vực thể chế 
dựa trên những tiêu chỉ nào? 

Trả lời: 

Như trên đã chỉ ra, một khu vực thể chế của một nền 
kinh tế là tập hợp các đơn vị thể chế thường trú cùng loại. 
Toàn bộ nền kinh tế của một quốc gia sở tại được phân ra 5 
khu vực thể chế (không kể khu vực thể chế ngoài nước). 

Theo các nhà kinh tế thể giới, việc phân chia một đơn 
vị (tổ chức, cá nhân) thường trú hoạt động trong các ngành 
sản xuất khác nhau trên lãnh thổ kinh tế quốc gia vào các 
khu vực thể chế khác nhau được thực hiện dựa trên những 
tiêu chí sau: 

1) Xem xét phương thức hoạt động sản xuất chủ 


yêu: hoạt động sản xuất mang tính chất kinh doanh, tức 
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hoạt động với mục đích đem lại giá trị thặng dư (lợi nhuận) 
hay hoạt động mang tính nhân đạo, không vì lợi nhuận. 

2) Xem xét nguồn vốn cho sản xuất: do ngân sách 
nhà nước cấp hay huy động từ các nguồn khác nhau (từ cổ 
đông đóng, đi vay,...) để hoạt động hay từ tự nguyện ủng 
hộ góp vốn, viện trợ cho không,... để hoạt động. 

3) Phải có đủ tư cách pháp nhân: có con dấu, tài 
khoản riêng và hạch toán độc lập. Riêng đối với khu vực 
thể chế hộ gia đình được xác định vừa là hộ gia đình sản 
xuất vừa là hộ gia đình tiêu dùng từ ngân sách riêng. 

Rõ ràng, trong một khu vực thể chế có thể bao gồm nhiều 
hoạt động sẵn xuất ra các loại sản phẩm vật chất và dịch vụ 
thuộc nhiều ngành sản xuất khác nhau. Chẳng hạn: 

- Khu vực tài chính bao gồm các hoạt động kinh doanh 
tiền tệ như tín dụng, tiết kiệm; hoạt động xổ số; bảo hiểm; 
kiểm toán; chứng khoán... 

- Khu vực phi tài chính bao gồm các hoạt động mang 
tính chất kinh doanh thuộc nhiều ngành sản xuất khác 
nhau: nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, khai thác mỏ, chế biến, 
xây dựng, khách sạn, nhà hàng, thương mại, kinh doanh 
bất động sản... 

Nền kinh tế của một quốc gia được phân chia theo các 
khu vực thể chế sẽ giúp cho việc xác định các chỉ tiêu kinh 
tế tổng hợp được đầy đủ và chính xác; phạm vi nghiên cứu 
rộng hơn, đa dạng hơn, do đó sẽ phục vụ công tác lãnh đạo 
các cấp và việc quản lý điều hành nền sản xuất ở tâm vĩ 


mô đạt hiệu quả hơn. 
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Câu hỏi 10: Nội dung, mục đích và phương thức 
hoạt động của khu vực thể chế phi tài chỉnh là gì? 

Trả lời: 

Khu vực thể chế phi tài chính bao gồm các đơn vị thể 
chế là doanh nghiệp (không kể các doanh nghiệp hoạt 
động về lĩnh vực tài chính) có những đặc trưng sau: 

- Mục đích và phương thức hoạt động chủ yếu: sản 
xuất mang tính chất kinh doanh, tức sản phẩm vật chất 
và dịch vụ được sản xuất ra với mục đích bán trên thị 
trường nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất. 

- Lĩnh vực hoạt động: bao gồm toàn bộ các ngành sản 
xuất (trừ lĩnh vực hoạt động tài chính: như ngân hàng, tín 
dụng: bảo hiểm và các hoạt động trung gian tài chính 
khác; quản lý nhà nước, làm thuê cho các hộ gia đình) 
thuộc các thành phần kinh tế: quốc doanh, tư nhân, liên 
doanh, hợp tác xã, 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

- Nguồn vốn chủ yếu: đóng góp từ các cổ đông; các 
nguồn vốn đi vay, vốn liên doanh, liên kết... 

- Sản phẩm chủ yếu sản xuất ra: hàng hóa (vật chất 
và dịch vụ) có tính chất thị trường. 

- Mục đích sử dụng sản phẩm: cho hầu hết các mục đích 
như: sản xuất, tiêu dùng cuối cùng, tích lũy và xuất khẩu. 

Cụ thể hơn, khu vực thể chế phi tài chính bao gồm tất 
cả các doanh nghiệp phi tài chính thường trú. Thêm vào đó, 
trong khu vực thể chế này còn bao gồm cả những đơn vị 
không vị lợi lên quan tới sản xuất hàng hóa và dịch vụ phi 
tài chính có tính thị trương (trên mọi lĩnh vực trừ lĩnh vực 


Si 


tài chính). Ví dụ: bệnh viện, trưởng học thu phí dịch vụ cho 
phép trang trải chi phí sản xuất hiện tại của chúng hoặc 
hiệp hội thương mại được cấp kinh phí do quyên góp của 
doanh nghiệp phi tài chính hoặc đơn vị sản xuất kinh 
doanh có tư cách pháp nhân và không có tư cách pháp 
nhân, với vai trò của chúng là khuyên khích và phục vụ lợi 


ích của những-đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại này. 


Câu hỏi 11: Nội dung, mục đích và phương thức 
hoạt động của khu vực thể chế tài chính là gì? 

Trả lời: 

Khu vực thể chế tài chính bao gồm các đơn vị thể chế 
là doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực tài chính - tín dụng - 
chính là ngành sản xuất thứ 11 trong bảng phân ngành 
Việt Nam chuẩn theo quốc tế năm 1993. Khu vực thể chế 
tài chính có những đặc trưng sau: 

- Mục đích và phương thức hoạt động chủ yếu: kinh 
doanh dịch vụ, tức sản phẩm dịch vụ được sẵn xuất ra với 
mục đích bán trên thị trường với lợi nhuận cao nhất. 

- Lĩnh vực hoạt động bao gồm lĩnh vực hoạt động 
trung gian tài chính (gồm cả các hoạt động hỗ trợ và quan 
hệ với trung gian tài chính) như ngân hàng, tín dụng; bảo 
hiểm và sự tham gia vào các hoạt động tài chính hỗ trợ có 
quan hệ chặt chẽ với trung gian tài chính khác thuộc các 
thành phần kinh tế. 

- Nguồn vốn chủ yếu: từ khách hàng giao dịch. Ngoài 


nguồn vốn đó ra, vốn cho hoạt động còn do sự đóng góp từ 
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các cổ đông và các nguồn khác như đi vay, vốn liên doanh, 
liên kết... 

- Sản phẩm chủ yếu sản xuất ra: dịch vụ hàng hóa có 
tính thị trường. 

- Mục đích sử dụng sản phẩm: cho sản xuất. 

Cụ thể hơn, khu vực thể chế tài chính bao gồm tất cả 
các đơn vị thể chế thường trú, với các hoạt động chính là 
trung gian tài chính hoặc hỗ trợ cho trung gian tài chính. 
Thêm vào đó, khu vực thể chế tài chính còn bao gồm 
những đơn vị không vị lợi liên quan tới sản xuất dịch vụ 
tài chính có tính thị trường (ví dụ: bảo hiểm cho người 
nghèo, tín dụng cho vay vốn ưu đãi đối với các hộ gia đình 
gặp hoàn cảnh khó khăn) và cả những đơn vị được cấp 
kinh phí cho hoạt động qua đóng góp từ các đơn vị tài 
chính với vai trò khuyến khích và phục vụ lợi ích những 
đơn vị đó (tuyên truyền, quảng cáo, khuyến mại...). 

Như trên đã chỉ ra, trong khu vực thể chế tài chính 
bao gồm tất cả các đơn vị sản xuất về lĩnh vực tài chính 
thường trú mà các hoạt động chính của nó là trung gian 
tài chính. Vậy có thể nói trung gian tài chính là một hoạt 
động sản xuất, trong đó các đơn vị tài chính thường trú 
chịu nợ trong tài khoản của họ để có được các tài sản tài 
chính nhằm tham gia vào các hoạt động tài chính trên thị 
trưởng (trang 97 - SNA 1993). 

Chịu nợ ở đây là các khoản tiêu sản tài chính (thực tế 
các khoản nợ với bên ngoài): nhận tiền gửi tiết kiệm; phát 
hành tín phiếu, trái phiếu, huy động cổ phần sản xuất; tín 
dụng đi vay (ngắn hạn, dài hạn). 
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Tài sản tài chính là tổng thu được về tài sản tài chính: 
trả tiền tiết kiệm, tín phiếu, trái phiếu thu hồi (thanh 
toán); tín dụng cho vay (ngắn hạn, dài hạn). Như vậy, vai 
trò của các trung gian tài chính là chuyển vốn của người 
cho vay sang người đi vay bằng cách thu nhận các nguồn 
vốn từ người cho vay và chuyển đổi hoặc sắp xếp theo cách 
cho phù hợp với yêu cầu của người vay. 

Các tổ chức trung gian tài chính nhận vôn để tăng nợ 
trong tài khoản của mình, không phải chỉ bằng cách nhận 
tiền gửi, mà còn phát hành tín phiếu, trái phiếu hay các 
chứng khoán khác. Họ sử dụng nguồn vốn đó mua các tài 
sản tài chính, chủ yếu bằng cách ứng trước hoặc cho vay; 
hay cũng có thể bằng việc mua trái phiếu, tín phiếu và các 
loại chứng khoán khác từ các tổ chức khác. 

Một trung gian tài chính không chỉ đơn thuần hoạt 
động như một đại lý cho các đơn vị thông kê khu vực thể 
chế khác, mà nó còn phải chịu những rủi ro bởi các khoản 
nợ trong tài chính của mình. 

Trong khu vực thể chế tài chính có một loại hình hoạt 
động chủ yếu là ngân hàng. Vậy có thể hiểu phí dịch vụ 
ngân hàng (Bank Service Charges) theo thuật ngữ trong 
SNA (trang 250 - SNA 1969) là những chị phí theo luật 
định về các dịch vụ ngân hàng. Phí dịch vụ ngân hàng 
được xác định bằng: hiệu số giữa lợi tức sở hữu nhận 
được (lãi thu được từ tiền cho vay, lợi tức và lợi nhuận 
khác...) từ các hoạt động ngân hàng cũng như các hoạt 
động tài chính tương tự với lợi tức sở hữu phải trả cho 
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người gửi tiết kiệm và các hoạt động tài chính, tín dụng 
tương tự (tín phiếu, trái phiếu...). Trong phí dịch vụ ngân 
hàng, giá trị thu được từ dịch vụ tiền tiết kiệm, tiền nhận 
gửi (tức giá trị chênh lệch giữa lãi nhận được cho vay 
(nhận được từ người vay) với lãi trả đi vay (trả người gửi)) 
chiếm phần chủ yếu. 

Phí dịch vụ ngân hàng chính là phần chủ yếu của giá 
trị sản xuất (Gross Output - GO) của ngành ngân hàng. 


Câu hỏi 12: Nội dung, mục đích và phương thức 
hoạt động của khu vực thể chế nhà nước là gì? 

Trả lời: 

Khu vực thể chế nhà nước chỉ bao gồm các đơn vị thể 
chế nhà nước; có những đặc trưng sau: 

- Mục đích và phương thức hoạt động chủ yếu: không có 
tính chất kinh doanh, tức sẵn phẩm sản xuất ra không có 
mục đích bán trên thị trường và phục vụ chung cho xã hội. 

- Lĩnh vực hoạt động: bao gồm các ngành sản xuất, 
quản lý nhà nước, văn hóa, thể dục - thể thao, y tế, xã hội, 
giáo dục - đào tạo chỉ thuộc thành phần kinh tế nhà nước. 

- Nguồn vốn chủ yếu: từ ngân sách nhà nước. 

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu: sẵn phẩm dịch vụ phi 
hàng hóa hay phi thị trường. 

- Mục đích sử dụng sản phẩm: cho tiêu dùng cuối 
cùng, chủ yếu cho tiêu dùng toàn xã hội. 

Cụ thê hơn: khu vực thể chế nhà nước bao gồm các đơn 
vị thể chế thường trú sau: 
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- Toàn bộ các đơn vị thể chê nhà nước từ Trung ương 
đến địa phương. 

- Toàn bộ các quỹ bảo hiểm xã hội. 

- Toàn bộ các đơn vị thể chế phi lợi nhuận không mang 
tính chất thị trường được kiểm soát hoạt động và chu cấp 
tài chính chủ yếu bởi ngân sách nhà nước. 

Khu vực thể chế nhà nước, bao gồm các đơn vị thể chế 
có các chức năng sau: 

+ Có trách nhiệm cung cấp sản phẩm vật chất và dịch 
vụ cho cộng đồng và cho từng hộ gia đình. 

+ Đảm bảo nguồn tài chính và dự trữ quốc gia. 

+ Có trách nhiệm đối với việc phân phối lại thu nhập 
và của cải bằng các hình thức chuyển giao (chuyển nhượng) 
hiện hành. 

+ Tham gia vào quá trình sản xuất không mang tính 
thị trương. Những đơn vị dịch vụ nhà nước với hoạt động 
sản xuất ra sản phẩm là dịch vụ phi thị trường (trang 104 - 
SNA 19939). 


Câu hỏi 13: Nội dung, mục đích và phương thức 
hoạt động của khu vực thể chế không vị lợi phục vụ 
hộ gia đình là gì? 

Trả lời: 

Khu vực thể chế không vị lợi phục vụ hộ gia đình chỉ 
bao gồm các đơn vị thể chế không vì lợi nhuận; có những 


đặc trưng sau: 
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- Mục đích và phương thức hoạt động chủ yếu: không có 
tính chất kinh doanh; sản phẩm sản xuất ra cung cấp cho 
không để các hộ gia đình sử dụng trong đời sống thường nhật. 

- Lĩnh vực hoạt động: bao gồm các ngành sản xuất 
thuộc các ngành kinh tế khác nhau (không kể ngành quần 
lý nhà nước). 

- Nguồn vốn chủ yếu: từ đóng góp, ủng hộ, viện trợ 
không hoàn lại. 

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu: sản phẩm dịch vụ phi 
hàng hóa hay phi thị trương. 

- Mục đích sử dụng sản phẩm: cho tiêu dùng cuối cùng 
của hộ gia đình. 

Cụ thể hơn, khu vực thể chế không vị lợi phục vụ hộ 
gia đình bao gồm tất cả các đơn vị thể chế không vị lợi, 
không có tính thị trương thường trú (trừ những đơn vị chịu 
sự quản lý và cấp kinh phí bởi chính phủ). Đơn vị không vị 
lợi phục vụ hộ gia đình cung cấp sản phẩm vật chất và 
dịch vụ phi thị trương cho hộ gia đình. 

Như trên đã chỉ ra, đơn vị không vị lợi có các loại sau: 

- Đơn vị không vị lợi có tính thị trương phục vụ chung 
xã hội cho tiêu dùng cuối cùng và cho sản xuất. 

- Đơn vị không vị lợi có tính thị trường chỉ phục vụ cho 
sản xuất kinh doanh. 

- Đơn vị không vị lợi chịu sự quản lý và cấp kinh phí 
của Nhà nước. 

- Đơn vị không vị lợi phục vụ hộ gia đình. 
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Như vậy, khu vực thể chế không vị lợi phục vụ hộ gia 
đình chỉ bao gồm các loại đơn vị không vị lợi thứ tư trên. 


Câu hỏi 14: Nội dung, mục đích và phương thức 
hoạt động của khu vực thể chế hộ gia đình là gì? 

Trả lời: 

Khu vực thể chế hộ gia đình chỉ bao gồm các đơn vị thể 
chế là hộ gia đình thường trú, có những đặc trưng sau: 

- Mục đích và phương thức hoạt động chủ yếu: không có 
tính chất kinh doanh; tức sản phẩm sản xuất ra cung cấp 
chủ yếu cho hộ gia đình sử dụng trong đời sống thường nhật. 

Cũng cần nhận rõ rằng: vừa là hộ sản xuất vừa là hộ 
tiêu dùng, nên các sản phẩm sản xuất ra của hộ gia đình 
có thể bán trên thị trường; song nhìn chung các sản phẩm 
được sản xuất ra đó sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng tại 
các hộ gia đình đó. Khu vực thể chế hộ gia đình bao gồm 
toàn bộ các đơn vị thể chế hộ gia đình thường trú. Các đơn 
vị sản xuất kinh doanh thuộc thành phần cá thể, tiểu chủ 
do các hộ gia đình sở hữu dù là sản xuất để bán trên thị 
trường hay sản xuất phục vụ nhu cầu sử dụng cuối cùng 
của hộ gia đình đều được coi là bộ phận thống nhất của 
chính các hộ gia đình đó và cũng nằm trong khu vực thể 
chê hộ gia đình. 

- Lĩnh vực hoạt động: bao gồm các ngành sản xuất 
(không kể ngành quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế). 


- Nguồn vốn chủ yếu: từ ngân sách của các hộ gia đình. 
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- Sản phẩm sản xuất chủ yếu: sản phẩm vật chất và 
dịch vụ là hàng hóa phi thị trường. 

- Mục đích sử dụng sản phâm: cho hầu hết các mục dích: 
sử dụng cho sản xuất, sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng, 
cho tích lũy và cho xuất khẩu; trong đó chủ yếu cho tiêu 
dùng cuối cùng của hộ gia đình. 

Cụ thể hơn, khu vực thể chế hộ gia đình bao gồm tất 
cả các hộ gia đình thường trú. Khu vực thể chế hộ gia đình 
còn bao gồm cả gia đình hình thành bởi những người nằm 
trong bệnh viện, nhà dương lão, nhà tu, trong nhà tù... 
trong thời gian dài. Như đã đề cập, đơn vị sản xuất kinh 
doanh có tư cách pháp nhân và không có tư cách pháp 
nhân thuộc sở hữu hộ gia đình được coi là một bộ phận 
không thể tách rời hộ gia đình, nó không được coi là một 
đơn vị thể chế riêng lẻ, trừ khi đơn vị sản xuất kinh doanh 


có đủ tiêu chuẩn gần như một doanh nghiệp. 


Câu hỏi 15: Mổi quan hệ giữa các khu vực thể 
chế được thể hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Với các khái niệm, nội dung kinh tế, phạm vị của các 
đơn vị thể chế và các khu vực thể chế đã được trình bày ở 
các phần trên; chúng ta có thể đi đến kết luận: 

Toàn bộ các đơn vị thể chế thường trú trong lãnh thổ 
kinh tê quốc gia thuộc bốn loại khác nhau được phân vào 
năm khu vực thể chế trong nước (không kể khu vực thể 


chế ngoài nước). 
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Khái quát mối quan hệ giữa các đơn vị thể chế và các 
khu vực thể chế được thể hiện trong bảng dưới đây: 


Quan hệ giữa các đơn vị thể chế và 
các khu vực thể chế 


về Loại đơn 


Đơn vị nhà 
nước (gồm cả 
quỹ bảo 


không vì lợi 


nhuận 


Khu 
vực 
thể chế 


Khu 
vực thể 
chế 
không 


vị lợi 


Khu 
vực Khu vực 
thể thể chế 


chế tài| nhà nước 
phục vụ 


hộ gia 


Đơn vị nhà 
nước (gồm 
cả quỹ bảo 


vị lợi phì thị 

trương, kinh | lợi phì thị 
tính thị |phí chỉtiêu |trường, 
trường, |chủ yếu từ |phục vụ 
tài đơn vinhà |hộ gìa 
chính |nước đình 


4 


Câu hỏi 16: Trong một khu vực thể chế có nhiều 
ngành sản xuất khác nhau hoạt động hay không? 

Trả lời: 

Với việc phân chia ra các khu vực thể chế theo các 
nguyên tắc trên, sẽ có nhiều ngành sản xuất hoạt động 
trong cùng một khu vực thể chế. 

Chẳng hạn, với khu vực hoạt động không vì mục đích 
lợi nhuận phục vụ hộ gia đình, có thể có nhiều ngành sản 
xuất sau hoạt động: 

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống (ngành 9 - trong bảng 
phân ngành cấp ]): hoạt động nấu cơm, cháo phục vụ cho 
không người nghèo, trẻ em lang thang, cơ nh. 

- Giáo dục - đào tạo (ngành 16 - trong bảng phân ngành 
cấp I): dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, tàn tật. 

- Y tế, xã hội (ngành 17 - trong bảng phân ngành cấp ]): 
khám, chữa bệnh miễn phí; nuôi dưỡng trẻ em tật nguyền. 

- Hoạt động dịch vụ khác (ngành 19 - trong bảng phân 
ngành cấp ]): hoạt động của nhà thờ, nhà chùa. 


Câu hỏi 17: Chuyển nhượng là gì? Trong xã hội 
có mấy loại chuyển nhượng? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ 
chức Thống kê Liên hợp quốc: Chuyển nhượng (Transfer), 
về bản chất, là nhường (hoặc phải nhường); chuyển (hoặc 
phải chuyển) quyền sử dụng về tiền bạc, tài sản, của cải... 


thuộc tổ chức, cá nhân này sang tô chức, cá nhân khác. 
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Cụ thể hơn, chuyển nhượng là một hình thức chuyển giao 
quyền sử dụng: tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu các loại tiền 
bạc, của cải, tài sản... không sử dụng mà nhường (hoặc phải 
nhường) quyền sử dụng cho người khác, tổ chức khác sử dụng. 

Ví dụ: 

- Mọi ngươi thương hại cho người đi ăn xin 100-200 
nghìn đồng. Thu nhập của người ăn xin đó là từ chuyển 
nhượng. Với hiện tượng trên, mọi người thương hại người 
ăn xin tự nguyện "nhường" quyền sử dụng tiền của mình 
cho ngươi ăn xin đó. 

- Anh A đi xe máy vị phạm luật lệ giao thông, bị cảnh 
sát giao thông phạt 500 nghìn đồng, sô tiền phạt đó được 
nộp vào ngân sách nhà nước. Chi nộp phạt của anh A là 
chỉ chuyển nhượng. Với hiện tượng này, anh A phải 
"nhường" quyền sử dụng tiền (500 nghìn đồng) cho Nhà 
nước sử dụng theo pháp luật. 

Trong xã hội, theo Hệ thống tài khoản quốc gia (SNÀ), 
có hai loại chuyển nhượng: 

- Chuyển ¡:hượng hiện hành (Current Transfer). 

- Chuyển nhượng vốn (Capital Transfer). 


Câu hỏi 18: Thế nào là chuyển nhượng hiện hành? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ 
chức Thống kê Liên hợp quốc: Chuyển nhượng hiện hành 
(Current Transfer) là nhường (hoặc phải nhường), chuyển 


(hoặc phải chuyền) quyền sử dụng tiền bạc, của cải, tài sản 
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từ tổ chức, cá nhân này sang tổ chức, cá nhân khác nhằm 
mục đích sử dụng vào tiêu dùng đời sống thường nhật của 
xã hội (tiêu dùng đời sống cá nhân dân cư, hộ gia đình và 
tiêu dùng chung cộng đồng xã hội). 

Ví dụ: Giả sử, năm 2013, tỉnh QB. bị cơn bão sổ 9 tàn 
phá gây nhiều khó khăn cho đời sống của dân cư trong 
tỉnh. Trước tình cảnh đó, các tổ chức quốc tế viện trợ nhân 
đạo về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh... cho nhân 
dân tỉnh QB. trị giá 100 triệu USD. Hiện tượng trên (cho, 
nhận) là chuyển nhượng hiện hành. 

Có hai hình thức chuyển nhượng hiện hành: 

- Chuyển nhượng hiện hành có điều kiện (Requited 
Current Transfer). 

- Chuyển nhượng hiện hành không điều kiện (Unrequited 


Current Transfer). 


Câu hỏi 19: Thế nào là chuyển nhượng hiện hành 
có điều kiện? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ 
chức Thống kê Liên hợp quốc: chuyên nhượng hiện hành 
có điều kiện (Requited Current Transfer) là chuyển nhượng 
hai chiều, có đi, có lại. Cụ thể là: cá nhân, tổ chức chủ sở 
hữu về tiền bạc, tài sản, của cải cho cá nhân, tổ chức khác 
thuê, mướn quyền sử dụng chúng để phục vụ trong quá 
trình sẵn xuất của mình. Sau một thời kỳ sản xuất (thương 


là 1 năm), cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu về tiền bạc, 
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tài sản, của cải nhận được phần lợi tức (Income) từ việc 
cho thuê, mướn quyền sử dụng đó từ chủ sản xuất. 

Ví dụ: 

: Ông A cho ông B vay vốn sản xuất với giá trị 500 
triệu đồng. Sau 1 năm, ông B trả ông A lợi tức vốn vay đó 
với giá trị 60 triệu đồng. Sổ tiền lợi tức đó là thu, chi từ 
quan hệ chuyển nhượng hiện hành có điều kiện. 

- Nước A hăng năm phải chi trả cho nước C 10.000 USD 
tiền thuê bay qua vùng trời của Hãng hàng không nước A. 
10.000 USD là khoản giao dịch chuyển nhượng hiện hành 


có điều kiện. 


Câu hỏi 20: Thế nào là chuyển nhượng hiện hành 
không điều kiện? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ 
chức Thống kê Liên hợp quốc: chuyển nhượng hiện hành 
không điều kiện (Unrequited Current Transfer) là chuyển 
nhượng chỉ một chiều hoặc "bắt buộc" theo chính sách, pháp 
luật của Nhà nước hoặc tự nguyện từ lòng hão tâm, nhân 
đạo giữa cá nhân, tổ chức này với cá nhân, tổ chức khác. 

Ví dụ: 

- Thương bình A, hằng tháng lĩnh trợ cấp thương tật 
từ ngân sách nhà nước 2 triệu đồng, số tiền đó phản ánh 
quan hệ thu, chi chuyển nhượng hiện hành không điều 
kiện ở dạng "bắt buộc" theo chính sách của Nhà nước. 

- Năm 2018, nước A viện trợ (không hoàn lạ!) cho nước 
B 1.000 tấn gạo, để trợ giúp nhân dân nước B đang gặp 
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khó khăn trong đời sống. Giá trị 1.000 tấn gạo phản ánh 
quan hệ chuyển nhượng hiện hành không điều kiện ở dạng 
tự nguyện từ lòng hảo tâm của nhân dân nước A đối với 
nhân dân nước B. 


Câu hỏi 21: Thế nào là chuyển nhượng vốn? Có 
mấy hình thức chuyển nhượng vốn? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ 
chức Thống kê Liên hợp quốc: Chuyển nhượng vốn (Capital 
Transfer) là nhường hoặc chuyên quyền sử dụng tiền bạc, 
của cải, tài sản từ tổ chức, cá nhân này sang tổ chức, cá 
nhân khác với mục đích để đầu tư phát triển sản xuất. 

Chẳng hạn: 

- Năm 1997, Pháp viện trợ (không hoàn lại) cho Việt 
Nam 10 triệu Franc để xây cầu sông Gianh. Đó là chuyển 
nhượng vốn. 

- Anh A giúp (cho không) anh B 600 triệu đồng để xây 
nhà. Đó là chuyển nhượng vốn. 

Về hình thức chuyển nhượng vốn: 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ 
chức Thống kê Liên hợp quốc, chuyển nhượng vốn có ba 
hình thức: 

- Viện trợ không hoàn lại bằng tiền để đầu tư cho sản 
xuất. 

- Cho không tài sản, máy móc, thiết bị nguyên vật liệu 
để sản xuất. 


- Xóa nợ. 
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Ví dụ: 

- Việt Nam nhận viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ 
Nhật Bản với số tiền 15 triệu USD để xây dựng Cụm thủy lợi 
Tân Chi (Bắc Ninh) (Báo Nhân dân ngày 12-6-1998). Đó là 
một hình thức chuyển nhượng vốn từ Nhật Bản cho Việt Nam. 

- Chính phủ Pháp cung cấp trang thiết bị khám, chữa 
bệnh cho Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nộ)) dưới hình thức cho 
không. Đó là một hình thức chuyển nhượng vốn. 

- Nước A nợ nước D một khoản trị giá nhiều triệu USD. 
Với lòng hảo tâm, Chính phủ nước D tuyên bố xóa nợ cho 
nước A. Giá trị nhiều triệu USD đó là giá trị chuyển 
nhượng vốn từ nước D cho nước A. 


Câu hỏi 22: Thế nào là các ngành sản xuất mang 
tỉnh chất kinh doanh (tính chất thị trường)? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yêu trong SNA năm 1968 của Tổ chức 
Thống kê Liên hợp quốc: Các ngành sản xuất mang tính 
chất kinh doanh là các ngành trong đó có các đơn vị, xí 
nghiệp và các tổ chức tương tự thường trú của quốc gia 
thuộc Nhà nước cũng như thuộc tư nhân, tự chủ về vốn 
trong sản xuất và sản phẩm (vật chất và dịch vụ) được sản 
xuất ra là hàng hóa với mục dích để bán với giá đảm bảo 
các yếu tố sau: 

- Chị phí trung gian. 

- Trả công lao động người sản xuất. 

- Thuế sản xuất. 

- Chi phí hoàn vốn cố định (khấu hao tài sản cố định). 
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- Thăng dư sản xuất. 

Như vậy, trong nền sản xuất có các ngành sản xuất 
mang tính chất kinh doanh và các ngành sản xuất không 
mang tính chất kinh doanh mà hiện nay gọi là các ngành 
san xuất có tính thị trường và phi thị trường. 


Câu hỏi 23: Sản phẩm do nền sản xuất (theo SNA) 
tạo ra bao gồm những loại nào? Các loại sản phẩm 
đó do các ngành nào sản xuất ra? 

Trả lời: 

Sản phẩm (Products) do nền sản xuất (theo SNA) tạo 
ra bao gồm hai loại chính sau: 

- Sản phẩm vật chất (Goods). 

- Sản phẩm dịch vụ (Services). 

Cụ thể hơn, sản phẩm do 21 ngành (sản xuất cấp l) tạo 
ra được thể hiện cụ thể như sau: 

- Sản phẩm vật chất: bao gồm các ngành sản xuất sau 
tạo ra: 

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

2. Khai khoáng. 

3. Công nghiệp chế biến, chế tạo. 

4. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 
nước và điều hòa không khí. 

5. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 
nước thải. 

6. Xây dựng. 

- Sản phẩm dịch vụ: bao gồm các ngành sản xuất sau 


tạo ra: 
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7. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và 
xe có động cơ khác. 

8. Vận tải, kho bãi. 

9. Dịch vụ lưu trú và ăn uống. 

10. Thông tin và truyền thông. 

11. Hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm. 

12. Kinh doanh bất động sản. 

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ. 

14. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ. 

15. Hoạt động của Đăng Cộng sản, tổ chức chính trị - 
xã hội, quản lý nhà nước, an ninh - quốc phòng; đảm bảo 
xã hội bắt buộc. 

16. Giáo dục - đào tạo. 

17. Y tê và trợ giúp xã hội. 

18. Nghệ thuật, vui chơi, giải trí. 

19. Hoạt động dịch vụ khác. 

20. Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia 
đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng 
trong hộ gia đình. 


21. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. 


Câu hỏi 24: Thế nào là sản phẩm hàng hóa? Thế 
nào là sản phẩm không phải là hàng hóa? 

Trả lời: 

- Sản phẩm hàng hóa 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ chức 
Thống kê Liên hợp quốc: Sản phẩm vật chất và dịch vụ 


ĐO 


được gọi là hàng hóa (Commodities) là những sẵn phẩm do 
các ngành sản xuất tạo ra với mục dích trao đổi trên thị 
trường với giá đảm bảo chi phí và có lợi nhuận. 

Ví dụ: 

- Tivi, máy tính, hạt thóc, than, dầu, xăng... được sản xuất 
ra và bán trên thị trường là sản phẩm vật chất hàng hóa. 

- Dịch vụ vận tải, bưu điện, dịch vụ thuê phòng trong 
khách sạn, dịch vụ hướng dân du lịch... được sản xuất ra 
và bán trên thị trường là sản phẩm dịch vụ hàng hóa. 

- Sản phẩm không phải là hàng hóa 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ 
chức Thống kê Liên hợp quốc: Sản phẩm vật chất và dịch 
vụ được gọi là sản phẩm không phải là hàng hóa (Non- 
commodities) là những sản phẩm do các ngành sản xuất 
trong nền kinh tế quốc dân tạo ra với mục đích không bán 
(hoặc không thể bán được) trên thị trường mà đem tiêu 
dùng chung cho xã hội hoặc cho không hộ gia đình để tiêu 
dùng vào đời sống hằng ngày. 

Ví dụ: 

- Lô cốt, trạm gác, máy bay, xe tăng, súng, đạn... (được 
sản xuất ra nhằm phục vụ an ninh, quốc phòng của quốc 
zia) là những sản phẩm vật chất không phải là hàng hóa. 

- Dịch vụ quản lý nhà nước về an ninh - quốc phòng, 
dịch vụ phục vụ lễ bái ở nhà thờ, nhà chùa, dịch vụ nuôi 
dưỡng người già cô đơn trong trại dưỡng lão... nhằm phục 
vụ chung cho xã hội là những sản phẩm dịch vụ không 


phải là hàng hóa. 
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Câu hỏi 25: Sản phẩm sản xuất ra được sử dụng 
vào nhưng mục đích gì? 

Trả lời: 

Sản phẩm được các ngành kinh tế (21 ngành cấp ]) tạo 
ra được sử dụng vào các mục đích khác nhau. 

Với sản phẩm vật chất, bản chất là sản phẩm hữu 
hình, do đó nó được sử dụng vào bốn mục đích sau: 

1. Tiêu dùng vào sản xuất (chi phí trung gian). 

2. Tiêu dùng vào đời sống xã hội. 

3. Cất giữ để đầu tư tích lũy cho phát triển sản xuất 
thơi kỳ sau (năm sau). 

4. Xuất khẩu. 

Ví dụ: 

Giả sử, ngành nông nghiệp năm 2013 của địa phương A 
sản xuất 1.000 tấn thóc. Số thóc đó được sử dụng như sau: 

- Làm thức ăn gia súc: 50 tấn (tiêu dùng vào sản xuất). 

- Để ăn hằng ngày: 750 tấn (tiêu dùng vào đời sông xã hội). 

- Cất giữ làm giống cho năm sau: 80 tấn (đầu tư, tích luỹ). 

- Bán ra nước ngoài: 120 tấn (xuất khẩu). 

Với sản phẩm dịch vụ, bản chất là sản phẩm vô 
hình, do đó nó được sử dụng chỉ với 3 mục đích - không có 
hiện tượng đầu tư, tích lũy vì không thể cất giữ được. Cụ 
thể sản phẩm dịch vụ được sử dụng vào ba mục đích sau: 

1. Tiêu dùng vào sản xuất (chi phí trung gian). 

2. Tiêu dùng vào đời sống xã hội. 

3. Xuất khẩu. 
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Ví dụ: 

Giả sử, ngành vận tải kho bãi năm 2013 sản xuất ra 
sản phẩm vận tải với giá trị 500 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm 
vận tải đó được sử dụng như sau: 

- Phục vụ vận tải hàng hóa cho ngành bán buôn, bán 
lẻ: 220 tỷ đồng (tiêu dùng vào sản xuất). 

- Phục vụ vận tải hành khách đi du lịch tham quan, 
nghỉ mát: 250 tỷ đồng (tiêu dùng vào đời sống xã hội). 

- Phục vụ vận tải hành khách là công dân Lào đến du lịch 
tham quan, nghỉ mát ở Việt Nam: 30 tỷ đồng (xuất khẩu). 


Câu hỏi 26: Tổng nguồn và sử dụng sản phẩm 
trong xã hội được thể hiện như thế nào? Nguồn sản 
xuất dịch vụ được sử dụng có gì đặc biệt? 

Trả lời: 

- Sản phẩm xã hội được tạo ra từ hai nguồn sau: 

1) Do toàn bộ các ngành (21 ngành cấp ]) sản xuất ra. 

2) Nhập khẩu sản phẩm vật chất và dịch vụ. 

- Sản phẩm trong xã hội được sử dụng vào bốn 
mục đích sau: 

1) Tiêu dùng cho sản xuất. 

2) Tiêu dùng cuối cùng cho xã hội: 

+ Tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ. 

+ Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình. 

3) Đầu tư tích lũy cho phát triển sản xuất: 

+ Tích lũy tài sản cố định. 

+ Tích lũy tài sản lưu động. 

+ Tích lũy tài sản quý hiếm. 

4) Xuất khẩu. 
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Công thức thể hiện nguồn và sử dụng sản phẩm 
trong nền kinh tế 
Từ nội dung trên tương ứng với nguồn và sử dụng sản 
phẩm trong nền kinh tế, ta có công thức thể hiện nguồn 
vốn và sử dụng sản phẩm trong xã hội như sau: 
GO+M=IC+C+l+X (1) 
Trong đó: 
GO: Giá trị sản xuất 
M: Nhập khẩu sản phẩm 
IC: Tiêu dùng sản phẩm trong sản xuất (tiêu dùng 
trung gian) 
C: Tiêu dùng cuối cùng sản phẩm trong đời sông xã hội 
I: Đầu tư tích lũy tài sản cho sản xuất 
X: Xuất khẩu sản phẩm 
Từ công thức (1) trên thay GO = IC + GDP, ta có: 
IC+GDP+M=IC+€C+lI+X 
Hay GDP+M=C+l+X 
Hay 
GDP=C+I+(X-M) 
GDPE=C¿+€s+1I+(X-M) (2 
Đây là công thức tính GDP theo phương pháp sử dụng 
sản phẩm xã hội 
Trong đó: 
+ GDP: Tổng sản phẩm sản xuất (thêm) trong năm 
+ Cẹ. Tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ 
+ Œ;: Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình 
+ [: Đầu tư tích lũy tài sản cho sản xuất 
+ Œ® - M): Thuần xuất khẩu sản phẩm 
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Quá trình hình thành và sử dụng tổng nguồn sản 
phẩm (vật chất và dịch vụ) được thể hiện trong sơ đồ sau: 


Sản phẩm 
được sản xuất 
trong nước 


Sản phẩm 


được nhập khẩu 
từ bên ngoài 


TỔNG NGUỒN 


2 - 
SAN PHAM 
Sử dụng vào Sử dụng vào các 
sản xuất (A) mục đích khác 
Tiêu dùng vào Đầu tư 
đời sống xã hội (B) tích luỹ (€) 


Tích 
lũy 
tài sản 
lưu 
động 


mới 
L2 j| # HD 8 || $ || 5# || ® || tr. 


Riêng đối với sản phẩm dịch vụ (Services) (là loại sản 
phẩm vô hình), sản xuất ra đồng thời cũng là tiêu dùng 
ngay, do đó không thể sử dụng cho đầu tư tích lũy sản 
phẩm để phát triển sản xuất. Như vậy theo sơ đồ nguồn 


sản phẩm dịch vụ chỉ gồm 4 loại sử dụng là 1, 2, 3 và 7. 
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Câu hỏi 27: Có mấy loại tiêu dùng sản phẩm? 

Trả lời: 

Trong xã hội chỉ có hai loại tiêu dùng (Consumption) 
sản phẩm: 

Tiêu dùng loại 1: Tiêu dùng sản phẩm vào sản xuất để 
tạo ra sản phẩm mới. 

Tiêu dùng loại 2: Tiêu dùng sản phẩm vào đời sống xã 
hội hằng ngày. 

Với ví dụ trên (câu hỏi 25): 

- Sử dụng 50 tân thóc làm thức ăn gia súc là tiêu 
dùng thóc vào sản xuất - Tiêu dùng loại 1. 

- Sử dụng 750 tấn thóc làm lương thực nấu ăn hằng 
ngày là tiêu dùng sản phẩm vào đời sống xã hội - Tiêu 
dùng loại 2. 

Với tiêu dùng sản phẩm loại 1, tiêu dùng sản phẩm vào 
sản xuất để tạo ra sản phẩm mới, các nhà kinh tế thế giới 
gọi là tiêu dùng trung gian (Intermedhate Consumption). 

Với tiêu dùng sản phẩm loại 2, tiêu dùng sản phẩm 
vào đời sống xã hội hằng ngày, các nhà kinh tê thế giới gọi 


là tiêu dùng cuối cùng (Expenditure Consumption). 


Câu hỏi 28: Thế nào là tiêu dùng trung gian 
(Intermediate Consumption)? 

Trả lời: 

Tiêu dùng trung gian là toàn bộ sẵn phẩm vật chất và 
dịch vụ được sử dụng trong sản xuất của 21 ngành (ngành 


kinh tế cấp ]) để tạo ra sản phẩm múi. 
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Đối với mỗi ngành, việc sử dụng các sản phẩm vật chất 
và dịch vụ trong sản xuất gọi là chi phí trung gian. 

Vậy, gọi là tiêu dùng trung gian bởi: 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, các sản phẩm vật 
chất và dịch vụ mà ngành này dùng của các ngành khác kể 
cả sản phẩm của ngành mình để sử dụng trong quá trình 
tạo ra sản phẩm mới. Các sản phẩm đó, có thể biến dạng, 
thay đối hình thái song không mất đi trong quá trình sản 
xuất; giá trị của nó vẫn giữ nguyên và kết cấu vào sản 
phẩm mới được sản xuất ra. Chính vì lẽ đó mà xuất hiện 
khái niệm tiêu dùng trung gian. 

Ví dụ: 

Như ví dụ trên chỉ ra, 50 tấn thóc được sử dụng làm 
thức ăn gia súc. Số thóc đó không tiêu phí đi mà được 
"chuyển hóa" vào trọng lượng của đàn gia súc làm tăng 
trọng đàn ga súc đó. 


Câu hỏi 29: Thế nào là tiêu dùng cuôỗi cùng 
(Expenditure Consumption hoặc Final Consumption)? 

Trả lời: 

Các loại sản phẩm vật chất và dịch vụ được sử dụng 
vào tiêu dùng đời sống thường nhật của xã hội và của đời 
sống hộ gia đình được gọi là tiêu dùng cuối cùng. 

Người ta gọi là tiêu dùng cuối cùng bởi: 

Các loại sản phẩm (vật chất và dịch vụ) được sử dụng, 
tiêu dùng vào đời sống xã hội và của đời sống hộ gia đình 
sẽ bị tiêu phí đi trong quá trình sử dụng, không để lại hình 


thái và giá trị nào. 
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Ví dụ: 

Như ví dụ trên chỉ ra, 750 tấn thóc được xay xát ra gạo, 
làm lương thực tiêu dùng trong đời sống thường nhật của 
dân cư. Số lượng lương thực đó - kể cả hình thái vật chất lần 
giá trị - sẽ bị tiêu phí trong tiêu dùng, do đó các sản phẩm đó 


được gọi là tiêu dùng cuối cùng (vào đời sống của dân cư). 


Câu hỏi 30: Tài sản của một quốc gia bao gồm 
những loại nào? 

Trả lời: 

Theo SNA năm 1993 của Tổ chức Thống kê Liên hợp 
quốc, tài sản (Assets) của một quốc gia bao gồm các loại sau: 

1. Các loại tài sản cố định: máy móc, trang thiết bị, các 
phương tiện vận tải, nhà cửa, vật kiến trúc, các sản phẩm 
vật chất lâu bền và các tài sản cố định khác như thú nuôi 
cho lông, sữa; phần mềm máy tính,... 

2. Các loại tài sản lưu động: nguyên nhiên vật liệu, 
các loại sản phẩm vật chất không lâu bền và các loại tài 
sản lưu động khác. 

3. Đất đai: bao gồm cả giá trị đất và giá trị những 
công việc cải tạo mở mang; mỏ quặng và các loại khoáng 
vật khác; rừng cây đang phát triển và loại rừng gỗ đã cho 
khai thác; cá, thủy sản khác và nước trong lòng đất. 

4. Vùng trơi. 

5. Đài kỹ niệm, lâu đài. 

6. Các tài sản quý hiếm: bản quyền, phát minh sáng 
chế; hợp đồng cho thuê, giấy chuyển nhượng đất đai và các 


loại bất động sản; trái quyền tài chính và các tài sản vô 
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hình khác như mẫu sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm, giấy 


phép kinh doanh,... 


Câu hỏi 31: Nội dung của tài sản hữu hình bao 
gồm những tài sản nào? 

Trả lời: 

Theo SNA năm 1993 của Tổ chức Thông kê Liên hợp 
quốc, tài sản hữu hình (Tangible Assets) bao gồm: 

1. Các loại tài sản cố định có chủ sở hữu: 

- Nhà cửa. 

- Các tòa biệt thự và kiến trúc khác. 

- Đất do đã cải tạo và trồng các loại cây lâu năm cho 
gỗ, cho quả và cho các sản phẩm khác. 

- Thú nuôi cho lông, lấy sữa, làm vật kéo, làm xiếc... 

2. Các loại tài sản lưu động: 

- Nguyên liệu, vật liệu. 

- Nhiên liệu. 

- Các loại sản phẩm vật chất không lâu bền. 

- Các loại tài sản lưu động khác. 

3. Tài sản hữu hình không do sản xuất ra: 

- Đất đai (bao gồm đất và giá trị những công việc cải 
tạo mở mang đất, song không bao gồm những công trình 
kiến trúc, nhà cửa đã được xây dựng trên đất). 

- Mỏ quặng và các loại mó khoáng sản khác. 

- Vùng trơI. 

- Rừng cây đang phát triển và các loại rừng gỗ đã cho 
khai thác. 
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- Rừng nguyên sinh với các loại cây và các loại động, 
thực vật trong rừng. 
- Nước và các sản vật trong nước. 


Câu hỏi 32: Nội dung của tài sản vô hình bao 
gồm những gì? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ 
chức Thông kê Liên hợp quốc, tài sản vô hình (Intangible 
Assets) bao gồm: 

1. Tài sản tài chính (tiền tệ, tín phiếu, trái phiếu...). 

2. Các loại hợp đồng cho thuê (nhà cửa, kho tàng, cửa 
hàng, cửa hiệu, bến bãi...). 


Câu hỏi 33: Nội dung của chỉ phí sản xuất cơ bản 
bao gồm những khoản nào? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ 
chức Thông kê Liên hợp quốc, những chi phí sản xuất cơ 
bản (Primary lnputs) trong tổng chi phí sản xuất để tạo ra 
sản phẩm mới, bao gồm các khoản sau: 

1. Tổng giá trị chì trả công lao động cho người sản xuất. 

2. Thăng dư sản xuất. 

3. Tiêu dùng vốn cố định trong sản xuất (giá trị khấu 
hao tài sản cố định). 

Ba khoản chi phí sản xuất trên là chị phí cơ bân trong 
tổng chi phí sản xuất, bởi: Trong SNA, nhân tố "vốn sản 
xuất cũng được thừa nhận là một nhân tố" hết sức quan 


65 


trọng trong sản xuất để tạo ra giá trị gia tăng của sản 
phẩm mới được sản xuất ra như sức lao động của con 
người. Chính từ quan điểm đó, ba khoản chi phí trên thể 
hiện các yếu tố vốn và lao động được huy động vào quá 
trình sản xuất và như vậy là những chi phí gốc, cơ bản của 


quá trình sản xuất tạo ra sản phâm mới. 


Câu hỏi 34: Nội dung của tổng chỉ phí sản xuất 
bao gồm các khoản gì? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ 
chức Thông kê Liên hợp quốc, tổng chi phí sản xuất để tạo 
ra sản phẩm mới bao gồm những khoản sau: 

1. Tiêu dùng trung gian: tiêu dùng các sản phẩm vật 
chất và dịch vụ của các ngành sản xuất khác để tạo ra sản 
phẩm mới. 

2. Tổng giá trị chì trả công lao động cho người sản xuất. 

3. Tiêu dùng vốn cô định dùng cho sản xuất (giá trị 
khấu hao tài sản cố định). 

4. Thăng dư sản xuất. 

5. Thuế sản xuất (không kể phần trợ cấp cho sản xuất). 

Về bản chất, tổng chi phí sản xuất tương đương với 
tổng giá trị sản xuất tính theo giá của người sản xuất. 


Câu hỏi 35: Thế nào gọi là nhập khẩu cạnh tranh 
và nhập khẩu không cạnh tranh? 

Traả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 của Tổ chức 
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Thông kê Liên hợp quốc, nhập khẩu cạnh tranh là nhập 
khẩu các loại sản phẩm vật chất và dịch vụ vào nước sở 
tại mà những loại sản phâm đó ở nước sở tại đã sản 
xuất được. 

Ví dụ: 

- Việt Nam nhập khẩu thép là nhập khẩu cạnh tranh, 
bơi thép đã và đang được sản xuất tại Việt Nam. 

- Đoàn xiếc Vũ Hán sang Việt Nam biểu diễn. Dịch vụ 
biểu diễn nghệ thuật vui chơi giải trí đó của đoàn xiếc Vũ 
Hán xuất khẩu cạnh tranh từ Trung Quốc vào Việt Nam; 
bởi loại nghệ thuật này Việt Nam đã có. 

Cũng theo thuật ngữ chủ yếu trong SNA năm 1968 
của Tổ chức Thống kê Liên hợp quốc, nhập khẩu không 
cạnh tranh là nhập khẩu các loại sẵn phẩm vật chất và 
dịch vụ vào nước sở tại, mà những loại sẵn phẩm vật chất 
và dịch vụ đó trong nước sở tại không sản xuất được. 

Ví dụ: 

- Việt Nam nhập khẩu máy bay Boeing phục vụ vận 
chuyển hành khách trong và ngoài nước. Việc nhập khẩu 
này là hiện tượng nhập khẩu không cạnh tranh, bởi Việt 
Nam chưa sản xuất được máy bay. 

- Đoàn múa rối nước Việt Nam sang Pháp biểu diễn. 
Dịch vụ nghệ thuật vui chơi giải trí đó do đoàn múa rối 
nước Việt Nam sản xuất ra là nhập khẩu không cạnh 
tranh từ Việt Nam vào Pháp; bởi loại nghệ thuật này nước 
Pháp chưa có. 
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Câu hỏi 36: Trong nền sản xuất xã hội, nhiều hoạt 
động sản xuất chưa quan sát được, tức là các hoạt 
động sản xuất còn thiếu để tính đây đủ vào GDP. 
Vậy các hoạt động sản xuất chưa quan sát được (còn 
thiếu) của các quốc gia bao gồm các dạng nào? 

Trả lời: 

Qua thực tế khảo sát của nhiều quốc gia trên thế giới cho 
thấy, một trong những nguyên nhân phổ biến để GDP của 
quốc gia chưa đây đủ, trong đó có Việt Nam, là phân ánh kết 
quả các hoạt động rải rác trong hầu hết các ngành sản xuất 
còn thiếu chưa quan sát được bao gồm các dạng sau: 

a. Các hoạt động sản xuất ngầm. 

b. Các hoạt động sản xuất không định hình. 

c. Các hoạt động sản xuất không được pháp luật của 
quốc gia đó cho phép. 

Với thực trạng của Việt Nam, khu vực sản xuất chưa 
quan sát được với các hoạt động sản xuất mà, hoặc các chủ 
sản xuất cố tình giấu giếm, hoặc có quy mô nhỏ do hộ gia 
đình tự tổ chức, hoặc bị pháp luật cấm. Với tính chất như 
vậy nên khi thu thập số liệu để xác định chỉ tiêu GDP, cơ 
quan thống kê chưa có điều kiện tiếp cận thông tin và cũng 
chưa có điều kiện, nguồn kinh phí tổ chức các cuộc điều tra 
mẫu về các hoạt động chưa quan sát được này, do đó bỏ sót 
thông tin về quá trình và kết quả các hoạt động sản xuất đó 
để thể hiện vào GDP. Do đó trong GDP chung của nền sản 


xuất xã hội mà hằng năm đã công bố chính thức, chưa thể 
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hiện phần kết quả của các hoạt động sản xuất chưa quan 


sát được thuộc các ngành sản xuất khác nhau. 


Câu hơi 37: Nội dung các hoạt động sản xuất 
không định hình và thể hiện cụ thể các hoạt động 
đó vào các ngành sản xuất như thế nào? 

Trả lời: 

- Các hoạt động sản xuất không định hình: là các hoạt 
động sản xuất hàng hóa và dịch vụ với quy mô nhỏ thuộc 
khu vực hộ gia đình, chủ yếu sản phẩm sản xuất ra phục 
vụ cho tiêu dùng cuôi cùng của hộ gia đình thuộc các 
ngành sản xuất khác nhau trong nền sản xuất xã hội. 

Theo định nghĩa SNA của Cộng đồng chung châu Âu 
(EC), hoạt động sản xuất không định hình là: “Hoạt động 
sản xuất không định hình (không chính thức) bao gồm các 
đơn vị sản xuất trong quy mô nhỏ, tổ chức đơn giản, không 
có sự phân biệt giữa lao động và vốn với tư cách là người tổ 
chức sản xuất. Các đơn vị này hoạt động với mục đích tạo 
ra việc làm và thu nhập cho các thành viên liên quan 
trong đơn vị”. 

Ở nước ta hiện nay, các hoạt động sản xuất không định 
hình thuộc hầu hết các hộ gia đình làm thêm ngoài công 
việc chính của mình ở công ty, ở các cơ quan nhà nước, 
nhất là các hộ gia đình nông dân (chiếm 70% - 75% tổng 
các hộ gia đình trong cả nước) làm thêm lúc nông nhàn; đó 
là hoạt động xe ôm, xe lôi, hoạt động thủ công tự sản tự 
tiêu của nông dân, dịch vụ nhà tự xây để ở của dân cư và 


các hoạt động sản xuất thuộc các ngành khác nhau mà hộ 


69 


gia đình tự tổ chức (như cho thuê điện thoại; cho thuê đồ 
dùng trong hiếu, hÿ; dạy võ; mỹ viện; làm tóc; massage và 
các dịch vụ cá nhân khác...). 

- Các hoạt động sản xuất không định hình thể hiện cụ 
thể ở các ngành sản xuất sau: 

+ Nông, lâm nghiệp: Hoạt động kiêm nhiệm thêm khi 
nông nhàn của nông dân, người trồng rừng nhận khoán 
của các hộ gia đình khác. 

+ Thủy sản: Hoạt động kiêm nhiệm thêm khi thời vụ 
nhàn rỗi của công nhân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 
nhận khoán, của các hộ gia đình khác. 

+ Khai khoáng: Hoạt động sản xuât thêm của các hộ 
gia đình về khai thác cát, khai thác cát xây dựng, khai 
thác than các loại,... 

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo: Hoạt động sản xuất 
thêm của các hộ gia đình như làm thêm hàng mây tre và 
các loại thủ công mỹ nghệ khác; chế biến hàng ăn uống,... 

+ Điện: Hoạt động sản xuất thêm của các hộ gia đình 
như làm thủy điện nhỏ... 

+ Xây dựng: Hoạt động sản xuất của các hộ gia đình về 
xây dựng nhà cho mình để ở và các loại công trình xây 
dựng cho thuê khác; tham gia làm xây dựng thuê... 

+ Hán buôn, bán le, sửa chữa ôtô, xe máy: Hoạt động 
sản xuất thêm của các gia đình về bán lẻ các loại hàng hóa 
tiêu dùng; sửa chữa xe đạp, xe máy, ôtô. 

+ Lưu trú và ăn uống: Hoạt động sản xuất thêm của 
các hộ gia đình về cho thuê nhà trọ, nhà ở cho học sinh - 


sinh viên; mở hàng bán nước, bánh kẹo,... 
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+ Vận tải kho bãi: Hoạt động sản xuất thêm của các hộ 
øia đình như chạy xe ôm, xe lôi, cho thuê điện thoại, 
[nternet; trông giữ xe ôtô, xe máy,... 

+ Tài chính ngân hàng, bảo hiểm: Hoạt động sản xuất 
thêm của các hộ gia đình về kinh doanh tiền tệ như nhận 
vay, cho vay, chơi họ,... 

+ Khoa học - công nghệ: Hoạt động sản xuất thêm của 
các hộ gia đình về khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau 
như làm bếp metan, cải tiến máy nông cụ, máy cày, máy 
ø1eo hạt,... 

+ Kinh doanh bất động sản: Hoạt động sản xuất của 
các hộ gia đình cho thuê nhà ở, nhà làm việc, thuê ôtô, xe 
máy và các loại tài sản khác. 

+ Giáo dục - đào tạo: Hoạt động sản xuất thêm của các 
hộ gia đình như dạy văn hóa, dạy nhạc, dạy họa,... 

+ Y tê, xã hội: Hoạt động sản xuất thêm của các hộ gia 
đình như khám, chữa bệnh, làm hộ lý trông nom người 
bệnh trong các bệnh viện,... 

+ Hoạt động vui chơi, giải trí. Hoạt động sản xuất thêm 
của các hộ gia đình như biểu diễn văn nghệ trong các hội nghị, 
đám cưới; dạy võ, dạy thể thao; tổ chức các đội văn nghệ:... 

+ Dịch vụ khác: Hoạt động sản xuât thêm của các hộ 
gìa đình như dịch vụ cho thuê phông bạt, loa đài trong các 
đám hiếu, hý,... 

+ Làm thuê cho các hộ gia đình: Như trông trẻ, trông 
người già yếu, bệnh tật, làm vệ sinh nhà cửa trong các hộ 


øgì1a đình,... 
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Câu hỏi 38: Nội dung các hoạt động sản xuất 
ngầm và thể hiện cụ thể các hoạt động đó vào các 
ngành sản xuất như thế nào? 

Trả lời: 

Các hoạt động sản xuất ngầm là các hoạt động sản 
xuất hàng hóa và dịch vụ hợp pháp của các đơn vị thuộc 
các ngành sản xuất khác nhau (kể cả các doanh nghiệp) cố 
tình giấu giếm một phần kết quả hoạt động của mình 
nhằm mục đích tránh nộp thuế hoặc nộp thuế ít đi (thuế 
sản xuất và kế cả thuế thu nhập...), tránh các đóng góp 
khác như đóng bảo hiểm xã hội,... 

Theo định nghĩa SNA của Cộng đồng chung châu Âu 
(E©) về hoạt động sản xuất ngầm như sau: "Hoạt động sản 
xuất ngâm bao gồm các hoạt động sản xuất có tính hợp 
pháp thuộc các ngành có thể đem lại lợi nhuận, nhưng cố 
tình trốn tránh chính quyền để tránh nộp thuế và tránh 
đóng bảo hiểm xã hội". 

Hiện nay ở nước ta, các hoạt động sản xuất ngầm phổ 
biến ở các loại sau: 

- Nhiều doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất 
thêm ngoài hoạt động sản xuất chính đã đăng ký với Nhà 
nước. Chẳng hạn Doanh nghiệp Hoàng Long (Hà Nội) 
đăng ký sản xuất và kinh doanh Xương Rồng song lại mở 
thêm Công ty cổ phần Kết bạn trăm năm; Công ty Mỹ 
nghệ Kinh Đô sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ cao cấp xuất 
khẩu, mở thêm Công ty kinh doanh buôn bán gỗ mỹ nghệ 
(không đăng ký kinh doanh với Nhà nước). 
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- Nhiều đơn vị sản xuất còn giấu doanh thu, giấu 
nguồn kinh phí từ ngoài ngân sách nhà nước mà tiêu biểu 
ở các đơn vị hành chính sự nghiệp hằng năm được viện trợ 
từ các tổ chức quốc tể và các quốc gia khác, tham gia các 
dự án với nước ngoài,... 

- Ngoài ra còn gồm các hoạt động buôn lậu, gian lận 
thương mại; cho thuê nhà cửa, cửa hàng, cửa hiệu, cho 
thuê bất động sản khác. 

Các hoạt động sản xuất ngầm thể hiện cụ thể ở các 
ngành sản xuất sau: 

- Nông, lâm nghiệp: Hoạt động giấu san lượng với cấp 
trên của nông dân, người trồng rừng nhận khoán. 

- Thủy sản: Hoạt động giấu sản lượng với cấp trên của 
công nhân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nhận khoán. 

- Khai khoáng: Hoạt động giấu sản lượng với cấp trên 
của tổ chức khai thác khoáng sản. 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo: Hoạt động giấu sản 
lượng với cấp trên của công nhân thuộc các ngành chế tạo 
nhận khoán. 

- Xây dựng: Hoạt động giấu sản lượng xây lắp của 
thành phần kinh tế tư nhân, cá thể để trốn thuế. 

- Hán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy: Hoạt động 
miấu doanh thu bán lẻ của thành phần kinh tế tư nhân, cá 
thể; buôn lậu, gian lận thương mại,... 

- Lưu trú và ăn uống cho thuê nhà và bất động sản 
khác: Hoạt động giấu doanh thu phục vụ của thành phần 
kinh tế tư nhân, cá thể. 
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- Vận tại kho bãi: Hoạt động giấu doanh thu với cấp 
trên của lái xe nhận khoán. 

- Tài chính ngân hàng, bảo hiểm: Hoạt động giấu 
doanh thu phục vụ với cấp trên của tập thể. 

- Khoa học - công nghệ: Hoạt động giấu nguồn kinh 
phí từ ngoài ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học 
(viện trợ, các quôc gia khác trợ giúp, các tô chức quốc tế tài 
trợ, tham gia hoạt động khoa học trực tiếp với các ngành 
khác, tham gia các dự án với nguồn vốn ngoài ngân sách 
nhà nước...); cho thuê nhà và bất động sản khác. 

- Kinh doanh bất động sản: Hoạt động giấu doanh thu 
phục vụ của thành phần kinh tế tư nhân, cá thể, khu vực 
có vôn đầu tư nước ngoài. 

- Quản lý nhà nước, an ninh - quốc phòng: Hoạt động 
giấu nguồn kinh phí cho hoạt động ngoài ngân sách nhà 
nước (viện trợ, các quốc gia khác trợ giúp, các tô chức quốc 
tế tài trợ, tham gia hoạt động khoa học trực tiếp với các 
ngành khác, tham gia các dự án với nguồn vốn ngoài ngân 
sách nhà nước...); cho thuê nhà cửa và bất động sản khác. 

- Giáo dục - đào tạo: Hoạt động giấu nguồn kinh phí 
cho hoạt động ngoài ngân sách nhà nước (học phí, viện trợ, 
các quốc gia khác trợ giúp, các tổ chức quốc tê tài trợ, tham 
gia hoạt động khoa học trực tiếp với các ngành khác, tham 
gia các dự án với nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước...); 
cho thuê nhà và bất. động sản khác. 

- Y tế, xã hội: Hoạt động giấu nguồn kinh phí cho hoạt 


động ngoài ngân sách nhà nước (viện phí, viện trợ, các 
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quốc gia khác trợ giúp, các tổ chức quốc tế tài trợ, tham gia 
hoạt động khoa học trực tiếp với các ngành khác, tham gia 
các dự án với nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước...); cho 
thuê nhà và bất động sản khác. 

- Hoạt động vui chơi, giải trí Hoạt động giấu nguồn 
kinh phí cho hoạt động ngoài ngân sách nhà nước (tiền bán 
vé phục vụ, viện trợ, các quốc gia khác trợ giúp, các tô chức 
quốc tê tài trợ, tham gia hoạt động khoa học trực tiếp với 
các ngành khác, tham gia các dự án với nguồn vốn ngoài 
ngân sách nhà nước...); cho thuê nhà và bất động sản khác. 

- Dịch vụ khác: Hoạt động giấu nguồn kinh phí cho 
hoạt động ngoài ngân sách nhà nước (tiền bán vé phục vụ, 
viện trợ, các quốc gia khác trợ giúp, các tổ chức quốc tê tài 
trợ, tham gia hoạt động khoa học trực tiếp với các ngành 
khác, tham gia các dự án với nguồn vốn ngoài ngân sách 
nhà nước...); cho thuê nhà và bất động sản khác. Hoạt động 
giấu doanh thu phục vụ cá nhân, cộng đồng của thành phần 
kinh tế tư nhân, cá thể, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Các tổ chức quốc tế: Việt Nam chưa có điều kiện thu 
thập thông tin tính vào GDP của Việt Nam. 


Câu hỏi 39: Nội dung các hoạt động sản xuất không 
được pháp luật cho phép và thể hiện cụ thể các hoạt 
động đó vào các ngành sản xuất như thể nào? 

Trả lời: 

Các hoạt động sản xuất không được pháp luật của 


quốc gia cho phép, đó là các hoạt động sản xuất hàng hóa 
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và dịch vụ bất hợp pháp của các đơn vị thuộc nhiều ngành 
sản xuất khác nhau. Điều đó có nghĩa là các đơn vị sản 
xuất này sản xuất ra các loại sản phẩm hàng hóa và dịch 
vụ bị pháp luật cấm. Có hai loại hoạt động sản xuất không 
được pháp luật của quốc gia cho phép: 

1. Các đơn vị sản xuất đó không được đăng ký sản xuất 
(không được cấp giấy phép hoạt động). 

2. Các đơn vị có đăng ký (được cấp giấy phép sản xuất) 
song trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã sản xuất ra các 
sản phẩm hàng hóa và dịch vụ ngoài giấy phép đã đăng ký. 

Hiện nay ở nước ta, các hoạt động sản xuất không được 
pháp luật của quốc gia cho phép phổ biến ở các loại sau: 

+ Hoạt động mại dâm. 

+ Hoạt động sản xuất ma túy. 

+ Hoạt động buôn bán ma túy. 

+ Hoạt động môi giới hôn nhân với người nước ngoài,... 

Các hoạt động sản xuất không được pháp luật của 
quốc gia cho phép thể hiện ở các ngành sau: 

- Nông, lâm nghiệp: Hoạt động trồng cây thuốc phiện. 

- Thủy sản: Đánh bắt thủy sản bằng thuốc nổ. 

- Kha! khoáng: Khai thác vàng và các khoáng vật khác 
mà Nhà nước không cho phép. 

- Chế biến: Chế biến thuốc phiện và các loại ma túy khác. 

- Bán buôn, bán lẻ: Buôn bán thuốc phiện và các loại 
ma túy khác. 

- Dịch vụ khác: Hoạt động mại dâm, môi giới hôn nhân 


VỚI người nước ngoài. 
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B. CÁC TÀI KHOẢN CHÍNH YẾU TRONG HỆ THỐNG 
TÀI KHOẢN QUỐC GIA (SNA) 


Câu hỏi 40: Các tài khoản chính yếu trong hệ 
thống tài khoản quốc gia (SNA) bao gồm các tài 
khoản nào? 

Trả lời: 

Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) thể hiện trong 
cuốn SNA (năm 1968) của Tổ chức Thống kê Liên hợp quốc 
bao gồm bốn tài khoản chính yếu, đó là: 

- Tài khoản 1 - Tài khoản sản xuất (Domestic 
Product Account). 

- Tài khoản 2 - Tài khoản thu nhập và chỉ tiêu 
(Income and Outlay Account). 

- Tài khoản 3 - Tài khoản vốn - tài sản tài chính 
(Capital Finance Accounit). 

- Tài khoản 4 - Tài khoản quan hệ kinh tế với 
ngoài nước (Account on Rest of the World). 

Đến các năm 1993, năm 2008, qua thực tế thiết lập các 
tài khoản trong SNA, Tổ chức Thống kê Liên hợp quốc đã 
cải tiến và mở rộng các tài khoản, nhất là nhóm tài khoản 
thu nhập và chi tiêu; song tựu chung lại các tài khoản đó 
nhóm lại với nội dung và bản chất thuộc về bôn tài khoản 
chính yếu đã trình bày trên với các điều khoản phản ánh 
đầy đủ các mối quan hệ về kinh tế - chính trị - xã hội không 


những trong nội bộ một quốc gia mà còn giữa quốc gia đó 


Tỉ 


với thế giới bên ngoài (các quốc gia khác, các tổ chức quốc 
tê, các tô chức phi chính phủ...) - đó là mục đích của việc 
thiết lập SNA cho công việc quản lý và điều hành nền sản 
xuất xã hội của một quốc gia đạt hiệu quả cao nhất. 

Nắm rõ bản chất nội dung và mối liên hệ qua lại giữa 
bốn tài khoản chính yếu trên sẽ là tiền đề cho việc nghiên 
cứu, nắm bắt, thực hành và sử dụng SNA hiện tại của Tổ 
chức Thông kê Liên hợp quốc. Nội dung, bản chất và mối 
quan hệ tương hỗ giữa bốn tài khoản chính yếu trên sẽ 


được trình bày ở những phần sau. 


Câu hơi 41: Tài khoản sản xuất (Domestic 
Product Account) được thiết lập nhằm mục dích gì? 
Vì sao tài khoản sản xuất được thiết lập trước các 
tài khoản khác? 

Trả lời: 

Tài khoản sản xuất (Domestic Product Account) được 
thiết lập nhằm phản ánh kết quả của một thời kỳ sản xuất 
đã qua: thực trạng sử dụng sản phẩm được sản xuất thêm 
đó vào các mục đích khác nhau trong xã hội (tiêu dùng đời 
sống, xuất khẩu, tích luỹ); phần ánh các mối quan hệ mua 
bán, chuyển nhượng sản phẩm với bên ngoài (quốc gia 
khác, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phả...). 

Trong tài khoản sản xuất, GDP được thể hiện rõ trong 
giá trị các điều khoản của hai vế tài khoản được thiết lập 


cho một quốc gia. 
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Tài khoản sản xuất được thiết lập trước các tài 
khoản khác là bởi: 

Theo sơ đồ thể hiện các quá trình của một chu kỳ sản 
xuất, rõ ràng giai đoạn sản xuất là giai đoạn đầu tiên; là 
"gốc", là cơ bản của nền sản xuất xã hội; từ đó tạo ra 
nguồn sản phẩm cho xã hội, tạo ra các thu nhập - nguồn 
tài chính - chi cho tiêu dùng đời sống xã hội và phần còn 
lại làm nguồn vốn nội tại để đầu tư phát triển sản xuất 
cho thời kỳ sau (năm sau). Chính vì lẽ đó, tài khoản sản 
xuất trong SNA được thiết lập trước tiên. 


Câu hỏi 42: Các điều khoản trong tài khoản sản 
xuất phản ánh nội dung gì? 

Trả lời: 

Tài khoản sản xuất được thiết lập theo cấu trúc các 
điều khoản cấu thành, theo sơ đồ dưới đây: 

Tài khoản 1 - Tài khoản sản xuất (Domestic 
Product Account) 

Đơn vị tính: triệu USD 


Nguồn 
(Doanh thu tiêu thụ 
sản phẩm) 


Sử dụng 
(Chi phí sản xuất) 


1. Trả công người lao động 6. Tiêu dùng cuối cùng của 
2. Thuế sản xuất chính phủ 

3. Thặng dư sản xuất 7. Tiêu dùng cuối cùng của 
(các khoản chị trả lợi hộ gia đình 

tức cho các nhân tô 8. Tích lũy tài sản lưu động 


tham gia sản xuất) 9. Tích lũy tài sản cố định 
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4. Khấu hao tài sản cố 10. Tích lũy tài sản quý 
định hiếm 
5. Nhập khẩu sản phẩm 11. Xuất khẩu sản phẩm 


vật chất và dịch vụ vật chất và dịch vụ 


TỔNG SỬ DỤNG TỔNG NGUỒN 
(tổng ch: phí) (tổng doanh thu) 


Theo sơ đồ của Tài khoản L - Tài khoản sản xuất: 

- Phần bên trái của tài khoản là phần sử dụng, phản 
ánh các chỉ phí trong hoạt động sản xuất để tạo ra nguồn 
sản phẩm tăng thêm cho xã hội: trả công người lao động, 
nộp thuế, trích khấu hao tài sản cố định... 

- Phần bên phải là phần nguồn, thể hiện kết quả của 
quá trình sản xuất xã hội: Bán các loại sân phẩm được sản 
xuất thêm trong kỳ cho các mục đích khác nhau như tiêu 


dùng cuối cùng, đầu tư tích luỹ, xuất khẩu. 


Câu hỏi 43: Tài khoản thu nhập và chỉ tiêu 
(Income And Outlay Account) được thiết lập nhằm 
mục dich gì? 

Trả lời: 

Tài khoản thu nhập và chi tiêu (Income and Outlay 
Account) được thiết lập với hai mục đích sau: 

- Phản ánh tổng thu nhập (hay thu nhập cuối cùng) từ 
sản xuất (phân phối lần đầu GDP) và từ ngoài sản xuất 
(phân phối lại GDP). 
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- Phản ánh mức tiêu dùng trong đời sống toàn xã hội 
và của dân cư, qua đó biết được giá trị phần tiết kiệm, đề 
dành được để góp vào nguồn vốn cho đầu tư tích lũy phát 


triển sản xuất của giai đoạn sau. 


Câu hỏi 44: Các điều khoản trong tài khoản thu 
nhập và chỉ tiêu bao gồm những nội dung nào? 

Trả lời: 

Tài khoản thu nhập và chị tiêu được thiết lập theo cấu 
trúc các điều khoản cấu thành, theo sơ đồ dưới đây: 

Tài khoản 2 - Tài khoản thu nhập và chỉ tiêu 
(Income and Outlay Account) 

Đơn vị tính: triệu USD 


Nguồn 
(Thu nhập) 


Sử dụng 
(Chỉ tiêu) 


12. Tiêu dùng cuối cùng 
của chính phủ 

13. Tiêu dùng cuối cùng 
của hộ gia đình 

14. Để dành, tiết kiệm 


TỔNG SỬ DỤNG 
(Tổng chi tiêu) 


15. Thu về công lao động 
của người sản xuất 
16. Thuế sản xuất 
17. Thặng dư sản xuất 
18. Thuần thu nhập về 
lợi tức các nhân tố từ 
ngoài nước 
19. Thuần thu về chuyển 
nhượng hiện hành khác 
từ ngoài nước 
TỔNG NGUỒN 
(Tổng thu nhập) 


Theo sơ đồ của Tài khoản 2 - Tài khoản thu nhập 
và chỉ tiêu: 

- Phần bên trái của tài khoản là phần sử dụng, phản ánh 
chi cho tiêu dùng cuối cùng của đời sống xã hội như: tiêu dùng 
cuối cùng của chính phủ, tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình 
và phần còn lại (để dành, tiết kiệm) làm nguồn vốn cho đầu 
tư tích lũy phát triển sản xuất của thời kỳ sau (năm sau). 

- Phần bên phải là phần nguồn, phản ánh các nguồn 
thu nhập của xã hội từ sản xuất (thu từ công người lao động, 
thuế sản xuất, trích khấu hao tài sản cố định, thu nhập về 
lợi tức các nhân tố ngoài nước...) và thu từ ngoài sản xuất - 
thu từ chuyển nhượng hiện hành với ngoài nước. 


Câu hỏi 45: Tài khoản vốn - tài sản tài chính (Capital 
Finance Account) được thiết lập nhằm mục đích gì? 

Trả lời: 

Tài khoản vốn - tài sản tài chính (Capital Finance 
Account) được thiết lập nhằm các mục đích sau: 

- Phản ánh tổng nguồn vốn được tạo lập từ trong nước 
và ngoài nước, và cơ cấu tổng nguồn vốn đó để đầu tư tái 
sản xuất cho thời kỳ sau. 

- Phản ánh thực tể đầu tư tích lũy tài sản cho sản xuất 
của thời kỳ sau. 

- Phản ánh cơ cấu các loại tài sản tích lũy để đầu tư sản 
xuất của thời kỳ sau, tức là phân ánh giá trị thực tế và tỷ lệ 
của từng loại: tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản quý 
hiếm chiếm trong tổng giá trị tài sản tích lũy cho đầu tư 
phát triển sản xuất. 
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Câu hỏi 46: Các điều khoản trong tài khoản vốn - 
tài sản tài chính bao gồm những nội dung gì? 

Trả lời: 

Tài khoản vốn - tài sản tài chính được thiết lập theo 
cấu trúc các điều khoản cấu thành, theo sơ đồ dưới đây: 

Tài khoản 3 - Tài khoản vốn - tài sản tài chính 
(Capital Finance Account) 

Đơn vị tính: triệu USD 


Sử dụng lá Nguồn 
(Đầu tư tích lũy) ] (Nguồn vốn) 


A. NGUỒN VỐN VÀ TÍCH LUỸ TÀI SẢN CHO SẢN XUẤT 
20. Tích lũy tài sản lưu động 24. Khấu hao tài sản cố 
21. Tích lũy tài sản cố định định 
22. Tích lũy tài sản quý hiếm 25. Tiết kiệm, để dành 
23. Thuần cho vay 26. Thuần thu về chuyển 

nhượng vốn từ ngoài nước 
B. NGUỒN VỐN VÀ TÍCH LUÝ TÀI SẢN TÀI CHÍNH 
27. Thuần thu được về tài 28. Thuần di vay 


sản tài chính 29. Thuần thực tế các 
khoản nợ 


TỐNG SỬ DỤNG TỔNG NGUỒN 


(tích sản) (tiêu sản) 


Theo sơ đồ của Tài khoản 3 - Tài khoản vốn - tài 
sản tài chỉnh: 
- Phần bên trái của tài khoản là phần sử dụng nguồn 


vốn đầu tư các loại tài sản cho phát triển sản xuất, và nếu 
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còn dư thừa nguồn vốn thì cho bên ngoài vay để đầu tư 
phát triển sản xuất của thời kỳ sau (năm sau). 

- Phần bên phải là phần nguồn, phần ánh các nguồn 
vôn thu được của xã hội từ sản xuất (giá trị khấu hao tài 
sản cố định) và các khoản khác (tiết kiệm, để dành, thu về 
chuyển nhượng vốn với ngoài nước) và qua thực tế đầu tư 


nếu thiếu vốn thì đi vay từ bên ngoài. 


Câu hỏi 47: Vì sao trong tài khoản vốn - tài sản 
tài chính, tổng sử dụng được gọi là tích sản, tổng 
nguồn được gọi là tiêu sản? 

Trả lời: 

Trong tài khoản vốn - tài sản tài chính, tổng giá trị 
sử dụng chính là tổng giá trị tiền vốn được sử dụng vào 
mua sắm tài sản lưu động, tài sản cố định và các loại tài 
sản khác đầu tư tích lũy cho sản xuất (phần A), vào mua 
cổ phần sản xuất, gửi tiết kiệm cho vay ngắn hạn và dài 
hạn... (phần B). Nói cách khác, tổng giá trị sử dụng là tổng 
tiền vốn được sử dụng vào đầu tư tích lũy tài sản cho sản 
xuất và tích lũy tài sẵn tài chính. Nó được sử dụng nhưng 
không mất đi như tài khoản thu nhập và chi tiêu. Với bản 
chất như vậy, tổng sử dụng trong tài khoản vốn - tài sản 
tài chính được gọi là tích sản (Asset Aggregation). 

Cũng trong tài khoản vốn - tài sản tài chính, tổng 
nguồn là các nguồn vốn được tạo lập từ việc vay mượn, 


kêu gọi cổ đông góp cổ phần, nhận gửi tiền tiết kiệm, 
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phát hành tín phiếu, trái phiếu... Các nguồn vốn đó thực 
chất có được từ các khoản "nợ" chủ các nguồn vốn đó và nếu 
tính giá trị nó sẽ là một khối tài sản lớn của quôc gia. Cụ 
thể hơn, để có được nguồn vốn đó thì quốc gia sẽ phải "bán" 
đi một phần tài sản của quốc gia. Với bản chất như vậy, 
tổng nguồn của tài khoản vốn - tài sản tài chính (không 
như của tài khoản thu nhập và chi tiêu là do tạo lập được) 
là do "nợ" các chủ mà có, vì vậy tổng nguồn tài khoản vốn - 


tài sản tài chính được gọi là tiêu sản (Asset Digestion). 


Câu hỏi 48: Tài khoản quan hệ kinh tế với ngoài 
nước (Account on Rest of the World) được thiết lập 
nhằm mục đích gì? 

Trả lời: 

Tài khoản quan hệ kinh tế với ngoài nước được thiết 
lập nhằm mục đích phần ánh toàn bộ các mối quan hệ 
kinh tế - chính trị - xã hội (tiền, của cải, tài sản...) biểu 
hiện băng giá trị của quốc gia sở tại với thế giới bên ngoài 
(các quốc gia khác, với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi 
chính phủ...); qua đó cho thấy các mối quan hệ "làm ăn" 
của quốc gia sở tại với bên ngoài quốc gia mình. Các mối 
quan hệ của quốc gia sở tại với thế giới bên ngoài biểu hiện 
bằng giá trị là các quan hệ sau: 

- Mua, bán sản phẩm. 

- Vay nợ, trả nợ. 

- Viện trợ băng tiền và tài sản. 


- Cho, biếu, ủng hộ tiền, tài sẵn. 
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Câu hỏi 49: Các điều khoản trong tài khoản quan 
hệ kinh tế với ngoài nước bao gồm những nội dung gì? 

Trả lời: 

Tài khoản quan hệ kinh tế với ngoài nước được thiết 
lập theo giác độ của bên ngoài nước quan hệ với quốc gia 
sở tại theo cấu trúc các điều khoản cấu thành được thể 
hiện theo sơ đồ dưới đây: 

Tài khoản 4 - Tài khoản quan hệ kinh tế 

với ngoài nước (Account on Rest of the World) 

Đơn vị tính: triệu DSD 


Giá Giá 
Sử dụng ñ Nguôn h 
: trị trị 


A. GLAO DỊCH HIỆN HÀNH 


30. Xuất khẩu sản phẩm vật chất 33. Nhập khẩu 
sản phẩm vật 
chất và dịch vụ 


và dịch vụ 

31. Thuần thu nhập về lợi tức các 
nhân tổ từ ngoài nước 

32. Thuần thu nhập về chuyển 
nhượng hiện hành khác với ngoài 
nước 
B. GIAO DỊCH VỐN 


34. Thuần thu về chuyển nhượng . Thuần thu 
vốn tử ngoài nước được về tài sản 
ch Thuần thực tế các khoản nợ ài chí 


TỔNG SỬ DỤNG 


Theo sơ đồ của Tài khoản 4 - Tài khoản quan hệ 
kinh tế với ngoài nước: 
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- Phần bên trái của tài khoản là phần sứ dụng, phản 
ánh các mối quan hệ của nước sở tại với bên ngoài quốc gia 
về xuất khẩu hàng hóa vật chất và dịch vụ, về chi trả lợi 
tức trong làm ăn, các môi quan hệ hiện hành và quan hệ 
về vốn đầu tư. 

- Phần bên phải là phần nguồn, phản ánh các nguồn 
thu được từ ngoài nước qua các mối quan hệ về nhập khẩu 
hàng hóa vật chất và dịch vụ, thu về tài sản tài chính,... 
của quốc gia sở tại với bên ngoài quốc gia. 


Câu hỏi ð0: Vì sao trong tài khoản quan hệ kinh 
tế với ngoài nước chia ra hai mối quan hệ: quan hệ 
hiện hành và quan hệ vốn? 

Trả lời: 

Quan hệ kinh tế với ngoài nước được thể hiện qua các 
quan hệ mua, bán, viện trợ, cho, biếu sản phẩm; của cải 
vay, mượn, viện trợ, cho, biếu tiền bạc... Các mối quan hệ 
về tiền bạc, của cải như vậy, tựu trung lại chỉ nhằm vào 
hai mục đích: phục vụ đời sống thường nhật và sản xuất. 

Các mối quan hệ tiền bạc, của cải nhằm phục vụ đời 
sống thường nhật thể hiện trong phần A - Giao dịch hiện 
hành của tài khoản quan hệ kinh tế với ngoài nước. 

Ví dụ: 

Giả sử, năm 2013, Việt Nam viện trợ không hoàn lại 
50 nghìn tấn gạo cho nhân dân nước € trợ giúp đời sống hàng 
ngày. Mối quan hệ này (nếu tính ra giá trị đồng Việt Nam) 
sẽ được thể hiện trong phần A - Giao dịch hiện hành của 
tài khoản quan hệ kinh tế với ngoài nước. 
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Các mối quan hệ tiền bạc, của cải nhằm mục đích phục 
vụ cho sản xuất sẽ được thể hiện trong phần B - Giao dịch 
vốn của tài khoản quan hệ kinh tế với ngoài nước. 

Ví dụ: 

Giả sử, năm 2011, Chính phủ nước N viện trợ không hoàn 
lại 58 triệu USD để nâng cấp Bệnh viện B.M của Việt Nam. 
Môi quan hệ này (nếu tính ra giá trị đồng Việt Nam) sẽ 
được thể hiện trong phần B - Giao dịch vốn của tài khoản 
quan hệ kinh tế với ngoài nước. 

Việc phân chia hai mối quan hệ thể hiện hai mục đích 
khác nhau nhằm giúp cho việc thiết lập các tài khoản sản 
xuất, tài khoản thu nhập, chi tiêu và tài khoản vốn - tài 
san tài chính và tài khoản quan hệ kinh tế với ngoài nước 
của quốc gia sở tại được chính xác và đầy đủ; hơn nữa, 
miúp cho các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý và điều hành vĩ 
mô nền kinh tê quốc gia nắm được các mối quan hệ kinh tê 
của quốc gia mình với các nước khác trên thê giới, từ đó 
làm cơ sở định ra các chính sách kinh tế đối ngoại, điều 
hành có hiệu qua hơn các mối quan hệ kinh tế của đất 


nước với ngoài nước. 


Câu hỏi ð1: Vì sao quản lý vĩ mô nền kinh tế 
bằng hệ thống tài khoản quốc gia chủ yếu với bốn 
tài khoản chính yếu? 

Trả lời: 

Bốn tài khoản chính yếu (tài khoản sản xuất, tài 
khoản thu nhập và chi tiêu, tài khoản vốn - tài sản tài 
chính và tài khoản quan hệ kinh tế với ngoài nước) được 
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thiết lập cho bốn giai đoạn của một chu kỳ sản xuất của 
một quôc ga. 

Điều này đã được các nhà kinh tế thế giới lý giải như sau: 

Sự phát triển nền sản xuất của một quốc gia diễn ra 
theo một chu kỳ nhất định: sự tăng trưởng kinh tế - sự 
phát triển của nền sản xuất một quốc gia thể hiện trực 
tiếp ở thu nhập, mức sống thực tê của quôc gia đó. Mức 
tăng trưởng kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào mức độ đầu tư 
tích lũy tài sản - tài sản lưu động, tài sản cô định, tài sản 
quý hiếm cho sản xuất. Muốn có vốn đầu tư tích lũy tài 
sản cho sản xuất thì phải tạo lập được nguồn vốn từ nội tại 
nền kinh tế của chính quốc gia đó. Nguồn vốn tạo lập đó 
phụ thuộc vào phần tiết kiệm, để dành được từ chi dùng 
thường xuyên trong đời sông xã hội của Nhà nước và của 
dân cư. Đến lượt mình, nguồn chi tiêu đó lại phụ thuộc vào 
kết quả sản xuất. Đó là một chu trình khép kín. Đối với 
một quốc gia, nếu thời kỳ sản xuất sau phát triển hơn thời 
kỳ trước, thì chu kỳ trên sẽ thể hiện theo vòng xoáy "trôn 
ốc" được mồ tả theo sơ đồ sau: 


89 


Ghì chú: 

1. Các ô thể hiện các giai đoạn của chu kỳ sẵn xuất: 

+ Ký hiệu P (chữ đầu của từ Production) trong ô tròn 
là kết. quả sản xuất. P, ( = 1, 9...) là kết quả sản xuất của 
chu kỳ thứ I. 

+ Ký hiệu In (chữ đầu của từ Income) trong ô vuông là 
quá trình tạo ra thu nhập. In, ( = 1, 2...) là quá trình tạo 
ra thu nhập của chu kỳ thứ I1. 

+ Ký hiệu C (chữ đầu của từ Consumption) trong ô 
hình quả trứng là thực tế tiêu dùng đời sông toàn xã hội. 
C,(= 1, 2...) là giá trị tiêu dùng của chu kỳ sẵn xuất thứ 1. 

+ Ký hiệu I (chữ đầu của từ Investment) trong ô quả 
trám là thực tế đầu tư tích lũy tài sản cho phát triển sản 
xuất. l, ( = 1, 2...) là giá trị đầu tư tích lũy phát triển sản 
xuất trong chu kỳ thứ ¡ cho chu kỳ (¡ + 1). 

2. Các mũi tên thể hiện các bước "nối" giữa các giai 
đoạn của một chu trình sản xuất: 

+a,(=1,2..): Bước tạo ra thu nhập từ kết quả sản 
xuất P,.. 

+b,(= 1, 2..): Bước sử dụng thu nhập cho chi tiêu 
dùng đời sống xã hội C.. 

+c,(1= 1,2...): Bước tiết kiệm giữa thu nhập và chi tiêu 
dùng đời sống để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất. 

+d,0=1,2...): Bước thực tế đầu tư phát triển sản xuất 
cho chu kỳ I,¡ (+ 2...). 

Qua sơ đồ trên cho thấy, các giai đoạn của một chu kỳ 


san xuất (bôn giai đoạn) có mối liên hệ liên hoàn, thống nhất 


90 


đan xen của nền sản xuất xã hội của một quốc gia. Chu kỳ 
sản xuất sau phát triển cao hơn chu kỳ sản xuất trước. 
Bốn tài khoản chính yếu trên được thiết lập nhằm mô 
tả các giai đoạn của một chu kỳ sản xuất xã hội của nền 
kinh tế một quốc gia như mục đích của từng tài khoản đã 


thê hiện rõ điểm này. 


Câu hỏi 52: Mỗi quan hệ giữa bốn tài khoản 
chính yếu theo một thể thông nhất được thể hiện 
như thế nào? 

Trả lời: 

Tính khoa học của hệ thống tài khoản quốc gia biểu 
hiện ở mối quan hệ giữa bốn tài khoản chính yếu theo một 
thể thông nhất. Điều đó thể hiện: một điều khoản phát 
sinh ở bên nguồn (hoặc sử dụng) của tài khoản này sẽ 
phát sinh ngược lại ở bên sử dụng (hoặc bên nguồn) của 
tài khoản khác. 

Ví dụ: 

Điều khoản 1 - Giá trị trả công lao động người sản 
xuất - trong tài khoản sản xuất thể hiện "chủ sản xuất" 
chì trả lương, phụ cấp lương... cho người lao động, do đó nó 
thể hiện bên sử dụng (chi phi); song với người lao động, đó 
là một khoản thu nhập chính yếu, do đó với tài khoản thu 
nhập và chỉ tiêu giá trị công của người lao động - sẽ được 
thể hiện bên nguồn (thu nhập) với điều khoản 15 trong tài 
khoản thu nhập và chi tiêu. Ta có thể biểu hiện mối liên 


hệ giữa các tài khoản chính yếu trong SNA theo sơ đồ sau: 
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Tài khoản Tài khoản 
sản xuất thu nhập 


Sử 


dụng 
1. Trả công 15. Thu nhập 
lao động về công lao 
cho người động của người 
sản xuất sản xuất 


Để hiểu rõ hơn môi quan hệ liên hoàn giữa bốn tài 
khoản, chúng ta xem ví dụ minh họa dưới đây: 

Gia sử, năm 2012, Việt Nam có toàn bộ các mối quan 
hệ kinh tế - xã hội giữa các khu vực thể chế trong nước và 
giữa Việt Nam với bên ngoài (các quốc gia khác, các tổ 
chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ) được thể hiện 
trong 18 điều khoản sau: 

1. Trả công người lao động: 1.520 triệu USD. 

2. Nộp thuế sản xuất: 290 triệu USD. 

3. Thặng dư của 21 ngành sản xuất trong nước: 550 
triệu USD. 

4. Trích khấu hao tài sản cố định: 190 triệu USD. 

5. Nhập khẩu sản phẩm vật chất và dịch vụ: 590 triệu USD. 

6. Tiêu dùng cuối cùng của chính phủ: 420 triệu USD. 

7. Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình: 1.680 triệu USD. 

8. Đầu tư tích lũy tài sản lưu động cho sản xuất năm 
sau: 60 triệu USD. 


b2 


9. Đầu tư tích lũy tài sản cố định cho sản xuất năm 
sau: 380 triệu DSD. 

10. Đầu tư tích luỹ tài sản quý hiếm cho sản xuất năm 
sau: 80 triệu USD. 

11. Xuất khẩu sản phẩm vật chất và dịch vụ: 520 triệu USD. 

12. Thuần (thu trừ (-) chị) về thu nhập lợi tức các nhân 
tố tham gia vào sản xuất (vốn, lao động...) với nước ngoài: 
50 triệu DSD. 

13. Thuần (thu trừ (-) chi) về các khoản chuyển 
nhượng hiện hành khác (cho, biếu, ủng hộ phục vụ đời 
sống thường nhật) với nước ngoài: - 40 triệu USD. 

14. Thuần tiết kiệm, để dành: 270 triệu USD. 

15. Cho vay (giá trị âm (-) là đi vay): - 20 triệu USD). 

16. Thuần (thu trừ (-) chi) về các khoản chuyển 
nhượng vôn (cho, biếu, xóa nợ về vôn sản xuất) với nước 
ngoài: 40 triệu USD). 

17. Thuần (thu trừ (-) chị) về tài sản tài chính (tiền 
mặt, tín phiếu thu hồi, công trái thanh toán, cổ phần sản 
xuất đóng góp ra nước ngoài): 470 triệu USD. 

18. Thuần thực tế các khoản nợ (phát hành tiền mặt, 
tín phiếu, nhận góp cổ phần sản xuất vào quốc gia): 490 
triệu DSD. 

Mười tám điều khoản trên với giá trị của nó phản ánh 
toàn bộ các môi quan hệ kinh tê - chính trị - xã hội của 
Việt Nam cả trong và ngoài nước trong năm 2019, được thể 
hiện vào bốn tài khoản chính yếu. Cũng cần lưu ý rằng, 


số trong ngoặc sau mỗi điều khoản của tài khoan này là 
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số điều khoản đôi xứng của tài khoản khác. Chẳng hạn: 
điều khoản 1, của tài khoản sản xuất: Trả công người lao 
động cho người sản xuất sẽ là điều khoản 15 của tài khoản 
thu nhập và chi tiêu: Thu về công lao động của người sản 
xuất. Mười tám điều khoản trên được thể hiện vào bổn tài 


khoản chính yếu của Việt Nam năm 2012, cụ thể như sau: 


HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA VIỆT NAM 
NĂM 2012 


TK 1 - Tài khoản sản xuất 


Đơn vị tính: triệu USD 


Nguồn 


Sử dụng 
(Doanh thu tiêu thụ 


(Chỉ phí sản xuất) : : 
san phẩm) 


6. Tiêu dùng cuối cùng 
của chính phủ (12) 

7. Tiêu dùng cuối cùng 
của hộ gia đình (13) 

8. Tích lũy tài sản lưu 
động (20) 

9. Tích lũy tài sản cố 
định (21) 

10. Tích lũy tài sản quý 
hiếm (22) 

11. Xuất khẩu sẵn phẩm 
vật chất và dịch vụ (30) 
TỔNG NGUỒN 
(Tổng doanh thu) 


1. Trả công người lao 
động cho người sản 
xuất (15) 

2. Thuế sản xuất (16) 

3. Thặng dư sản xuất 
(các khoản chi trả lợi 


tức các nhân tố tham 

g1a vào sản xuất) (17) 

4. Khấu hao tài sản cố 

định (24) 

5. Nhập khẩu sản phẩm 

vật chất và dịch vụ (33)| 590 
TỔNG SỬ DỤNG 

(Tổng chi phí) 
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TK 2 - Tài khoản thu nhập và chỉ tiêu 
Đơn vị tính: triệu USÙ 


Sử dụng Nguồn 
(Chi tiêu) (Thu nhập) 


12. Tiêu dùng cuối 15. Thu về công lao động 


cùng của chính phủ (6) của người sản xuất (1) 

16. Thuế sản xuất (2) 

17. Thăng dư sản xuất (83) 
18. Thuần thu nhập về 
lợi tức các nhân tố từ 
ngoài nước (31) 


13. Tiêu dùng cuối cùng 
của hộ gia đình (7) 

14. Thuần để dành, 
tiết kiệm (25) 


19. Thuần thu về chuyển 
nhượng hiện hành khác 
từ ngoài nước (32) 

TỔNG NGUỒN 
(Tổng thu nhập) 


TỔNG SỬ DỤNG 
(Tổng chỉ tiêu) 


TK 8 - Tài khoản vốn -= tài sản tài chính 


Đơn vị tính: triệu USD 


Sử dụng lá Nguồn 
(Đầu tư tích lũy) (Nguồn vốn) 


20. Tích lũy tài sản lưu 24. Khấu hao tài sản cố| 190 
động (8) định (4) 

21. Tích lũy tài sản cố 25. Tiết kiệm, để dành (14) 
định (9) 26. Thuần thu về chuyển 

22. Tích lũy tài sản quý nhượng vốn từ bên ngoài 
hiếm (10) (34) 

23. Thuần cho vay (28) 
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B. NGUỒN VỐN VÀ TÍCH LUYÝ TÀI SẢN TÀI CHÍNH 


27. Thuần thu được về 
tài sản tài chính với bên 
ngoài (36) 
TỔNG SỬ DỤNG 
(Tích sản) 


28. Thuần đi vay (23) 
29. Thuần thực tê các 
470 |khoản nợ (35) 


TỔNG NGUỒN 


(Tiêu sản) 


TK 4 - Tài khoản quan hệ kinh tế với ngoài nước 


Đơn vị tính: triệu USD 


A. AGIAODICHHỆNHANH — DỊCH HIỆN HÀNH 


30. Xuất khẩu sản phẩm vật 
chất và dịch vụ (11) 
31. Thuần thu nhập về lợi tức 


33. Nhập khẩu sản 
520 |phẩm vật chất và 
dịch vụ (5) 


các nhân tố từ ngoài nước (18) 
32. Thuần thu nhập về chuyển 
nhượng hiện hành khác từ 
NET TNg nước (19) 


LÔ BGIAODHVON GIAO DỊCH VỐN 


34. Thuần thu về chuyển 


nhượng vốn từ bên ngoài (26) 
35. Thuần thực tế các khoản 


nợ (29) 


TỔNG SỬ DỤNG J1.060: TỔNG NGUỒN l1.060 
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Bôn tài khoản trên được tổng hợp vào một tài khoản tổng 
hợp của cả nền kinh tế Việt Nam năm 2012 cho thấy mối 
quan hệ tương hỗ giữa các tài khoản qua các điều khoản 
phát sinh trong năm, giá trị và cơ cấu các mối quan hệ kinh 
tê - chính trị - xã hội của Việt Nam trong sản xuất và ngoài 
san xuất không những trong nước và cả ngoài nước. Bảng 
tổng hợp các điều khoản trong bốn tài khoản chính yếu Việt 
Nam năm 2012 được thể hiện cụ thể dưới đây: 


Bảng tổng hợp các điều khoản trong SNA của 
Việt Nam năm 2012 


Đơn vị tính: triệu DS] 


Các điều khoản 
trong 

Hệ thống tài khoản 

quốc gia (SNA) 


1.520 | (1) Công lao động của 1.520 
290 
550 
190 
420 
1.680 


người sản xuất (15) 
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(2) Thuế sản xuất (16) 
(3) Thặng dư sản xuất 
(17) 

(4) Khấu hao tài sản 
cố định (24) 

(5) Nhập khẩu sản phẩm 
vật chất và dịch vụ (33) 
(6) Tiêu dùng cuối cùng 
của chính phủ (12) 

(7) Tiêu dùng cuối cùng 
của hộ gia đình (13) 


(8) Tích lũy tài sản lưu 
động (20) 

(9) Tích lũy tài sản cố 
định (21) 

(10) Tích lũy tài sản 
quy hiếm (22) 

(11) Xuất khẩu sản 
phẩm vật chất và dịch 
vụ (30) 

270 (14) Thuần để dành (25) 
(18) Thuần thu nhập 
về lợi tức các nhân tố 
từ ngoài nước (31) 
(19) Thuần thu nhập 
về chuyển nhượng 
hiện hành khác từ 
ngoài nước (32) 

(23) Thuần cho vay (28) 
(26) Thuần thu nhập 
về chuyển nhượng 
vốn từ bên ngoài (34) 
(27) Thuần thu về tài 
sản tài chính (36) 

(29) Thuần thực tế các 
khoản nợ (35) 


Lvag| sơn lzamlare| `. rổnacóne _ |anglssml ma isem 


Các mối liên hệ tương hỗ giữa các tài khoản, thông qua 
các điều khoản cấu thành được mô tả bằng sơ đồ tổng thể 
sau đây, với các nguyên tắc: 

1. Mũi tên chỉ điều khoản và sự vận động của giá trị. 
Chân mũi tên là "sử dụng", đầu mũi tên là "nguồn". 

2. Số trong ngoặc sau các điều khoản là giá trị phát 
sinh của điều khoản đó. 

3. Tổng giá trị đầu vào (đầu mũi tên - Nguồn) của các 
tài khoản phải bằng tổng giá trị đầu ra (chân mũi tên - Sử 
dụng) của các tài khoản đó. 
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Sơ đồ phản ánh mối quan hệ giữa các tài khoản 
chính yếu của Việt Nam năm 2012 


Nhập khẩu sản phẩm (59) 


Gia trị công lao động 
(152) 
Thuê sản xuât (29) 


Thu (thuần) lợi tức các nhân tô 
Sản xuât từ nước ngoài (5) 

Thu (thuần) chuyển nhượng hiện 
hành khác với nước ngoài (4) 


Tiều dùng cuôi cùng 
của hộ gia đình (68) 


Thuần 
tiết kiệm, 
để dành 
(27) 


TÀI KHOẢN 
QUAN HỆ 
KINH TẾ 
VỚI NƯỚC 

NGOÀI 


TÀI KHOẢN 
SẢN XUẤT 


Thu (thuản) chuyển nhượng 
với ngoài nước (4) 


Tích lũy tài sản 
quý hiêm (8) 


Thu (thuần) tài sản tài chính 
với ngoài nước (47) 


Giá trị hoàn vôn cô định 
(khâu hao TS0Đ) (19) 


Thuần thực tê các khoản nợ 
với ngoài nước (49) 


Xuất khẩu sản phẩm (52) 


99 


Câu hỏi 53: Thế nào là giá trị công lao động của 
người sản xuất? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu của SNA - 1968 của Tổ chức 
Thông kê Liên hợp quốc: Giá trị công lao động của người 
sản xuất là khoản chi trả của chủ sản xuất đồng thời là 
khoản thu nhập của người lao động trực tiếp nhận được về 
giá trị công sức của họ bỏ ra trong quá trình sản xuất để 
tạo ra sản phẩm mới. 

Cũng nhận thấy rằng: Trong nền sản xuất theo SNA, 
có hai loại thu nhập: 

- Thu nhập từ trực tiếp sản xuất: Là thu nhập mà 
người lao động thu được do họ bỏ sức lực mà có. 

- Thu nhập không từ trực tiếp sản xuất. 

Từ khái niệm về giá trị công lao động nêu trên cho 
thấy giá trị công lao động của người sản xuất phải là thu 
nhập từ trực tiếp sản xuất. 

Để có thể hiểu rõ hơn khái niệm giá trị công lao động 
(hay thu nhập trực tiếp từ sản xuất) ta hãy xem ví dụ 
dưới đây: 

Trong tháng 6-2013, Thứ trưởng C nhận được hai 
phong bì với tổng số tiền là 1,5 triệu đồng từ hai cuộc hội 
nghị sau: 

- Ở hội nghị bàn về phát triển sản xuất của ngành, 
Thứ trưởng C nhận phong bì với giá trị 1 triệu đồng. 

- Ở hội nghị kỷ niệm Ngày báo chí Việt Nam 21-6, Thứ 
trưởng € nhận phong bì với giá trị 500 nghìn đồng. 
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Với thu nhập trên, chỉ ở hội nghị thứ nhất khoản thu 
nhập 1 triệu đồng là thu nhập trực tiếp từ sản xuất, còn ở 
hội nghị thứ hai khoản thu nhập 500 nghìn đồng là thu 
nhập từ chuyển nhượng hiện hành, không phải là thu 
nhập trực tiếp từ sản xuất. 


Câu hơi 54: Thế nào là thuế gián thu? 

Trả lời: 

Theo thuật ngữ chủ yếu của SNA - 1968 của Tổ chức 
Thông kê Liên hợp quốc, thuế gián thu (Indirect Taxes) 
về bản chất là thuế sản xuất. Đến nay Liên hợp quốc chính 
thức thống nhất cách gọi là thuế sản xuất. 

Thuế gián thu là thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước 
của chủ sản xuất về: sản xuất, mua, bán hoặc sử dụng 
những sản phẩm vật chất và dịch vụ, và những khoản 
thuế này được tính vào ch: phí sản xuất. 

Thực chất của thuế gián thu là chủ sản xuất nộp "hộ" 
người tiêu dùng sẵn phẩm vật chất và dịch vụ khoản thuế 
mà lẽ ra người tiêu dùng phải trực tiếp nộp cho Nhà nước. 
Nói cách khác, người tiêu dùng các sản phẩm "nhờ" chủ 
sản xuất gián tiếp nộp hộ thuế cho Nhà nước với giá trị 
thuế đó được thể hiện qua giá mua sản phẩm đã trả cho 
chủ sản xuất. 

Ví dụ: 

Năm 2012, chủ doanh nghiệp T phải nộp các khoản 
sau vào ngân sách nhà nước: 

1. Nộp thuế doanh thu: 900 triệu đồng. 
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2. Nộp lệ phí giao thông, lệ phí sân bay khi đi công tác: 
5 triệu đồng. 

3. Nộp thuế thu nhập: 20 triệu đồng. 

4. Nộp phạt (vì phạm luật giao thông) khi đưa gia đình 
đi chơi: 1 triệu đồng. 

Trong 4 khoản trên, chỉ có 2 khoản đầu thuộc về thuế 
(và phí có tính chất thuế) gián thu. 


Câu hỏi 55: Vì sao giá trị khấu hao tài sản cố 
định là khoản thu, chỉ trong SNA? 

Trả lời: 

Giá trị khấu hao tài sản cố định, về bản chất là giá trị 
tiêu dùng tài sản cố định vào sản xuất mà theo thuật ngữ 
trong SNA thì tiêu dùng tài sản cố định vào sản xuất là 
chì phí hoàn lại hiện hành giá trị những tài sản cố định 
tham gia vào quá trình sản xuất. 

Chủ sản xuất sử dụng những tài sản cố định tham gia 
vào quá trình sản xuất là người phải hoàn lại chi phí giá 
trị những tài sản cố định đó. 

Chủ sở hữu những tài sản cố định đó là người được 
nhận phần giá trị hoàn lại những tài sản cố định đã hao 
mòn đi trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm mới. 

Trong nền kinh tế theo SNA, bất cứ nhân tố sản xuất 
nào (tiền, của cải, tài sản) cũng đều phải có chủ sở hữu với 
trách nhiệm không những phải bảo toàn giá trị các nhân 
tố tham gia vào sản xuất đó mà còn phải đem lại lợi tức 


trong quá trình sử dụng chúng vào sản xuất này. 
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Nội dung chỉ tiết về "Chủ sở hữu các nhân tô" và "Lợi 
tức sở hữu các nhân tố" sẽ được trình bày ở phần sau. 

Nền kinh tế Việt Nam chuyển từ sản xuất tự cung, tự 
cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, song việc tiếp cận với nền kinh tế thị trường chưa 
thực sự chuẩn mực, trong đó có vấn đề "chủ sở hữu" về các 
loại tài sản, vốn trong đó trọng tâm là tài sản cố định. Do 
vậy, trong thời gian tới, Việt Nam cần phải thực hiện tôt 
hơn nữa vấn đề giao quyền sở hữu theo chuẩn mực quốc tế. 
Trước hết phẩi đánh giá lại đúng giá trị các nhân tố tham 
gia vào quá trình sản xuất: tài sản, tiền bạc, đất đai,... sau 
đó xác định rõ trọng trách cho các chủ sở hữu để làm tốt 
các nhiệm vụ: 

1. Bảo toàn giá trị các nhân tố. 


2. Đem lại lợi tức các nhân tố đó khi sử dụng vào sản xuất. 


Câu hỏi ñ6: Nội dung của thặng dư sản xuất bao 
gồm các khoản gì? 

Trả lời: 

Thăng dư sản xuất là một yếu tố cấu thành trong giá trị 
bán ra của các loại sản phẩm hàng hóa do các ngành sản 
xuất mang tính chất kinh doanh tạo ra. Thặng dư sản xuất 
(Operating Surplus), theo thuật ngữ trong SNA, là phần 
chênh lệch giữa giá bán và giá thành sản phẩm. Cụ thể, thăng 
dư sản xuất bằng giá trị sản xuất trừ đi các khoản sau: 

- Chị phí (hay tiêu dùng) trung gian. 


- Giá trị công lao động của người sản xuất. 
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- Giá trị hoàn vốn cố định (khấu hao tài sản cố định). 

- Giá trị thuê sản xuất (không kể phần trợ cấp cho sản 
xuất). 

Thặng dư sản xuất, với yếu tố đó chưa phản ánh các 
mối quan hệ thu - chi. Mối quan hệ thu - chi chứa đựng 
trong nó thể hiện loại sau: 

+ Lợi tức kinh doanh. 

+ Lợi tức vốn sản xuất. 

+ LãI tiền vay vốn. 

+ Lợi tức các nhân tố sản xuất đặc biệt: vùng trời, đất 
đai, vùng biển... 

Chính vì các lợi nhuận chứa trong nhân tố giá trị 
thặng dư mà nó là động lực thúc đẩy các nhà sản xuất 
mang tính chất kinh doanh hoạt động sao cho với chị phí 
giá thành thấp nhất có thể đem lại thặng dư cao nhất. Ví 
dụ sau đây cho thấy rõ điều này. 

Ví dụ 1: 

Năm 2012, chủ Khách sạn Sao Sáng hoạt động kinh 
doanh cho thuê phòng và các dịch vụ liên quan, đem lại 
giá trị sản xuất (chính bằng doanh thu) là 5.500 triệu đồng 
với các chì phí sau: 

- Chi phí trung gian: 1.500 triệu đồng. 

- Trả công lao động: 2.200 triệu đồng. 

- Chi hoàn vốn cố định (khấu hao tài sản cố định): 500 
triệu đồng. 

- Nộp thuế sản xuất: 550 triệu đồng. 

Như vậy thặng dư sản xuất của chủ Khách sạn Sao 
Sáng là 800 triệu đồng (= 5.500 - 1.500 - 2.200 - 500 - 550) 
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và với giá trị thặng dư như vậy, chủ khách sạn sẽ nhận 
phần giá trị lợi tức kinh doanh (thể hiện kỹ năng điều 
hành, quản lý khách sạn) là 200 triệu đồng. 

Ví dụ 2: 

Cũng trong năm 2012, chủ Khách sạn Hòa Bình cũng 
hoạt động kinh doanh cho thuê phòng khách sạn và các 
dịch vụ liên quan đem lại giá trị sản xuất (chính băng 
doanh thu) là 2.000 triệu đồng với chỉ phí sau: 

- Chi phí trung gian: 800 triệu đồng. 

- Trả công lao động: 350 triệu đồng. 

- Chi hoàn vốn cổ định: 150 triệu đồng. 

- Nộp thuế sản xuất: 250 triệu đồng. 

Như vậy, thặng dư sản xuất của chủ Khách sạn Hòa 
Bình là 450 triệu đồng (= 2.000 - 800 - 350 - 150 - 250). 

Với giá trị thặng dư như vậy, chủ Khách sạn Hòa Bình 
chỉ được nhận giá trị lợi tức kinh doanh 100 triệu đồng. 

Lợi tức kinh doanh thường tỷ lệ thuận với thặng dư 
sản xuất. 

Rõ ràng, thặng dư sản xuất là mục tiêu phấn đấu của 
các ông chủ trong các ngành sản xuất mang tính chất kinh 


doanh của nền kinh tế thị trường hiện nay. 

Câu hỏi 57: Vì sao lại gọi thặng dư sản xuất 
(Operating Surplus) là khoản chỉ phí sản xuất? 

Trả lời: 

Trong SNA, theo các nhà kinh tế học thê giới, yếu tố 


lao động và yếu tố vốn được coi trọng ngang nhau. Người 
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có của, kẻ có công - đó là sự bình đẳng trong sản xuất. 
Trong sản xuất, các yếu tố đó (lao động, vốn) đều là các 
yếu tố tạo ra giá trị gia tăng của sản phẩm. Điều này khác 
biệt với các thời kỳ trước chỉ thừa nhận yếu tố lao động tạo 
ra giá trị gia tăng của sản phẩm. 

Trong SNA, kết cấu giá trị gia tăng của sản phẩm vật 
chất và dịch vụ mà 21 ngành sản xuất (cấp l) tạo ra, ngoài 
các yếu tố: giá trị công lao động của người sản xuất (V*), 
giá trị tiêu dùng vốn cố định (khấu hao tài sản cố định), 
thuế sản xuất, còn có yếu tố thặng dư sản xuất. Nếu giá trị 
công lao động của người sản xuất (giá trị trả công cho 
người sản xuất để bù đắp hao phí sức lao động trong sản 
xuất); thuế sản xuất - giá trị "trả công" quản lý nhà nước 
nền sản xuất xã hội; giá trị tiêu dùng vốn cố định (khấu 
hao tài sản cố định) là giá trị hoàn lại vốn cố định cho chủ 
các tài sản cố định thì thặng dư sản xuất gồm các chi phí 
chủ sản xuất thực hiện để trả công lao động đặc biệt và trả 
tiền thuê vốn sản xuất, các loại tài sản đặc biệt cho các 
chủ sở hữu nó khi chủ sản xuất huy động chúng vào sản 
xuất. Các khoản chi phí này nằm trong giá trị thặng dư 
sản xuất mà chủ sản xuất phải thực hiện là: 

1. Trả lợi tức vốn cho chủ sở hữu vốn. 

2. Trả lợi tức kinh doanh - phần trả công quản lý, điều 
hành xí nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Nếu các nhà 
quan lý, điều hành xí nghiệp kinh doanh giỏi, đem lại lợi 
nhuận lớn thì họ sẽ được chia lợi tức kinh doanh nhiều hơn. 


3. Trả lãi tiền vay vốn (kể cả vay ngân hàng, tín dụng). 
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4. Trả tiền thuê các loại tài sản đặc biệt: vùng trời, 
vùng biển, đất đai... 

Tóm lại, thặng dư sản xuất là những khoản chỉ phí mà 
chủ sản xuất phải thực hiện. Các chi phí đó thể hiện giá trị 
hoàn lại sức lao động đặc biệt (lợi tức kinh doanh) và giá 
trị thuê vốn, các loại tài sản đặc biệt (ba khoản còn lại) đã 
tham gia vào sản xuất. 

Thăng dư sản xuất chỉ xuất hiện ở những ngành sản 
xuất mang tính chất kinh doanh, tức các ngành sản xuất 
hàng hóa (vật chất và dịch vụ) cạnh tranh trên thị trường 


với mục đích đem lại lợi nhuận cao nhất. 


Câu hỏi 58: Vì sao thặng dư sản xuất lại là một trong 
những khoản chỉ phí sản xuất cơ bản (Primary Input)? 

Trả lời: 

Như trên đã chỉ ra, hiện nay trong hoạt động sản xuất, 
vốn sản xuất được xếp ngang bằng với sức lao động và cả 
hai nhân tố này đều góp phần tạo ra giá trị gia tăng của 
sản phẩm do 21 ngành sản xuất tạo ra. 

Nếu nền sản xuất xã hội là một hộp đen (Black Box) 
thì ta có các yếu tố đầu vào (Input) và đầu ra (Output) của 
hộp đen đó như sau: 


INPUT BLACK BOX 
Lao động (Labour) 


NỀN SẢN XUẤT |_ OUTPUT 


XÃ HỘI 


Vốn sản xuất (Capital) 
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Với quan điểm đó, rõ ràng thặng dư sản xuất bao gồm 
các chi phí hoàn lại sức lao động - loại lao động đặc biệt và 
tiền thuê vốn, các loại tài sản đặc biệt, như đã trình bày 
trên, và như vậy nó là những chi phí sản xuất cơ bản mà 
thuật ngữ SNA đã đưa ra. 


Câu hỏi 59: Tiêu dùng cuỗi cùng của chính phủ 
(Final Consumption o£ Government) được xác định 
như thế nào? 

Trả lời: 

Tiêu dùng các sản phẩm vật chất và dịch vụ của chính 
phủ vào việc quản lý nhà nước, các cấp chính quyền từ xã, 
phường đến Trung ương, về lập pháp, hành pháp và tư 
pháp; về an ninh - quốc phòng, an toàn xã hội và đảm bảo 
xã hội bắt buộc của đất nước được tính là tiêu dùng cuối 
cùng của chính phủ (Final Consumption of Government). 

Thực chất, các loại sản phẩm được sản xuất ra và sử 
dụng vào tiêu dùng cuối cùng của chính phủ là phi hàng 
hóa (Non-Commoditlies) - tức được sản xuất ra và sử.dụng 
ngay vào việc quản lý nhà nước, không thể và không được 
phép bán ra ngoài. Loại tiêu dùng này được sử dụng chung 
cho toàn xã hội, không cho riêng một cá nhân nào. 

Tiêu dùng cuối cùng của chính phủ (giá trị các loại sản 
phẩm được sử dụng vào tiêu dùng cuối cùng) chính bằng 
giá trị sản xuất của ngành quản lý nhà nước, an ninh - 
quốc phòng, phục vụ cộng đồng xã hội. Với tính chất đặc 


thù của sản phâm tiêu dùng cuối cùng của chính phủ 
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(được xác định qua giá trị sản xuất) là loại không có tính 
chất thị trường, do đó nó không được xác định qua thị 
trường để tính giá sản xuất như các ngành sản xuất kinh 
doanh khác mà được xác định qua các chi phí cho hoạt 


động thường xuyên của các ngành sản xuất này. 


Câu hỏi 60: Sản phẩm trong tiêu dùng cuối cùng 
của chính phủ bao gồm các loại nào? 

Trả lời: 

Tiêu dùng cuối cùng của chính phủ nhằm phục vụ các 
mặt quản lý quốc gia: quản lý hành chính các cấp từ xã, 
phường đến Trung ương, bảo đâm an nĩnh trật tự xã hội, 
bảo vệ lãnh thổ quốc gia, về khoa học cơ bản và về đảm 
bảo xã hội bắt buộc... tạo môi trường thuận lợi cho xã hội 
ổn định, các ngành sản xuất phát triển... Do vậy, sản 
phẩm trong tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước bao gồm các 
loại sau: 

1. Sản phẩm vật chất: 

- Xe cộ, máy bay, tàu thuỷ, tàu ngầm..., phục vụ trong 
quân đội, công an. 

- Súng, đạn sử dụng trong quân đội, công an. 

- Các công trình xây dựng (lô cốt, trạm, trại sử dụng 
trong quân đội, công an...). 

- Điện dùng cho chiếu sáng công cộng. 

- Các loại sản phẩm vật chất khác (như nước rửa 


đường, hoa trang trí lễ hội...). 
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Ï—ET.~. 


2. Sản phẩm dịch vụ: 

- Dịch vụ quản lý nhà nước các cấp từ Trung ương đến 
phường, xã về lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

- Dịch vụ bảo vệ biên giới và hai đảo. 

- Dịch vụ giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. 

- Dịch vụ khoa học cơ bản. 

- Dịch vụ bão đảm xã hội bắt buộc. 

- Các loại sản phẩm dịch vụ khác (như y tể dự phòng, 
y tê giải quyết dịch bệnh...). 

Sản phẩm trong tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước chủ 
yếu là dịch vụ. Nó chiếm tỷ trọng trên dưới 90% tổng giá 


trị tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước. 


Câu hỏi 61: Sản phẩm tiêu dùng cuối cùng của 
hộ gia định (Final Consumption Expenditure of 
Households) bao gồm những nhóm nào? 

Trả lời: 

Sản phẩm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, theo 
thuật ngữ trong SNA, là "toàn bộ khoản chỉ mua các loại sản 
phẩm vật chất và dịch vụ của hộ gia đình phục vụ cho đời 
sông thường nhật trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 
năm) như hàng hóa vật chất lâu bền (tivi, tủ lạnh...), hàng 
hóa vật chất không lâu bền (gạo, thịt, bia, rượu...) và các sản 
phẩm dịch vụ (vận tải, bưu điện, khách sạn, nhà hàng...)". 

Theo tính chất của các loại sản phẩm, có thể chia sản 
phẩm trong tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình thành ba 


loạn sau: 
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1. Các sản phẩm là hàng hóa (Commodities) 

a. Sản phẩm vật chất: Tivi, tủ lạnh, quạt... 

b. Sản phẩm dịch vụ: Vận tải, bưu điện, du lịch... 

2. Các sản phẩm phi hàng hóa (Non-commodities) 

a. Sản phẩm vật chất: Là các sản phẩm như gạo, vải... 
mà các quỹ từ thiện, tổ chức nhân đạo cho không. 

b. Sản phẩm dịch vụ: Dịch vụ nhà thờ, nhà chùa... phục 
vụ lễ bái. 

3. Sản phẩm tự sẵn xuất, tự tiêu dùng 

a. Sản phẩm vật chất: Các sản phẩm như gạo, ngô, 
lợn... mà người nông dân làm ra và để lại tiêu dùng vào đời 
sống thường ngày. 

b. Sản phẩm dịch vụ: Bao gồm dịch vụ nhà ở của dân 
cư. Người dân tự làm nhà để ở. 

Rõ ràng, chi tiêu của hộ gia đình so với thực tế tiêu 
dùng cuối cùng của hộ gia đình bao giờ cũng nhỏ hơn. 

Với ba loại sản phẩm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia 
đình thể hiện trên, có ba cách xác định giá trị các loại sản 
phẩm tiêu dùng cuối cùng đó. 

- Đối với loại sản phẩm 1 - Các sản phẩm là hàng hóa, 
giá trị của nó được xác định qua trao đối mua bán trên thị 
trường, cụ thể là xác định qua doanh số bán lẻ hàng hóa 
vật chất và dịch vụ trên thị trưởng xã hội. 

- Đôi với loại sản phẩm 2 - Các sản phẩm là phi hàng 
hóa, giá trị của nó được xác định qua các chi phí để tạo ra 
giá trị của sản phẩm sản xuất ra (chi trả công lao động, chi 


phí các loại sản phâm vật chất và dịch vụ trong sản xuất...). 
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- Đôi với loại sản phẩm 3 - Các sản phẩm tự sản xuất, 
tự tiêu dùng, loại sản phẩm này chủ yếu là nông sản do 
người nông dân sản xuất ra để tự tiêu dùng. Giá trị của nó 
được xác định qua các bằng cân đối nguồn và sử dụng sản 
phẩm tính cho toàn bộ giá trị sản phẩm sử dụng trong xã 
hội để làm giống, làm thức ăn gia súc, bán trên thị trường, 
xuất khẩu, để lại ăn hằng ngày,... 


Câu hỏi 62: Sân phẩm trong tiêu dùng cuối cùng 
của hộ gia đình bao gồm các loại nào? 

Trả lời: 

Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình trên toàn xã hội 
nhằm phục vụ đời sống vật chất và tỉnh thần hằng ngày 
của dân cư, bao gồm các loại sản phẩm sau: 

1. Sản phẩm vật chất 

a. Sản phẩm tự sản xuất, để lại tiêu dùng vào đời sống 
thường nhật (thường gọi là sản phẩm tiêu dùng tự túc): 

- Lương thực (gạo, ngô, khoai, sắn...). 

- Thực phẩm (thịt lợn, thịt gà, thịt trâu, bò, tôm, cá, 
trứng, mật, nước châm, muôi,...). 

- Rau các loại. 

- Đậu các loại. 

- Hoa quả các loại. 

- Các loại sản phẩm khác (củi đun, các loại sản phẩm 
công nghiệp khác...). 

b. Các sản phẩm là hàng hóa: Dân cư bỏ tiền mua các 


loại sản phẩm sau để phục vụ đời sống thường nhật: 
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- Các sản phẩm hàng hóa phục vụ bữa ăn thường nhật: 

+ Lương thực (gạo, ngô, khoai, sắn...). 

+ Thực phẩm (thịt các loại, tôm, cá, trứng, đường, nước 
chấm, muối...). 

+ Đậu các loại. 

+ Hoa quả các loại. 

+ Các loại sản phẩm khác. 

- Các sản phẩm phục vụ uống: 

+ Bìa. 

+ Rượu. 

+ Nước uống khác. 

- Thuốc hút: 

+ Thuốc lá. 

+ Thuốc lào. 

+ Thuốc hút khác. 

- Sản phẩm may mặc. 

- Sản phẩm phục vụ đi lại: 

+ Giầy các loại. 

+ Dép các loại. 

- Các sản phẩm phục vụ học tập: 

+ Sách vở. 

+ Các sản phẩm khác. 

- Các sản phẩm y tế, phục vụ sức khoẻ: 

+ Thuốc các loại. 

+ Các loại khác. 

- Điện cho sinh hoạt. 

- Nước cho sinh hoạt. 


- Xăng dầu cho đun nấu, sinh hoạt khác. 
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- Đồ dùng trong sinh hoạt gia đình: 

+ Tủ lạnh. 

+ Xe máy. 

+ Xe đạp. 

+ Máy khâu, tivi. 

+ Đài. 

+ Các đồ dùng khác. 

- Các loại tiêu dùng sản phẩm vật chất khác. 

c. Các loại sản phẩm vật chất được cho không: Đó là 
các sản phẩm được Nhà nước, các tổ chức từ thiện, nhân 
đạo trong và ngoài nước, các cơ sở sản xuất... cho không 
(biếu, tặng, trợ giúp...) các hộ gia đình để phục vụ cuộc 
sông thường nhật: 

- Lương thực. 

- Thực phẩm. 

- Sản phẩm may mặc. 

- Thuôc chữa bệnh. 

- Đồ dùng trong sinh hoạt gia đình. 

- Các loại sản phẩm vật chất khác (sách vở, giầy dép...) 

2. Sản phẩm dịch vụ 

a. Sản phẩm tự sản xuất, tự tiêu dùng: Dịch vụ nội trợ 
trong hộ gia đình. 

b. Sản phẩm là hàng hóa: 

- Vận tải thuê ngoài. 

- Phí bưu điện (tiền thuê bao điện thoại hằng tháng...). 

- Du lịch. 

- Khách sạn, nhà hàng. 

- Dịch vụ cho thuê nhà. 
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- Dịch vụ sửa chữa các phương tiện sinh hoạt. 

- Trả dịch vụ phí học tập. 

- Trả dịch vụ phí y tế, khám, chữa bệnh, dịch vụ văn 
hóa, thể dục - thể thao. 

- Các loại dịch vụ khác (cắt tóc, mỹ viện, làm đầu...). 

c. Sản phẩm dịch vụ được cho không: 

- Giáo dục và đào tạo: dạy học miễn phí. 

- Y tê và xã hội: khám, chữa bệnh miễn phí. 

- Văn hóa, thể dục - thể thao: xem biểu diễn không 
phải trả tiền. 

- Dịch vụ khác được cho không (đi lễ bái không phải 


trả tiền,...). 


Câu hỏi 63: Sản phẩm trong tiêu dùng trung gian 
(Intermediate Consumption) bao gồm những loại nào? 

Trả lời: 

Tiêu dùng (hoặc chi phí) trung gian bao gồm các loại 
sản phẩm chủ yếu sau: 

1. Các loại sản phẩm vật chất: 

- Nguyên vật liệu. 

- Nhiên liệu (xăng dầu...). 

- Điện. 

- Nước. 

- Các loại sản phẩm vật chất không lâu bền (văn 
phòng phẩm...). 

- Các loại sản phẩm vật chất khác (quần áo, giầy dép 
bảo hộ lao động; quần áo, giầy dép, mũ đồng phục trong 
ngành...). 
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2. Các loại sản phẩm dịch vụ: 

- Vận tải thuê ngoài. 

- Phí bưu điện. 

- Khách sạn, nhà hàng. 

- Tiền thuê cửa hàng, cửa hiệu và các bất động sản khác. 

- Phí đào tạo. 

- Phí tuyên truyền quảng cáo. 

- Phí ngân hàng, tín dụng. 

- Các sản phẩm dịch vụ khác (dịch vụ pháp lý, y tế vệ 
sinh, dịch vụ bão vệ...). 

Ví dụ: 

Hoạt động cắt tóc, làm đầu ở cửa hiệu có các loại tiêu 
dùng sản phẩm trung gian sau: 

1) Sản phẩm vật chất: 

- Nước gội đầu, xà phòng thơm, phấn thơm (nguyên 
vật liệu). 

- Xăng chạy xe máy trong hoạt động của cửa hàng 
(nhiên liệu). 

- Điện thắp sáng, chạy quạt, điều hòa nhiệt độ (điện). 

- Nước dùng trong công việc: gội đầu, rửa dụng cụ... (nước). 

- Bóng điện, ấm điện, chối quét, đồ dùng bằng nhựa, ấm, 
chén tiếp khách (sản phẩm vật chất không lâu bền khác). 

- Quần áo đồng phục trong hoạt động của nhân viên 
(các loại sản phẩm vật chất khác). 

2) Sản phẩm dịch vụ: 

- Thuê xe ôm đi phục vụ khách hàng tại nhà (vận tải 


thuê ngoài!). 
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- Tiền thuê bao điện thoại (phí bưu điện). 

- Tiền thuê cửa hiệu (kinh doanh bất động sản). 
- Chị phí đào tạo thợ mới (phí đào tạo). 

- Thuê bảo vệ cửa hàng (phí bảo vệ). 


Câu hỏi 64: Tích lũy tài sản lưu động là gì? 

Trả lời: 

Tích lũy tài sản lưu động - về bản chất là đầu tư tài 
sản lưu động cho phát triển sản xuất của thời kỳ sau. Tích 
lũy tài sản lưu động là cách gợi để chỉ giá trị đầu tư tích 
lũy các loại tài sản là nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, 
công cụ lao động nhỏ... cho phát triển sản xuất. 

Theo thuật ngữ trong SNA: Tích lũy tài sản lưu động 
là sự tăng lên của tồn kho (ÏHðPESiSẽ 1n Stocks), là sự thay 
đổi tồn kho nguyên vật liệu, nhiên liệu, thành phẩm, sản 
phẩm đở dang, súc vật nuôi để giết thịt và bán, tồn kho 
những sản phẩm dự phòng mang tính chất chiến lược của 
Nhà nước. 

Giá trị tích lũy tài sản lưu động hay sự tăng lên của 


tồn kho tài sản lưu động được xác định theo công thức sau: 


Giá trị ¬. Giá trị tài san 
Giá trị tài san lưu - 
tích lũy tài ¬ l " lưu động là loại 
: ¿ động là loại san : A3†Hw* 
san lưu động = - - san phâm 1 có 


"¬ phâm 1 có đền cuốn cm 
là loại san : _— đên đâu kỳ 
8P kỳ (cuôi năm) "x .Í 
phâm 1 (đâu năm) 


(1 = 1, 2, ở...) 
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Câu hỏi 6ã: Tích lũy tài sản cố định là gì? 

Trả lời: 

Tích lũy tài sản cố định - về bản chất là đầu tư tài sản 
cố định cho phát triển sẵn xuất của thời kỳ sau. Tích lũy 
tài sản cố định là toàn bộ giá trị tài sản cố định được đầu 
tư thêm trong kỳ (thường là 1 năm) để phục vụ cho phát 
triển sản xuất của thời kỳ sau (năm sau). Theo Thuật ngữ 
trong SNA năm 1968, tích lũy tài sản cố định là sự tăng 
lên của hệ thông (cơ cấu) vốn cố định, cụ thể như sau: 

Tích lũy tài sản cố định là sự tăng lên của hệ thống 
vốn cố định bằng tổng giá trị chi phí (mua và sản xuất để 
tự sử dụng) về những sản phẩm vật chất lâu bền mới 
(Durable Goods) về tài sản cố định của những đơn vị sản 
xuất kinh doanh, những đơn vị quan lý nhà nước và những 
tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Tổng giá 
trị chì phí đó phải trừ dì phần giá trị do bán những tài sản 
cố định cũ, nát. Trong tích lũy tài sản cố định không bao 
gồm những chi phí của Nhà nước để mua sắm những sản 
phẩm vật chất lâu bền với mục đích sử dụng trong an 
ninh, quốc phòng, nhưng lại bao gồm giá trị sản phâm dỏ 
dang của ngành xây dựng cơ bản, sửa chữa lón tài sản cố 
định, chi phí đầu tư cải tạo đất đai, đầu tư chăm sóc làm 
tăng trưởng vườn cây lấy gỗ, vườn ươm trồng mới với thời 
gian thu hoạch phải trên 1 năm, giá trị tăng thêm của gia 
súc sinh sản và cho sữa, gia súc cày kéo, và những chi phí 
chuyển giao giữa mua và bán về đất đai, mỏ khoáng sản, 


vùng cây lấy gỗ. 
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Giá trị tích lũy tài sản cố định được xác định theo công 


thức sau: 
`. Giá trị tàisancố — Giá trị tài san cô 
Giá trị : "e3 - " 
"PP THẾ HP định là loại san định là loại san 
tích lũy tài san ¬m.x TT. 
.. : .. = phâmicóđên - phâm ìcó đên 
cổ định là loại lu - an 
: "H cuối kỳ đâu kỳ 
san phâm 1 `. § SIN Xu 
(cuôi năm) (đâu năm) 


(1= 1, 2, ở...) 

Câu hỏi 66: Tích lũy tài sản quý, hiếm là gì? 

Trả lời: 

Tích lũy tài sản quý, hiếm - về bản chất là đầu tư tài 
sản quý, hiếm cho phát triển sản xuất của thời kỳ sau. 
Tích lũy tài sản quý, hiếm là những loại tài sản tham 
øia vào quá trình sản xuất không thuộc loại tài sản lưu 
động, tài sản cố định đã trình bày ở trên được đầu tư 
thêm để phục vụ cho quá trình phát triển sản xuất của 
thơi kỳ sau. 

Theo Thuật ngữ trong SNA năm 1968, tài sản quý, 
hiếm là những loại tài sản vô hình (Intangible Assets) 
được đầu tư cho phát triển sản xuất, bao gồm các loại sau: 

- Tài sản tài chính: Tín phiếu, trái phiếu. 

- Hợp đồng cho thuê (nhà cửa, cửa hàng, cửa hiệu, kho 
tàng, bến bãi...). 

- Bản quyền phát minh sáng chế. 


- Phần mềm máy tính... 
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Giá trị tích lũy tài sản quý, hiếm được xác định theo 
công thức sau: 


¬ Giá trị Giá trị 
(má trị ự: l X“.. : 
-- tàn san quy, tải san quý, 
tích lũy ¬.- lR GIÁ, — 
=& . = hiểm loại k - hiếm loại k 
tài san quý, IÑ—. mm "x... 
" có đền cuối kỳ có đến đâu kỳ 
hiểm loại k - : 
(cuõ) năm) (đâu năm) 


(k = 1, 2, ở...) 


Câu hỏi 67: Xuất, nhập khẩu sản phẩm vật chất 
và dịch vụ được xác định như thế nào? Xuất, nhập 
khẩu sản phẩm vật chất và dịch vụ so với các thời 
kỳ trước có những điểm gì khác biệt? 

Trả lời: 

Sản phẩm xuất, nhập khẩu trong SNA - tức hiện nay - 
bao gồm không chỉ các sản phẩm vật chất mà còn cả các 
sản phẩm dịch vụ. Cụ thể, sản phẩm xuất, nhập khẩu 
trong SNA bao gồm 2 loại sau: 

- Sản phẩm vật chất (Goods). 

- Sản phẩm dịch vụ (Services). 

Giá trị các sản phẩm này được xác định không những 
tại các cửa khẩu của các quốc gia mà còn tại các nơi trong 
nội địa của quốc gia sở tại và các nơi tại các quốc gia khác 
trong các môi quan hệ buôn bán, trao đổi, chuyển nhượng 
các loại sản phẩm vật chất và dịch vụ. Giá trị các loại sản 


phẩm xuất, nhập khẩu tại các nơi trong nội địa của quốc gia 
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sở tại và tại các quốc gia khác được gọi là xuất, nhập khẩu 
"tại chỗ". 

Theo SNA, nền sản xuất của một quốc gia là nền sản 
xuất mở với sản phẩm dịch vụ ngày càng phát triển và 
chiếm tỷ trọng cao trong đời sông xã hội. Chính vì lẽ đó, để 
phản ánh chính xác và đây đủ quá trình hoạt động sản 
xuất và các mối quan hệ mua bán, trao đối sản phẩm và 
các mối quan hệ khác về kinh tế, chính trị, xã hội với ngoài 
nước, các nhà kinh tế thế giới đã đưa ra các phạm trù lãnh 
thô kinh tế và thường trú, không thường trú. Với các phạm 
trù này (lãnh thổ kinh tế và thường tú, không thường trú) 
là tiền để cho việc xác định đầy đủ và chính xác giá trị các 
loại sản phẩm xuất, nhập khẩu, nhất là sản phẩm dịch vụ. 

Chẳng hạn: 

- Giả sử tháng 6 năm 2013, Đoàn múa rối nước Thăng 
Long sang Pháp lưu diễn trong 20 buối, sẽ có các hiện 
tượng xuất, nhập khẩu tính cho Việt Nam xây ra tại Pháp 
như sau: 

+ Toàn bộ giá trị Đoàn múa rối biểu diễn (xác định qua 
doanh thu bán vé) là giá trị sản phẩm dịch vụ (về văn hóa, 
thể dục, thể thao) xuất khẩu từ Việt Nam sang Pháp. 

+ Giá trị các loại hàng làm quà lưu niệm mà Đoàn 
mang theo (chưa xác định qua cửa khẩu) sang Pháp để 
tặng, biếu là giá trị sản phẩm vật chất (hàng công nghiệp, 
nông nghiệp) xuất khẩu từ Việt Nam sang Pháp. 

+ Giá trị các sản phâm vật chất (lương thực, thực 
phẩm, hàng lưu niệm...) và dịch vụ (vận tải, thuê phòng 
khách sạn, du lịch, bưu điện...) mà Đoàn múa rôi mua để 
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tiêu dùng và mang về nước là giá trị sản phẩm nhập khẩu 
từ Pháp vào Việt Nam. 

- Giả sử đội bóng đá Botafogo (Brazil) sang thi đấu ở 
Hà Nội, sẽ có các hiện tượng xuất, nhập khẩu tính cho Việt 
Nam xảy ra tại Hà Nội, như sau: 

+ Toàn bộ giá trị đội thi đấu tạo ra (xác định qua 
doanh thu bán vé) là giá trị sản phẩm dịch vụ (về văn hóa, 
thể dục, thể thao) xuất khẩu từ Brazil vào Việt Nam. 

+ Giá trị các sản phẩm vật chất (lương thực, thực phẩm, 
hàng lưu niệm...) và dịch vụ (vận tải, thuê phòng khách 
sạn, bưu điện...) mà đội bóng Botafogo mua để tiêu dùng 
và mang về nước thì được tính là giá trị sản phẩm xuất 
khẩu từ Việt Nam sang BrazIl. 

Trước đây, khi chưa áp dụng SNA, sản phẩm xuất, 
nhập khẩu chỉ gồm các sản phẩm là vật chất và được xác 
định tại cửa khẩu của mỗi quốc gia trong mối quan hệ 


buôn bán, trao đôi hàng hóa. 


Câu hỏi 68: Hiện nay, trong nền sản xuất xã hội 
xuất hiện khái niệm xuất, nhập khẩu dịch vụ xây 
dựng. Vậy xuất, nhập khẩu dịch vụ xây dựng dựa 
trên những luận cứ nào? Làm thế nào để xác định 
giá trị xuất, nhập khẩu dịch vụ xây dựng? 

Trả lời: 

Như chúng ta đã biết, xây dựng là một ngành sản xuất ra 
sản phẩm vật chất. Các sản phẩm đó là: nhà cửa, đường sá, 


cầu cổng... Như vậy, xây dựng không phải là ngành sản 
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xuất dịch vụ. Vậy vì sao, hiện nay, trong nền sản xuất xã hội 
xuất hiện khái niệm xuất, nhập khẩu dịch vụ xây dựng? 

Thực tế cho thấy: nếu sản xuất trong nước thì sẽ 
không có khái niệm dịch vụ xây dựng mà chỉ khi hoạt 
động xây dựng được thực hiện ngoài lãnh thổ kinh tế quốc 
gia; cụ thể hơn, hoạt động xây dựng được thực hiện từ công 
nhân thường trú của quốc gia sở tại ra ngoài lãnh thổ kinh tế 
của quốc gia đó hoặc ngược lại các công nhân xây dựng của 
quốc gia khác (không thường trú của quốc gia sở tại) đến 
lãnh thổ kinh tê của quốc gia sở tại thực hiện sẵn xuất ra 
các sản phẩm xây dựng thì đương nhiên sẽ xuất hiện khái 
niệm xuất, nhập khẩu dịch vụ xây dựng. 

Vậy xuất, nhập khẩu dịch vụ xây dựng dựa trên 
những luận cứ nào và việc xác định giá trị xuất, 
nhập khẩu dịch vụ xây dựng như thế nào? 

Những luận cứ xác định giá trị xuất, nhập khẩu dịch 
vụ xây dựng được dựa trên nội dung và tính chất của các 
phạm trù lãnh thổ kinh tế và đơn vị thường trú hay không 
thường trú với hiện tượng thực tế của xuất, nhập khẩu sản 
phẩm vật chất và dịch vụ tại chỗ ngoài xuất, nhập khẩu 
sản phẩm vật chất và dịch vụ tại các cửa khẩu mà SNA đã 
đưa ra. 

Khi hoạt động xây dựng được thực hiện từ công nhân 
thường trú của quốc gia sở tại ra ngoài lãnh thổ kinh tế 
của quốc gia đó hoặc ngược lại các công nhân xây dựng 
không thường trú của quốc gia sở tại đến lãnh thổ kinh tế 
của quốc gia sở tại thực hiện sản xuất ra các sản phẩm xây 


dưng, thì khi đó toàn bộ nguyên, nhiên, vật liệu (xI măng, 
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sắt thép, gạch ngói, xăng dầu...) phục vụ cho công tác xây 
dựng mà lãnh đạo công ty và công nhân xây dựng mang ra 
lãnh thổ kinh tế của quốc gia (nếu ra ngoài lãnh thổ kinh 
tê của quốc gia sở tại hoạt động xây dựng) hoặc mang vào 
lãnh thổ kinh tế của quốc gia (nếu lãnh đạo công ty và 
công nhân xây dựng là không thường trú của quốc gia sở tại) 
đều phải tính là sân phẩm xuất khẩu (nếu mang ra khỏi 
lãnh thổ kinh tê của quốc gia sở tại) vào quốc gia mà họ 
đến xây dựng hoặc phải tính là sản phẩm nhập khẩu (nếu 
mang vào lãnh thổ kinh tế của quốc gia sở tại) vào quốc 
øia sở tại mà họ đến xây dựng. Khi đó, giá trị toàn bộ 
nguyên, nhiên, vật liệu (xI măng, sắt thép, gạch ngói, xăng 
dầu...) phục vụ cho công tác xây dựng được tính là của 
quôc gia có các công trình xây dựng thực hiện. Sản phẩm 
xây dựng mà lãnh đạo công ty và công nhân xây dựng thực 
hiện thì toàn bộ giá trị nguyên, nhiên, vật liệu (xi măng, 
sắt thép, gạch ngói, xăng dầu...) thuộc về quôc gia có sản 
phẩm xây dựng thực hiện qua con đường xuất, nhập khẩu 
(tại cửa khâu hoặc tại nơi xây dựng), còn toàn bộ giá trị 
nhân công mà lãnh đạo công ty và công nhân xây dựng 
thực hiện và các chi phí làm tăng giá trị gia tăng của công 
trình (thuế, khấu hao tài sản cô định, lãi phải trả, lợi tức 
cô phần...) của đơn vị xây dựng được gọi là giá trị xuất 
khẩu dịch vụ xây dựng tại nơi xây dựng (nếu ra ngoài lãnh 
thổ kinh tế của quôc gia sở tại hoạt động xây dựng) hoặc 
gọi là giá trị nhập khẩu dịch vụ xây dựng tại nơi xây dựng 
(nếu lãnh đạo công ty và công nhân xây dựng là không 


thường trú của quốc gia sở tại). 
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Như vậy, xuất, nhập khẩu dịch vụ xây dựng chỉ 
được xác định giữa đơn vị không thường trú và lãnh thổ 
kinh tế của một quôc gia. Giá trị xuât, nhập khẩu dịch 
vụ xây dựng của một quốc gia là giá trị nhân công đi xuất 
khẩu hay đến nhập khẩu của một quốc gia đó. 

Chẳng hạn: 

Năm 2012, Công ty xây dựng S của Việt Nam sang Lào 
xây dựng một cây cầu. Công ty xây dựng S đưa lãnh đạo và 
công nhân và mang toàn bộ nguyên, nhiên, vật liệu làm cầu 
(xi măng, sắt thép, xăng dầu...) sang Lào. Giá trị cây cầu là 
300 tỷ đồng, trong đó: giá trị nguyên, nhiên, vật liệu là 200 
tỷ đồng, giá trị nhân công của lãnh đạo và công nhân Công 
ty xây dựng S và các chi phí làm tăng giá trị gia tăng của 
công trình (thuế, khấu hao tài sản cố định, lãi phải trả, lợi 
tức cổ phần...) là 100 tỷ đồng. Khi đó 200 tỷ đồng nguyên, 
nhiên, vật liệu làm cầu (xi măng, sắt thép,...) được tính là 
của Lào vì đây được coi là các hàng hóa nhập khẩu từ Việt 
Nam vào Lào tại cửa khẩu hoặc tại nơi xây dựng cầu, còn 
100 tỷ đồng giá trị nhân công của lãnh đạo và công nhân 
Công ty S và các chi phí làm tăng giá trị gia tăng của công 
trình (thuế, khấu hao tài sản cố định, lãi phải trả, lợi tức cổ 
phần...) của đơn vị xây dựng được xác định là giá trị xuất 
khẩu dịch vụ xây dựng từ Việt Nam sang Lào. 

Qua nội dung trình bày ở trên, rõ ràng cả nguyên, 
nhiên, vật liệu và công lao động của lãnh đạo và công nhân 
xây dựng tạo nên sản phẩm xây dựng và đều phát sinh 


hoạt động: xuất khẩu ra khỏi quốc gia sở tại hay nhập 
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khẩu vào một quốc gia sở tại. Vậy sao không được tính - 
như những sản phẩm công nghiệp khác - là xuất, nhập 
khẩu sản phẩm xây dựng? Không được gọi là xuất, 
nhập khẩu sản phẩm xây dựng vì quá trình sẵn xuất ra 
sản phẩm xây dựng không được thực hiện tại lãnh thổ 
kinh tế của quốc gia sở tại (như sản xuất sản phẩm công 
nghiệp để xuất khẩu) mà lại thực hiện tại lãnh thổ kinh tế 
của quốc gia xuất khẩu. Chính vì thế, việc thực hiện sản 
xuất của ngành xây dựng của đơn vị thường trú của nước 
sở tại trên lãnh thổ kinh tế của quốc gia khác (với nguyên, 
nhiên, vật liệu của quốc gia sở tại mang sang hay của quốc 
gia khác thuê đến xây dựng) và ngược lại việc thực hiện 
sản xuất ngành xây dựng của đơn vị thường trú của nước 
khác đến lãnh thổ kinh tế của quốc gia sở tại (với nguyên, 
nhiên, vật liệu của quốc gia sở tại mang sang hay của quốc 
gia khác thuê đến xây dựng) thì chỉ được gọi là xuất, 
nhập khẩu dịch vụ xây dựng. 


Câu hỏi 69: Nội dung của điều khoản thu nhập 
(thuần) về lợi tức nhân tố (Factor Income) từ ngoài 
nước? Ý nghĩa và phương pháp xác định của điều 
khoản này? 

Trả lời: 

Trước hết, hiểu thế nào là lợi tức nhân tổ! 

Lợi tức nhân tô (Factor Income) được phát sinh khi 
các nhân tố (tiền, vốn, tài sản...) tham gia vào quá trình 


hoạt động sản xuất xã hội. 
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Việc thu, chi về lợi tức nhân tố diễn ra như thê nào? 

Như trên đã chỉ ra, lợi tức nhân tố phát sinh trong quá 
trình hoạt động sản xuất xã hội và người phải chi trả lợi 
tức nhân tố là chủ (cá nhân, tổ chức) sản xuất; người nhận 


lợi tức nhân tố là chủ (cá nhân, tổ chức) sở hữu các nhân tố 


đó. Cụ thể hơn, chủ sở hữu các nhân tố (tiền bạc, vốn, tài 
sản...) cho chủ sản xuất thuê, mướn quyền sử dụng các 
nhân tố đó vào quá trình hoạt động sản xuất của mình, và 
sau một thời kỳ kế toán (thường là 1 năm), các chủ sở hữu 
các nhân tố đó nhận được các khoản lợi tức (Income) từ các 
chủ sản xuất về việc cho thuê, mướn quyền sử dụng các 
nhân tố đó. 

Người chủ sản xuất đi thuê, mướn quyền sử dụng các 
nhân tố phải trả lợi tức các nhân tố. Việc chì trả đó gọi là 
chỉ trả về lợi tức các nhân tố (Contribution on Factor 
Income). Người chủ sở hữu các nhân tố cho thuê, mướn 
quyền sử dụng các nhân tố được nhận giá trị lợi tức các 


nhân tố. Việc nhận đó, gọi là thu nhập về lợi tức nhân tố 


(Income on Factor Income©). 

Trong nền sản xuất xã hội, người chủ sản xuất thường 
cũng là người chủ sở hữu các nhân tổ và do đó việc thu, chì 
về lợi tức nhân tố sẽ đồng thời xảy ra với một ông chủ. Thu 
nhập (thuần) về lợi tức nhân tố đối với một người chủ cũng 
như một khu vực thể chế và cã một quốc gia là giá trị thu 
về trừ (-) đi giá trị ch; trả về lợi tức nhân tô. Nếu thu nhập 
(thuần) mang giá trị dương (+), điều đó thể hiện thu về 
nhiều hơn chi trả và ngược lại, mang giá trị âm (-), điều đó 
thể hiện thu về ít hơn chi trả về lợi tức nhân tô. 
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Nội dung của lợi tức nhân tố bao gồm các khoản sau: 

- Lợi tức cổ phần và kinh doanh. 

- Lãi tiền gửi tiết kiệm (không kể phí dịch vụ ngân 
hàng, tín dụng). 

- Lãi tiền cho vay khác. 

- Tiền thuê các tài sản đặc biệt (không do con người 
làm ra) như vùng trời, vùng biển, đất đai. 

- Tiền công đi làm thuê (chuyên gia, cố vấn, làm 
công...) ở nước ngoài dưới 1 năm. 

Để hiểu rõ hơn điều khoản thu nhập (thuần) lợi tức 
nhân tố với ngoài nước, xem ví dụ minh họa sau: 

Giả sử, năm 2012, Việt Nam trong các mối quan hệ 
"làm ăn" với các quốc gia khác, các khoản thu, chi về lợi 
tức nhân tố được thể hiện như sau: 

A. Thu lợi tức nhân tổ từ ngoài nước: 

1. Thu về lợi tức cổ phần và kinh doanh: 52 triệu USD. 

2. Thu lãi tiền gửi tiết kiệm: 15 triệu USD. 

3. Thu lãi tiền cho vay khác: 8 triệu USD. 

4. Thu tiền cho thuê vùng trời, vùng biển, đất đai: 
20 triệu USD. 

5. Thu tiền công lao động đi làm thuê dưới 1 năm: 
10 triệu USD. 

Công thu: 105 triệu USD. 

B. Chỉ trả lợi tức nhân tổ ra ngoài nước: 

1. Trả lợi tức cổ phần và kinh doanh: 31 triệu USD. 

2. Trả lãi tiền nhận gửi tiết kiệm: 3 triệu USD. 
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3. Trả lãi tiền vay khác: 12 triệu USD. 

4. Chi tiền thuê vùng trời, vùng biển, đất đai: 4 triệu USD. 

5. Trả công lao động thuê ngoài: 5 triệu USD. 

Cộng chỉ: 55 triệu USD. 

Thu nhập (thuần) về lợi tức nhân tố từ ngoài 
nước của Việt Nam năm 2012 là 50 triệu USD (= A - B 
= 1085 triệu USD - 55 triệu USD). 

Thu nhập (thuần) về lợi tức nhân tố với ngoài nước, 
theo SNA, là những khoản thu nhập từ sản xuất, tức từ 
phân phối lần đầu GDP. Nếu thu nhập từ công lao động 
của người sản xuất là trực tiếp từ sản xuất thì những 
khoản thu nhập về lợi tức nhân tố là gián tiếp từ sản 
xuất. Cũng cần nói rõ thêm quan điểm của các nhà kinh 
tê học thế giới hiện nay, họ cho rằng các nhân tố sản 
xuất: tiền bạc, vốn, tài sản... được coi trọng ngang với 
nhân tố sức lao động. Người có của, kẻ có công đều được 
co1 trọng ngang nhau tức là người có vốn, tiền của thu về 
lợi tức cũng giống như người có sức lao động tham gia vào 
sản xuất được thu nhập về lương và các khoản có tính 
chất lương khác. Quan điểm mới này, ở mọi thời kỳ trước 
không được chấp nhận. 

Với ý nghĩa như vậy, các nước kinh tế phát triển, vốn 
liếng của họ dư thừa do giá trị thặng dư của nhiều năm 
đem lại và do đó, họ rất muốn đầu tư sản xuất ra ngoài 
nước, cho vay (dù với lãi suất không cao)... để đem về cho 
quốc gia mình các khoản thu nhập lợi tức các nhân tố đó; 


gián tiếp làm giàu cho quốc gia mình. 
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Câu hỏi 70: Nội dung của điều khoản thu nhập 
(thuần) về chuyển nhượng hiện hành khác từ ngoài 
nước? Ý nghĩa và phương pháp xác định của điều 
khoản này? 

Trả lời: 

Trước hết xin nhắc lại hiện tượng chuyển nhượng hiện 
hành không điều kiện. Đó là hiện tượng người chủ (tổ chức, 
cá nhân) sở hữu về tiền bạc, của cải không sử dụng chúng 
mà nhường (hoặc phải nhường) quyền sử dụng chúng 
(tiền bạc, của cả1) cho tổ chức, cá nhân khác mà không đòi 
hói (hoặc không được đòi hỏi) một điều kiện nào cả. 

Trong chuyển nhượng hiện hành không điều kiện, 
hiện tượng người chủ các nhân tố (tiền bạc, của cải...) 
nhường quyền sử dụng chúng cho tổ chức, cá nhân khác 
gọi là chi tiêu về chuyển nhượng hiện hành không điều 
kiện (Contribution on Unrequited Current Transfers). Tô 
chức, cá nhân được nhận quyền sử dụng về tiền bạc, của 
cải..., và cùng với đó là thu nhập về chuyển nhượng hiện 
hành không điều kiện (Íncome on Unrequited Current 
Transfers). 

Giá trị thực thu nhập (thuần) về chuyển nhượng hiện 
hành không điều kiện với ngoài nước phản ánh các mối 
quan hệ hữu hảo giữa các quốc gia với nhau. Với các quốc 
gia chậm phát triển, nền kinh tể nghèo nàn thì giá trị thực 
thu nhập (thuần) là khá lớn do các nước phát triển ủng hộ, 
piúp đơ; ngược lại, với các quốc g1a giàu có, giá trị thu nhập 
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(thuần) lại rất nhỏ, thậm chí là âm (-) do họ chuyển ra 
ngoài nhiều hơn là chuyển về quốc gia; Bản chất giá trị 
thu nhập (thuần) đó là giúp đỡ, cho không từ những quốc 
g1a giàu có đến các quốc gia chậm phát triển, nghèo khó. 

Nội dung của chuyển nhượng hiện hành khác được 
phân làm hai loại sau: 

A. Chuyển nhượng hiện hành không điều kiện 
theo nghĩa vụ, chính sách của Nhà nước sở tại, bao 
gồm các khoản sau: 

1. Thuê trực thu: 

- Thuê lợi tức, thuế thu nhập. 

- Thuế mua bán, chuyển nhượng tài sản là phương 
tiện sinh hoạt trong gia đình. 

2. Phí các loại không phục vụ cho hoạt động sản xuất: 
Phí hộ chiếu đi du lịch, phí đăng ký xe máy, ôtô là phương 
tiện sinh hoạt, phí giao thông... 

3. Các khoản nộp phạt không thường xuyên mà không 
tính vào chi phí sản xuất: Nộp phạt vì phạm an toàn giao 
thông, phạt vì cảnh... 

4. Trợ cấp hưu trí, mất sức, thương binh, gia đình liệt sĩ... 

5. Đóng niên liễm, nguyệt liễm vào các tổ chức quốc tế. 

6. Thuế về hợp tác lao động với ngoài nước. 

B. Chuyển nhượng hiện hành không điều kiện 
theo lòng hảo tâm, tự nguyện mà không theo nghĩa 
vụ, chính sách nào cả, bao gồm các khoản sau: 


1. Viện trợ nhân đạo không hoàn lại. 
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2. Ủng hộ, đóng góp vào các tổ chức từ thiện nhân đạo. 

3. Mua bảo hiểm rủi ro, nhận bồi thường bảo hiểm rủi ro. 

4. Mua vé xổ số, nhận thưởng trúng vé xổ số. 

5. Nhận về (hoặc gửi đì) tiên bạc, của cải, tài sản qua 
các mối quan hệ trợ giúp với Việt kiều, người ngoài nước 
và ngươi thân đi hợp tác lao động ở ngoài nước với mục 
đích phục vụ đời sống thường nhật. 

Để hiểu rõ hơn điều khoản thu nhập (thuần) về chuyển 
nhượng hiện hành khác với ngoài nước, xem ví dụ mình 
họa sau: 

Giả sử, năm 2012, Việt Nam trong các mối quan hệ 
hữu hảo và làm ăn với ngoài nước, nhất là với các tổ chức 
quốc tế, đã phát sinh các khoản thu, chi về chuyển nhượng 
hiện hành khác như sau: 

A. Thu về chuyển nhượng hiện hành khác với 
ngoài nước: 

I. Thuế trực thu (thuê lợi tức, thuế thu nhập...): 
4 triệu USD. 

2. Phí các loại: 1 triệu USD. 

3. Các khoản nộp phạt: 0 triệu USD. 

4. Nhận trợ cấp hưu trí: 3 triệu USD. 

5. Thuế về hợp tác lao động: 7 triệu USD. 

6. Viện trợ nhân đạo không hoàn lại: 12 triệu USD. 
Ủng hộ, trợ giúp, gửi tiền về nước: 3 triệu USD. 


~ 


. Nhận tiền đóng bảo hiểm rủi ro: 10 triệu USD. 
. Nhận bồi thường bảo hiểm rủi ro: 2 triệu USD. 


€©  œ 
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10. Thu tiền bán vé xổ số: 5 triệu USD. 
11. Trúng thưởng xổ số: 3 triệu USD. 
Cộng thu: 50 triệu USD. 

B. Chi về chuyển nhượng hiện hành khác ra 
"ngoài nước: 

1. Thuế trực thu (thuế lợi tức, thuế thu nhập): 6 triệu USD. 

2. Phí các loại: 1 triệu DSD. 

3. Các khoản nộp phạt: 0 triệu USD. 

4. Trả hưu trí, trợ cấp: 3 triệu USD. 

5. Trả thuế về hợp tác lao động: 17 triệu USD. 

6. Viện trợ nhân đạo không hoàn lại: 20 triệu DSD. 

1. Ủng hộ, giúp đỡ, gửi tiền, hiện vật cho người thân ở 
ngoài nước: 12 triệu USD. 

8. Đóng tiền bảo hiểm rủi ro: 18 triệu USD. 

9. Trả bồi thường bảo hiểm rủi ro: 1 triệu USD. 

10. Mua vé xổ số: 5 triệu USD. 

11. Trả thưởng xổ số: 2 triệu USD. 

12. Đóng niên liễm, nguyệt liễm vào các tổ chức quốc 
tế: 5 triệu USD. 

Cộng chỉ: 90 triệu USD. 

Thu nhập (thuần) về chuyển nhượng hiện hành 
khác từ ngoài nước là - 40 triệu USD (= A - B = 50 
triệu USD) - 90 triệu USD). 

Thu nhập (thuần) về chuyển nhượng hiện hành 
khác từ ngoài nước, theo SNA, là những khoản thu 
nhập ngoài sản xuất, tức đã qua phân phối lại GDP. 
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Nguồn thu nhập này sẽ bổ sung vào tổng nguồn thu 
nhập hiện hành (nếu giá trị thu nhập (thuần) đó dương (+) 
tức thu về nhiều hơn chi trả đi) và ngược lại sẽ bớt đi 
tổng nguồn thu nhập hiện hành (nếu giá trị thu nhập 
(thuần) đó âm (-) tức thu về ít hơn chi trã đi về các 
khoản chuyển nhượng hiện hành khác). Như trên đã chỉ 
ra, thu nhập (thuần) về chuyển nhượng hiện hành khác 
từ ngoài nước là từ qua phân phối lại GDP, tức các môi 
quan hệ của thu nhập này, nói chung từ lòng hảo tâm, 
tự nguyện trợ giúp - là những khoản thu không có tính 
chất bền vững. 

Các nhà quản lý kinh tế, các nhà hoạch định các chính 
sách của quốc gia thường không lưu tâm đến khoản thu 
nhập này cho quốc gia mình, mà chú ý đến những thu 
nhập chính từ sản xuất - nguồn thu nhập tạo lập từ nền 
kinh tế của quốc gia mình, của các quốc gia khác - những 
khoản thu nhập "tự làm ra", chứ không dựa vào lòng 
thương hại, trợ giúp nào khác. 


Câu hỏi 71: Nội dung của điều khoản thu nhập 
(thuần) về giá trị chuyển nhượng vốn (Capital 
Transfer) từ ngoài nước là gì? Ý nghĩa và phương 
pháp xác định điều khoản này? 

Trả lời: 

Thu nhập (thuần) về giá trị chuyển nhượng vốn từ 


ngoài nước là một nguồn thu bô sung cho nguồn vốn của 
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mỗi quốc gia để đầu tư tích lũy tài sản phát triển sản xuất, 
đặc biệt với các nước chậm phát triển và đang phát triển, 
khoản thu nhập có tính chất vốn này lại có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng. 

Vì sao thu nhập (thuần) về giá trị chuyển nhượng vốn 
từ ngoài nước có ý nghĩa quan trọng như vậy? 


Có thể xem xét mô hình dưới đây để trả lời câu hỏi trên: 


Tổng nguồn vốn 
cho đầu tư tích lũy 
phát triển sản xuất 


Tổng tiết kiệm Thu nhập 
(Gross Saving) thuần vê 
giá trỊ 
chuyển 
Giá trị Tiết kiệm nhượng vốn 
hoàn vốn cố trong tiêu từ ngoài 
định (khấu hao dùng đời nước 


tài sản cố định) sống 


Như đã chỉ ra, chuyển nhượng vốn thực chất là cho 
không vốn sản xuất dưới hình thức tiền mặt, của cái, tài 
sản, máy móc, thiết bị... được thể hiện dưới ba hình thức: 

1. Viện trợ, cho không tiền làm vốn sản xuất. 

2. Viện trợ, cho không máy móc, thiết bị, nguyên vật 
liệu... phục vụ sản xuất. 

ỏ. Xóa nợ. 

Có thể xác định thu nhập (thuần) về giá trị chuyển 


nhượng vốn từ 3 nguồn trên như sau: 
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Thu về L. HẠ N 
Thu nhập Chì về viện Thu về giá trị 


. Š vien trợ, : SP TWỢN đo 
(thuần) về - trợ, cho các loại tài san, 
+Sensul cho không Ị : : : s^Z 
giá tTỊ n1 không vôn máy móc, thiệt 
F vốn băng " „ 
chuyển  = " - băngtiên + bị... được viện 
tiên cho R - 
nhượng : _ cho san trợ, cho không 
ï Ni san xuât `... : - : 
von tư : N:, xuât tư từ ngoa1 nước 
r : từ ngoài Nó: ẫ 2 ^Z 
ngoà! nước h ngoài nước cho san xuất 
nước 
Chì về giá trị các Giá trị các `... : 
„ư : } Ä Giá trị các món 
loại tài san,máy „ món nợ của .. , 
: XNK bớ: se nợ cua các nước 
móc, thiết bị... quôc gia được L — 
. + : : : khác, các tô 
được viện trợ, cho đác nước khác, : : 
: : ¬ SỐ li chức khác được 
không từ ngoài các tô chức Hì GIÊN Ø 
: , = —  - quốc gia xóa nợ 
nước cho san xuất quốc tê xóa nợ 


Câu hỏi 72: Nội dung của điều khoản thu (thuần) 
về tài sản tài chính với ngoài nước là gì? Ỹ nghĩa và 
phương pháp xác định điều khoản này? 

Trả lời: 

Thu (thuần) về tài sản tài chính với ngoài nước là tổng số 
giá trị bên sử dụng của phần B - Nguồn vốn và tích lũy tài 
sản tài chính của tài khoản vốn tài khoản tài chính - một 
trong 4 tài khoản chính yếu của SNA. Giá trị đó thể hiện 
toàn bộ giá trị tích lũy được về tài sản tài chính của quốc gia 
qua các môi quan hệ kinh tế (cho vay, gửi tiết kiệm, mua tín 
phiếu, công trái, góp cổ phần sản xuất...) với ngoài nước. 

Thu (thuần) về tài sản tài chính với bản chất như vậy, 
các nhà kinh tế học thế giới gọi là thêm tích sản tài chính 


của quốc gia trong thời kỳ đó (năm đó). 
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Thu (thuần) về tài sản tài chính bao gồm các khoản sau: 

- Tiền mặt, tín phiếu thu hồi. 

- Thanh toán công trái, công phiếu. 

- Trả gốc tiền gửi tiết kiệm. 

- Gửi tiền tiết kiệm. 

- Góp cô phần sản xuất. 

- Tín dụng cho vay ngắn hạn. 

- Tín dụng cho vay dài hạn. 

- Các khoản tiền trả nợ khác. 

Rõ ràng là, thu (thuần) về tài sản tài chính của một 
quôc gia với giá trị lớn, thể hiện nguồn vốn dư thừa, được 
"sử dụng" (chi tiêu) không những để trang trải nợ nần, mà 
còn góp vốn, gửi tiết kiệm - nguồn tích lũy tài sản tài 
chính quý báu cho quốc gia - tạo ra những bước chiến lược 
phát triển kinh tế cho các gia1 đoạn sau. 


Câu hỏi 73: Ý nghĩa của điều khoản cho vay 
(thuần)? Phương pháp xác định điều khoản này? 

Trả lời: 

Điều khoản cho vay (thuần) là một chỉ tiêu cân đối 
giữa nguồn vốn để đầu tư tích lũy sản xuất với giá trị thực 
tế đầu tư tích lũy cho sản xuất. Qua giá trị thực của điều 
khoản này, các nhà quản lý kinh tế, các nhà hoạch định 
chính sách vĩ mô của quốc gia sẽ thấy được khả năng dư 
thừa vốn (nếu giá trị thực dương (+)) hoặc có nhu cầu về 
vốn, phải đi vay từ ngoài nước (nếu giá trị âm (-)). 

Với khả năng dư thừa vốn, có thể sẽ cho ngoài nước 
vay, hùn vốn đầu tư ra ngoài nước, hoặc thanh toán các 
loại tín phiếu, trái phiếu, công phiếu... 
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Với nhu cầu phải đi vay vốn từ ngoài nước tức thiếu vốn 
để đầu tư, có thể phải đi vay, gọi cổ đông ngoài nước hùn 
vốn vào làm ăn, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, công trái, 
thậm chí bước cuối cùng phải phát hành thêm tiền mặt. 

Như trên đã trình bày, giá trị cho vay (thuần) - nếu giá 
trị dương (+) là thừa vốn đầu tư, nếu giá trị âm (-) là thiếu 
vốn cho đầu tư - là một chỉ tiêu cân đối giữa nguồn vốn và 
thực tế sử dụng đầu tư tích lũy tài sản cho sản xuất, và như 
vậy giá trị của chỉ tiêu này được xác định qua nguồn vốn và 
thực tế chỉ đầu tư tích lũy tài sản cho sẵn xuất. Cụ thể, giá 
trị cho vay (thuần) được xác định qua công thức sau: 


Giá trị Tổng nguồn vốn Giá trị đầu tư thực tế 
chovay = cho đầu tưtíchluy - cho tích luỹ tài sản 
(thuần) tài sản sản xuất sản xuất 
Tổ Thu nhập (thuần) Tích Tích Tích lũy 
ôn [ : Xu X.. 
: nã : về chuyên lũy tài lũy tài tài san 
- 1© j j La L) = 2 ^^“. z 
s. nhượng vốn với san lưu san cô quý, 
kiệm TẾ cớ : : 
ngoài nước động định hiếm 


Câu hỏi 74: Vì sao trong chiến lược phát triển 
kinh tế, việc phụ thuộc vốn vào ngoài nước phải 
giảm tới mức tối thiểu? 

Trả lời: 

Như trên đã chỉ ra, GDP là thước đo kết quả hoạt động 
của nền sản xuất xã hội. Ngoài việc thể hiện khối lượng 
sản phẩm vật chất và dịch vụ được sản xuất thêm cho xã 
hội nếu xét theo giác độ hiện vật, GDP còn thể hiện các 


khoản thu nhập được tạo lập từ sẵn xuất của nền kinh tế 
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quốc gia nếu xét theo giác độ giá trị. Các thu nhập đó thể 
hiện ở những khoản sau: 

- Thu nhập về nhân tố lao động: Giá trị công lao động 
trực tiếp, lợi tức kinh doanh, thuế sản xuất công quản lý 
quốc gia. 

- Thu nhập về nhân tố vốn: 

+ Vốn cố định: Giá trị hoàn vốn cố định (khấu hao tài 
san cô định), lợi tức vôn cổ định. 

+ Vốn lưu động: Lợi tức cô phần, lãi tiền vốn vay, lãi 
tiền gửi tiết kiệm. 

Trong nhân tổ vốn, nếu chủ sở hữu các loại vốn đó là 
người ngoài nước thì đương nhiên nguồn thu nhập về nhân 
tố vốn các loại sẽ "theo" họ về nước họ và như vậy, một 
nguồn thu nhập không nhỏ (trong GDP) sẽ chảy ra khỏi 
quốc gia sở tại. Đó là cái giá phải trả nếu một quốc gia nào 
đó trong chiến lược kinh tế phải lệ thuộc vốn quá lớn vào 
ngoài nước. Lệ thuộc vốn lớn vào ngoài nước sẽ giúp cho 
các nhà đầu tư ngoài nước đem về quốc gia họ nguồn thu 
nhập, lợi tức lớn, đó là chưa kể phải lệ thuộc vào chính trị, 
bị động trong sản xuất kinh doanh... Chính vì lẽ đó cần 
phải hạn chế tối thiểu việc lệ thuộc vốn vào ngoài nước 
trong chiến lược phát triển kinh tế ổn định và bền vững. 

Câu hỏi 75: Vì sao điều khoản giá trị thực tế 
(thuần) các khoản nợ với ngoài nước thể hiện bên 
nguồn của tài khoản vốn - tài sản tài chính? Nội 
dung của điều khoản đó? 

Trả lời: 

Giá trị thực tế (thuần) các khoản nợ với ngoài nước là 
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tổng giá trị tài chính tạo lập nguồn vốn cho đầu tư tích lùy 
tài sản tài chính trong các mối quan hệ kinh tế (vay, mượn, 
nhận gửi tiết kiệm, góp vốn liên doanh...) với các nước khác. 

Giá trị thực tế (thuần) các khoản nợ ngoài nước liên 
quan với phần giá trị (thuần) đi vay. Nếu giá trị (thuần) đi 
vay mang giá trị âm (-) lớn, tức là cho vay nhiều hơn đi 
vay. Điều đó có nghĩa là dư thừa nguồn vốn cho tích lũy 
đầu tư tài sản cho sản xuất. Khi đó giá trị thực tế (thuần) 
các khoản nợ với nước ngoài sẽ "nhỏ" đi, tức là quốc gia sẽ 
bớt đi phần lệ thuộc về tài chính vào các quốc gia khác. 

Với bản chất như vậy, giá trị thực tế (thuần) các khoản 
nợ với ngoài nước là tổng giá trị tạo lập nguồn vốn cho tích 
lũy đầu tư tài sản tài chính lệ thuộc (nợ) vào ngoài nước. 
Chính vì vậy, các nhà kinh tế học thể giới thông nhất gọi 
là thêm tiêu sản tài chính quốc gia trong kỳ (trong năm), 
tức giảm bớt đi phần giá trị tài sản tài chính quốc gia - 
hay món "nợ" các quốc gia khác về vốn tài chính. 

Giá trị thực tế (thuần) các khoản nợ với ngoài nước, 
thể hiện ở các khoản sau: 

- Phát hành tín phiếu, công trái... 

- Nhận gửi tiền tiết kiệm. 

- Huy động góp cổ phần sản xuất vào quốc gia. 

- Tín dụng đi vay ngắn hạn. 

- Tín dụng đi vay dài hạn. 

- Các khoản phải trả (tiền nợ) khác. 

Rõ ràng, giá trị thực tê (thuần) các khoản nợ với ngoài 
nước nếu lớn, thể hiện phần lệ thuộc "lớn" về vốn tài chính 


vào ngoài nước của quốc gia đó; ngược lại nếu nhỏ, sẽ thể 
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hiện phần lệ thuộc "nhỏ" về vốn tài chính vào ngoài nước 
và nếu giá trị đó dưới không (<0) thì thể hiện ngược lại mối 
lệ thuộc vốn tài chính vào ngoài nước, tức các quốc gia 
khác lệ thuộc vào quốc gia sở tại về vốn tài chính. 


Câu hỏi 76: Mục đích của việc thiết lập Bảng cân 
đôi liên ngành (Input - Output Table) là gì? Nội 
dung của Bảng cân đối liên ngành? 

Trả lời: 

Mục đích của việc thiết lập Bảng cân đối liên ngành 
(Input - Output Table, viết tắt là Bảng UO) là để phản ánh 
các môi quan hệ giữa các ngành kinh tế trong quá trình sản 
xuất và sử dụng các loại sản phẩm (vật chất và dịch vụ) mà 
các tài khoản chính yếu trong SNA chưa thể hiện được. 


Nội dung của Bảng cân đôi liên ngành được thể hiện 


như sau: 


Bảng ƯO (dạng giá trị) 


Ũ Sử dụn 
cuối cùng 


Cộng chỉ phí 


Sử dụng 


Tiêu dùng trung gian 


tăng| Ngành n V`.+ M°, V„+MS 


cuối cùng 
tư | Xuất 
¡ | tích | khẩu 
luy 
—rwrx: 

a) Với hàng ngang của Bảng UỨO 

1, 2.... n: biểu thị ngành kinh tế thứ 1 đến ngành kinh 
tê thứ n. 

Cý (I9ZäI; 5„;#TE0) =YT21.„27ñi)? HIeU thị sản phẩm của 
ngành j sản xuất ra đã sử dụng sản phẩm của ngành l, với 
giá trị là C). 

C, ( = 1, 2... n): biểu thị sản phẩm của ngành 1 sử 
dụng vào tiêu dùng đơi sống xã hội, với giá trị là ©,. 

[ (=1, 2..., n): biểu thị sản phẩm của ngành ¡ sử dụng 
vào đầu tư tích lũy sản xuất, với giá trị là l,. 

X,(1= 1,2.., n): biểu thị sản phẩm của ngành 1 sử 
dụng vào xuất khẩu, với giá trị là X. 

GO, ( = 1, 2..., n): biểu thị giá trị sản lượng sản phẩm 
ngành 1, với: 

GO,=€,+€C,+l+X: 
(1= 1, 2..., n) 
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b) Với hàng dọc của Bảng UO: 
(mi SE "bị 2u; W§ ] S1; 2z v biểu thị chi phí tiêu 
dùng trung gian của ngành j trong sản xuất sử dụng sản 


phẩm của ngành 1. 
3` (V,+Mj)0= 1,2... n): biểu thị giá trị tăng thêm 
hi 


của ngành J. 

GO, ( = 1, 2..., n): biểu thị giá trị sản xuất của ngành j, 

với: GO, = bà (C ¡t0 + Ma) 

E) 

@=1,42..., n) 

Cân đối hàng ngang, hàng dọc ta có: 

GO= 3» GO,= 3 GO, 

1=] J=l 

Trong Bảng LO, với ô tiêu dùng hay chi phí trung 

gian, với giá trị sản lượng sản xuất ra của mỗi ngành, ta có 


hệ số ch phí trực tiếp a, được xác định như sau: 


Hệ số chi phí trực tiếp a, thể hiện: Để sản xuất ra một 
đồng giá trị sản lượng sản phẩm (hay một đồng giá trị sản 
xuất), ngành j phải chi phí a; giá trị sản phẩm ngành ¡. Hệ 
số này được các nhà hoạch định chiến lược phát triển kinh 


tê rất quan tâm. 
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C. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP 
TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA (SNA) 


Câu hỏi 77: Mục đích của việc thiết lập các chỉ 
tiêu kinh tế tổng hợp là gì? 

Trả lời: 

Một chu kỳ sản xuất xã hội của một quốc gia bao gồm 
4 gia1 đoạn sau: 

Giai đoạn 1: Giai đoạn đầu tư cho nền sản xuất hoạt 
động và phát triển đem lại kết quả nhất định. Với giai 
đoạn này, kết thúc là kết quả của nền sản xuất xã hội 
(Production), giá trị kết quả đó thể hiện ở chỉ tiêu GDP. 

Giai đoạn 2: Giai đoạn tạo ra các thu nhập cơ bản tù 
kết quả sản xuất của gia1 đoạn 1, tức phân phối lần đầu GDP 
và các thu nhập từ sau sản xuất, tức phân phối lại GDP. 
Với giai đoạn này, kết thúc là tổng thu nhập được tạo lập 
(Income). 

Giai đoạn 3: Giai đoạn thể hiện việc sử dụng thu 
nhập vào đời sống xã hội và tiết kiệm, để dành cho đầu tư 
tích lũy phát triển sản xuất cho thời kỳ sản xuất sau. Với 
giai đoạn này, kết thúc là tổng giá trị thực tế tiêu dùng 
cuối cùng trong đời sống xã hội, thể hiện mức sống quốc 
gia của thời kỳ này (Consumption). 

Giai đoạn 4: Gia1 đoạn này thể hiện mức độ tạo lập 
nguồn vốn trong đó có phần tiết kiệm, để dành được qua 
tiêu dùng cuối cùng cho đời sông xã hội. Nguồn vôn đó 


chiếm vị trí trọng yếu trong tổng nguồn vốn cho đầu tư 


144 


phát triển sản xuất cho thời kỳ sau (chu kỳ sản xuất sau). 
Với giai đoạn này, kết thúc là tổng giá trị thực tế đầu tư 
tích luý (Investment) - tích lũy tài sản lưu động, tích lũy 
tài sản cố định, tích lũy tài sản quý, hiếm - cho phát triển 
sản xuất của chu kỳ sau. 

Với một chu kỳ sẵn xuất (thường là 1 năm) gồm 4 giai 
đoạn trên, các nhà kinh tế học thế giới đưa ra một hệ 
thống các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp với giá trị nhằm thể 
hiện mặt lượng kết quả của 4 giai đoạn và mối liên quan 
giữa chúng trong một quá trình sản xuất và các mối quan 
hệ kinh tế với ngoài nước. Hệ thống các chỉ tiêu kinh tế 
tổng hợp sẽ giúp cho các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý 
kinh tế, các nhà nghiên cứu chiến lược biết được thực 
trạng hoạt động của nền sản xuất xã hội, mức thu nhập, 
mức sổng của các tầng lớp dân cư, nguồn vốn nội lực,... làm 
cơ sở để lãnh đạo, điều hành và hoạch định các bước phát triển 
mới, bảo đảm tính thực tiễn, khoa học và vững chắc hơn. 


Câu hỏi 78: Hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tổng 
hợp bao gồm các nhóm chỉ tiêu nào? 

Trả lời: 

Theo SNA, hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp bao 
gồm các nhóm chỉ tiêu sau: 

[ - Nhóm các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động 
của nền sản xuất xã hội (kết quả giai đoạn ]): 

+ Chỉ tiêu 1: Tổng sản phẩm nội địa (GDP). 

+ Chỉ tiêu 2: Tổng thu nhập quốc gia (GNI). 
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[II - Nhóm các chỉ tiêu phản ánh các thu nhập được 
tạo ra (kết quả giai đoạn 2): 

+ Chỉ tiêu 3: Thu nhập quốc gia (NNI]). 

+ Chỉ tiêu 4: Thu nhập quốc gia sử dụng (NND]). 

+ Chỉ tiêu 5: Tổng thu nhập của dân cư. 

+ Chỉ tiêu 6: Nguồn tài chính quốc gia cho đầu tư tích 
lũy tài sản sản xuất (nguồn vốn tự có cho tích lũy tài sản 
sản xuất). 

II - Nhóm các chỉ tiêu phản ánh sử dụng nguồn 
sẵn phẩm cho tiêu dùng sản phẩm trong xã hội (kết 
quả giai đoạn 3): 

+ Chỉ tiêu 7: Tiêu dùng trung gian (tiêu dùng sản 
phẩm vào sản xuất) (C). 

+ Chỉ tiêu 8: Tiêu dùng cuối cùng của toàn xã hội (tiêu 
dùng sản phẩm vào đời sống xã hội) (C). 

+ Chỉ tiêu 9: Tiêu dùng cuối cùng của dân cư (hộ gia 
đình) - là tiêu dùng của dân cư vào đời sống gia đình (Cp). 

IV - Nhóm các chỉ tiêu phản ánh thực tế đầu tư tích 
lũy tài sản cho phát triển sản xuất (kết quả giai đoạn 4): 

+ Chỉ tiêu 10: Tổng giá trị đầu tư tích lũy tài sản cho 
phát triển sản xuất (D). 

V - Nhóm các chỉ tiêu khác: 

+ Chỉ tiêu 11: Chênh lệch xuất, nhập khẩu (X-M) là 
nguồn sản phẩm từ ngoài nước được sử dụng trong nước. 
Chỉ tiêu này phản ánh các mối quan hệ sản phẩm (vật 


chất và dịch vụ) với ngoài nước. 
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+ Chỉ tiêu 12: Tổng giá trị tiết kiệm để dành (S) là 
nguồn vốn tài chính chủ lực của quốc gia để đầu tư tích lũy 


tài sản cho phát triển sản xuất. 


Câu hỏi 79: Vì sao nói GDP là một chỉ tiêu kinh 
tế tổng hợp quan trọng nhất trong hệ thống các chỉ 
tiêu kinh tế tổng hợp? Mục đích của việc thiết lập 
chỉ tiêu GDP là gì? 

Trả lời: 

Trong mỗi quốc gia, sản xuất là nền tảng của đời sống 
xã hội. Kết quả hoạt động của nền sản xuất xã hội ảnh 
hưởng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đến các mối 
quan hệ với mọi quốc gia khác, các tổ chức quốc tế, các tổ 
chức khác trên thế giới. 

Để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của nền kinh 
tế của một quốc gia, các nhà kinh tế thế giới đưa ra hai chỉ 
tiêu kinh tế tổng hợp sau: 

+ Chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất (Gross Output - viết 
tắt là GO). 

+ Chỉ tiêu tổng sản phẩm (thuần) nội địa (Gross 
Domestic Product - viết tắt là GDP). 

Chỉ tiêu GO cho biết giá trị của tổng khối lượng sản 
phẩm vật chất và dịch vụ do 21 ngành kinh tế cấp I tạo ra 
trong một thời kỳ hoạt động. Trong giá trị của GO bao gồm 
cả giá trị các sản phẩm vật chất và dịch vụ mà 21 ngành 
kinh tế cấp I sử dụng của nhau trong quá trình hoạt động 


° ^ V. . : › ° 7 R ^Z Ñ 
tạo ra san phâm mới. Giá trị các san phâm vật chất và 
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dịch vụ mà 21 ngành kinh tế cấp I sử dụng trong quá trình 
hoạt động được gọi là chị phí trung gian hay tiêu dùng 
trung gian. Bàn chất của chị phí trung gian hay tiêu dùng 
trung gian sẽ được trình bày ở phần sau. Với cách tính GO 
theo SNA thì trong GO bao gồm cả giá trị mà 21 ngành 
kinh tế cấp I sử dụng các sản phẩm vật chất và dịch vụ 
trong quá trình hoạt động tạo ra sản phẩm mới. Do đó, có 
sự trùng lắp giá trị sử dụng trong sản xuất, vì thế chỉ tiêu 
GO không thể đánh giá chính xác hiệu quả sản xuất của 
các ngành cũng như toàn bộ nền sản xuất xã hội, đó là 
chưa kể đánh giá kết quả trái ngược với thực tế hoạt động 
của các ngành, các khối ngành kinh tế. Để giải quyết mặt 
hạn chế đó - các nhà kinh tế thế giới đưa ra một chỉ tiêu 
tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất của các 
ngành cũng như toàn bộ nền sản xuất xã hội không có sự 
trùng lặp giá trị các sản phẩm sử dụng lẫn của nhau trong 
sản xuất; đó là chỉ tiêu tổng sản phẩm (thuần) nội địa, 
tiếng Anh là Gross Domestic Produect - viết tắt là GDP. 

Chỉ tiêu tổng sản phẩm (thuần) nội địa (GDP) 
được thiết lập nhằm mục dích phản ánh chính xác 
kết quả hoạt động của các ngành kinh tế (21 ngành 
cấp l) trên lãnh thổ kinh tế của quốc gia (hoặc vùng, 
lãnh thổ, một bang, tỉnh, huyện...) trong một thời kỳ 
kế toán nhất định (thường là 1 năm). GDP là thước đo 
hiệu suất hoạt động các ngành kinh tế trên lãnh thổ kinh 
tế của một quốc gia (hoặc vùng, lãnh thổ, một bang, tỉnh, 


huyện...). Cũng qua GDP, ta biết được nguồn sản phẩm 


148 


vật chất và dịch vụ được tạo thêm cho toàn xã hội - 
nguồn sản phẩm chủ lực cho nhu cầu sử dụng vào các mục 
đích khác nhau: tiêu dùng cho đời sống xã hội, cho đầu tư 
tích lũy phát triển sản xuất và cho xuất khẩu. GDP cũng 
cho ta biết được các khoản thu nhập được tạo ra 
trong quá trình sản xuất (từ phân phối lần đầu) của 
quốc gia đó qua quá trình hoạt động sẵn xuất của các 
ngành - hộp đen nền sản xuất xã hội. Thu nhập từ phân 
phối lần đầu đó là nền tảng của tổng thu nhập của quốc 


gia đó, là cơ sở của đời sống xã hội. 


Câu hỏi 80: Vì sao GDP luôn được xem xét trên 
hai giác độ hiện vật và giá trị? 

Trả lời: 

GDP được các nhà quản lý kinh tế, các nhà nghiên cứu 
chiến lược phát triển sản xuất xem xét trên hai giác độ 
khác nhau, đó là xem xét về mặt giá trị và mặt hiện vật 
(hoặc giá trị sử dụng). 

Trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, GDP là 
chỉ tiêu duy nhất thể hiện trên 2 giác độ nghiên cứu khác 
nhau. Đó là một đặc thù thể hiện tính chất quan trọng 
nhất của chỉ tiêu này trong cả hệ thống. Chúng ta lần lượt 
xem xét các giác độ nghiên cứu GDP. 

I- Đứng trên giác độ xem xét về mặt hiện vật (hay 
giá trị sử dụng), GDP bằng tổng mọi sản phẩm vật chất và 
dịch vụ thuộc các ngành kinh tế (21 ngành cấp ]) hoạt 


động trên lãnh thổ kinh tế của quốc gia sáng tạo thêm 
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trong một thời kỳ kế toán (thường là 1 năm). Điều đó có 
nghĩa: Trong GDP đã loại trừ mọi sản phẩm vật chất và 
dịch vụ mà các ngành sử dụng lân của nhau - tiêu dùng 
trong hoạt động để sản xuất ra sản phẩm mới. GDP - tổng 
sản phẩm (vật chất và dịch vụ) được sản xuất thêm này, sẽ 
được xã hội sử dụng vào các mục đích khác nhau, không có 
loại sản phẩm nào bị dư thừa: 

+ Sử dụng vào tiêu dùng cuối cùng của đời sống xã hội. 

+ Đầu tư tích lũy vào sản xuất. 

+ Xuất khẩu. 

Ví dụ 1: 

Số lượng thóc là 1.000 tấn do người nông dân (thuộc 
Ngành 1 - Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản) 
sản xuất thêm trong năm (sau khi đã trừ giá trị các sản 
phẩm sử dụng trong sản xuất thóc). Thóc là loại sản phẩm 
vật chất, được sử dụng vào các mục đích sau: 

+ Làm lương thực ăn hằng ngày (tiêu dùng vào đời 
sống của hộ gia đình): 700 tấn. 

+ Dự trữ làm giống cho năm sau (đầu tư tích lũy tái 
sản xuất): 10 tấn. 

+ Bán ra ngoài nước (xuất khẩu): 290 tấn. 

Tổng cộng sử dụng là: 1.000 tấn. 

Ví dụ 2: 

Giả sử Đoàn xiếc Việt Nam đạt doanh thu biểu diễn 
trong năm 2012 là 3.600 triệu đồng, trong đó biểu diễn ở 
Nhật Bản, Pháp đạt doanh thu 800 triệu đồng. Trừ giá trị 


các sản phẩm tiêu dùng cho sản xuất xiếc là 1.000 triệu đồng, 
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số sản phẩm dịch vụ xiếc sản xuất thêm (2.600 triệu đồng) 
do các nghệ sĩ xiếc thuộc Ngành 18 (nghệ thuật, vui chơi và 
giải trí) sản xuất ra, được sử dụng vào các mục đích sau: 

+ Phục vụ đời sống văn hóa nhân dân trong nước (tiêu 
dùng vào đời sống của hộ gia đình): 1.800 triệu đồng. 

+ Bán sản phẩm dịch vụ ra ngoài nước (xuất khẩu tại 
chổ): 800 triệu đồng. 

Tổng cộng sử dụng là: 2.600 triệu dồng. 

Trên giác độ xem xét GDP về mặt hiện vật hay mặt 
lượng tức là xem xét về mặt giá trị sử dụng, các nhà kinh 
tế thế giới đã đưa ra công thức tính nguồn và sử dụng sản 
phẩm như sau: 

GDP =C+lI+(€X-M) 

Trong đó: 

GDP: Tổng sản phẩm được sẵn xuất thêm trong một 
thời kỳ kê toán (thường là 1 năm). Đây chính là "nguồn" 
sản phẩm cho quốc gia sử dụng. 

C: Tiêu dùng (Consumption) cuối cùng các sản phẩm 
vào đời sống toàn xã hội. 

I: Đầu tư tích lũy (Investment) các loại sản phẩm vào 
sản xuất cho thời kỳ sau. 

(X-M): Thuần xuất khẩu sản phẩm ra khỏi lãnh thổ 
kinh tế của quốc gia. 

Như vậy, qua giá trị thực tế nguồn và sử dụng sản 
phẩm đã giúp cho Nhà nước và các nhà quản lý kinh tế 
biết được thực tế mức sống của toàn xã hội (qua C), thực 


1ỗö1 


trạng giá trị đầu tư tích lũy tài sản cho sản xuất (qua ]) và 
mối quan hệ "làm ăn" buôn bán với nước ngoài (qua X-M) 
và cơ cấu các phần sử dụng đó; từ đó, có các chính sách 
điều chỉnh giữa tiêu dùng cuối cùng đời sống xã hội với chi 
đầu tư tích lũy tái sản xuất, giữa xuất khẩu và nhập khẩu 
hàng hóa vật chất và dịch vụ. 

II- Đứng trên giác độ xem xét về mặt giá trị, GDP 
bằng tổng các chỉ phí của "chủ sản xuất" hoạt động 
trong 21 ngành kinh tê cấp I tạo ra giá trị gia tăng của sản 
phẩm (Value Added), được ký hiệu là VỶ và MỸ, đồng thời 
cùng các chi phí đó tạo nên các tổng thu nhập của mọi 
thành viên, bất kể là thường trú hay không thường trú của 
quốc gia sở tại là chủ nhân các nhân tổ lao động, tiền bạc, 
vốn liếng... tham gia vào quá trình sản xuất trên lãnh thổ 
kinh tế của quốc gia sở tại trong một thời kỳ kế toán 
(thường là 1 năm). 

Cụ thể hơn, khi xem xét về mặt giá trị, song với địa vị 
là "chủ sẵn xuất", GDP bằng tổng các chỉ phí trong hoạt 
động sản xuất tạo ra giá trị gia tăng của sản phẩm, được 
sản xuất ra trong một thời kỳ kê toán (thường là 1 năm). 
Các chì phí đó gồm 4 nhóm sau: 

1. Giá trị công lao động của người sản xuất (ký hiệu VÌ: 

+ Tiền lương chính, phụ. 

+ Các khoản có tính chất lương khác. 

2. Giá trị thuế sản xuất (không kể trợ cấp cho sản 


xuất) nộp cho Nhà nước (M”; trong M). 
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3. Giá trị hoàn vốn cố định (giá trị hao mòn tài sản cố 
định) (M”; trong M). 

4. Thặng dư sản xuất (MỸ; trong M), bao gồm các chì phí: 

+ Lợi tức cổ phần (M;,). 

+ Lợi tức kinh doanh (M';;). 

+ Lãi tiền vay vốn (M';;). 

+ Tiền thuê các loại tài sẵn đặc biệt (M';„): Vùng trời, 
đất đai, vùng biển. 

Khi xem xét về mặt giá trị, song với địa vị là "chủ sở 
hữu" các nhân tố về lao động, vốn liếng, tiền bạc, của cải... 
mà các nhân tố đó được "chủ sản xuất" huy động vào hoạt 
động sản xuất của ngành mình để tạo ra sản phẩm mới, 
thì GDP bằng tổng các thu nhập (hình thành từ các chi phí 
mà chủ sản xuất thực hiện) của các "chủ sở hữu" các nhân 
tố đó (lao động, vốn liếng, tiền bạc, của cải...) sau một thời 
kỳ kế toán (thường là 1 năm). Các loại thu nhập đó hình 
thành theo 4 nhóm chi phí của "chủ sản xuất" đã trình bày 
phần trên. Cụ thể: 

1. Giá trị công lao động của người sản xuất (V): Khoản 
này những người lao động trực tiếp thu. 

2. Giá trị thuế sản xuất (M',): Khoản này Nhà nước 
thu vào ngân sách. Đây thực chất là "công" quản lý, điều 
hành vĩ mô nền kinh tế quốc gia. 

3. Giá trị hoàn vốn cố định (M),) (giá trị hao mòn tài 
sản cố định): Khoản này chủ sở hữu vốn cố định thu. 

4. Thặng dư sản xuất (M?;): 


+ Lợi tức cổ phần: Khoản này các cổ đông thu. 


153 


+ Lợi tức kinh doanh: Khoản này các thành viên trong 
ban quản trị, ban giám đốc thu. Đây thực chất là "công" 
quản lý, điều hành đơn vị sản xuất. 

+ Lãi tiền vay vốn: Các chủ vốn cho vay thu. 

+ Tiền thuê các loại tài sản đặc biệt (vùng trời, đất đai, 
vùng biển): Thuộc chủ sở hữu của Nhà nước, do đó Nhà 
nước thu các khoản cho thuê này. 

Về mặt giá trị, GDP được chia ra các nhóm thu nhập 
(từ sản xuất) sau: 

- Thu nhập bù đắp công lao động cá nhân, bao gồm: 

+ Lao động trực tiếp (V}). 

+ Lao động gián tiếp (M';;). 

- Thu công quản lý của Nhà nước (M,,). 

- Thu nhập hoàn vốn, bao gồm: 

+ Hoàn vốn cố định (M',). 

+ Hoàn vốn lưu động (M ,,,M;,). 

+ Hoàn vốn đặc biệt (M”;,). 

Như vậy, qua các khoản thu nhập trên - các khoản thu 
nhập cốt lõi trong tổng thu nhập - đã giúp cho các nhà 
quản lý kinh tế nhận biết được mức thu nhập của các tầng 
lớp lao động thuộc các ngành nghề khác nhau, biết được 
mức đóng góp, huy động vào ngân sách quốc gia của các 
ngành và thành phần kinh tê và kết quả kinh doanh trong 
hoạt động sản xuất như thế nào?... Từ đó, điều chỉnh các 
chính sách kinh tê cho phù hợp với thực trạng của nền sản 


xuất xã hội. 
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Câu hỏi 81: GDP có ba phương pháp tính. Vậy dựa 
trên cơ sở nào mà đưa ra ba phương pháp tính GDP? 
Phương pháp nào là cơ bản? 

Trả lời: 

Việc đưa ra ba phương pháp tính GDP là dựa vào các 
giác độ xem xét khác nhau về GDP. Cụ thể là: 

1. Dựa vào giác độ xem xét GDP về mặt hiện vật, 
tức mặt giá trị sử dụng, ta có GDP xác định theo phương 
pháp sử dụng sản phẩm (The Expenditure Approach), 
thể hiện ở công thức sau: 

GDP=€C+I+(X-M) (1) 

Trong đó: 

C là tổng giá trị sản phẩm sử dụng tiêu dùng cuối 
cùng toàn xã hội. 

I là tổng giá trị sản phẩm đầu tư tích lũy tài sẵn cho 
sản xuất. 

X - M là thuần giá trị xuất khẩu sản phẩm vật chất và 
dịch vụ, với X là giá trị xuất khẩu và M là giá trị nhập khẩu. 

2. Dựa vào giác độ xem xét GDP về mặt giá trị 
với quan hệ thu nhập và chỉ phí, ta có 2 phương pháp 
xác định GDP. 

2.1. Xem xét GDP về mặt giá trị, với địa vị của "chủ 
sản xuất" tức địa vị của những người chị phí trong quá 
trình sản xuất để tạo ra giá trị gia tăng của sản phẩm, ta 
có phương pháp sản xuất (The Production Approach) để 
xác định GDP, thể hiện ở công thức sau: 

21 
GDP = Ð (V} +M') + Thuế nhập khẩu 


1=l 
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Trong đó: (V', + M) là giá trị gia tăng của ngành 
(trong 21 ngành kinh tế cấp ]). 

Trên thực tế, trong các khoản chi phí, chủ sản xuất 
thường thể hiện chính xác các khoản chi phí trung gian, do 
đó phương pháp tính GDP theo phương pháp sản xuất 
được thể hiện gián tiếp, theo công thức sau: 

GDP= ` (GO,~ C°) + Thuế nhập khẩu (2) 
le] 

Trong đó: GO, là giá trị sản xuất của ngành !. 

C, là giá trị chi phí trung gian của ngành 1. 

2.2. Xem xét GDP về mặt giá trị, song với địa vị của 
người đi làm thuê, tức địa vị chủ sở hữu các nhân tố: lao động, 
vốn, tài san... cho chủ sản xuất thuê các nhân tố đó vào hoạt 
động sản xuất và sau một thời kỳ kế toán (thường là 1 năm) 
nhận được các khoản thu nhập bù đắp lại giá trị các nhân tố 
cho thuê đó, ta có phương pháp thu nhập (The Income 
Approach) để xác định GDP, thể hiện ở công thức sau: 

GDP=V'+M',+M'„+M', () 

Trong đó: 

V' là thu nhập bù đắp sức lao động trực tiếp trong sản 
xuất. 

M, là thu nhập bù đắp công quản lý quốc gia, bảo đảm 
an toàn cho các ngành sản xuất kinh doanh. 

M'; là thu nhập hoàn vốn cố định (giá trị hao mòn tài 
sản cổ định). 

M; là thu nhập về các khoản lợi tức vốn, lợi tức kinh 
doanh (thặng dư sản xuất). 
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Phương pháp thu nhập để tính GDP, khác với phương 
pháp sản xuất là các khoản thu nhập được xác định của cả 
nền kinh tế. 

Trong ba phương pháp tính GDP trên thì phương 
pháp sản xuất được sử dụng là chủ yếu. Hai phương 
pháp khác trước hết được tính để đối soát với nhau và sau 
đó giúp cho việc phân tích các yếu tố cấu thành GDP với 


các mục đích khác nhau. 


Câu hơi 832: Muốn tính GDP theo phương pháp 
sản xuất phải tính được giá trị sản xuất (GO) của 
các ngành. Cho biết phương pháp tính giá trị sản 
xuất các khối ngành sản xuât? 

Trả lời: 

Trong nền sản xuất xã hội, với tính chất hoạt động của 
các ngành là sản xuất ra các loại sản phẩm vật chất hoặc 
dịch vụ và với mục đích sản xuất kinh doanh hay không vì 
lợi nhuận, có thể phân chia các nhóm tính GO cho toàn bộ 
nền kinh tế như sau: 

1. Đổi với các đơn vị sản xuất mang tính chất 
kinh doanh: 

1.1. Các đơn vị sản xuất mang tính chất kinh doanh 


thuộc các ngành sản xuât ra sản phẩm vật chât: 


Giá trị Doanh thu tiêu thụ Chênh lệch giữa, 
sản _ sản phẩm (kể cả ñ cuối kỳ và đầu kỳ 
xuất sản phẩm để lại sản phẩm đở dang, 
(GO) tiêu dùng) thành phẩm tôn kho 
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1.2. Các đơn vị sẵn xuất mang tính chất kinh doanh 
thuộc các ngành sản xuất ra sản phẩm dịch vụ: 


Giá trị sản xuất _ Doanh thu tiêu thụ sản phẩm 
GO (kể cả sản phẩm để lại tiêu dùng) 


Cũng xin lưu ý rằng: sẵn phẩm dịch vụ sản xuất ra vì 
là loại vô hình nên không có sản phẩm đở dang và thành 
phẩm tôn kho. 

2. Đối với các đơn vị sản xuất mang tính chất 


không vì lợi nhuận: 


Giá trị sản xuất _ — Tổng các chi phí cho hoạt động sản 
GO xuất để tạo ra sản phẩm mới 


Trong đó: Các chi phí cho hoạt động sẵn xuất bao gồm 
các yếu tố chính sau: 

- Chi phí vật chất cho hoạt động sản xuất: nguyên, 
nhiên, vật liệu... 

- Chi phí dịch vụ cho hoạt động sản xuất: phí vận tải, 
bưu điện, ngân hàng, quảng cáo... 

- Trả công người lao động: lương và các khoản có tính 
chất lương. 

- Chi trả hoàn vôn cổ định: khấu hao tài sản cổ định. 

- Thuê hoặc phí phải nộp. 

Khi tính được GO của 21 ngành kinh tế cấp Ï, ta xác 
định chi phí trung gian của các ngành để tính GDP với 
công thức: 

21 
GDP= Ð„ (GO,-C) 


1=] 
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Trong đó: GO, là giá trị sản xuất của ngành !. 
C, là giá trị chi phí trung gian của ngành 1. 

Nội dung C” (giá trị chỉ phí trung gian) của 21 ngành 
kinh tê cấp I bao gồm các khoản chính sau: 

- Chi phí vật chất cho hoạt động sản xuất: nguyên, 
nhiên, vật liệu... 

- Chi phí dịch vụ cho hoạt động sản xuất: phí vận tải, 
bưu điện, ngân hàng, quảng cáo... 


Câu hoi 83: Vì sao trong chiến lược tăng trưởng 
GDP, khôi ngành sản xuất dịch vụ thương mại (có 
tính chất thị trường) thường được chú trọng? 

Trả lời: 

Nền sản xuất sản sinh ra hai loại sản phẩm: sản phẩm 
vật chất và sản phẩm dịch vụ. 

Với sản phẩm vật chất, cho đến nay tại nhiều quốc gia, 
nhu cầu tiêu dùng loại sản phẩm này trong đời sông xã hội 
đã tiệm cận đến độ bão hoà. Ăn uống của ngon, vật lạ 
không còn là ước muốn của nhiều người; Ở sang trọng, đây 
đủ tiện nghị, đi lại thuận tiện với ôtô, máy bay... không 
còn là điều xa lạ của nhiều hộ gia đình. Trong tiến trình 
phát triển của nhân loại, đến một thời kỳ nào đó, nhu cầu 
tiêu dùng các loại sản phẩm vật chất sẽ đến mức giới hạn. 

Với sản phẩm dịch vụ lại khác. Cho đến nay, nhu cầu 
của con người về sản phẩm dịch vụ là rất lớn. 

Khi nền kinh tế phát triển, thặng dư đem lại nguồn 
thu nhập ngày càng lớn trong các tầng lớp dân cư và do đó, 
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khi sự đòi hỏi về tiêu dùng sản phẩm vật chất đạt đến một 
mức độ nào đó, thì sự đòi hỏi tiêu dùng về nhiều loại sản 
phẩm dịch vụ mới xuất hiện: 

- Du lịch, du lịch cao cấp. 

- Khách sạn, nhà hàng. 

- Vui chơi, giải trí... 

Và như vậy, nền sản xuất xã hội - với quy luật của nền 
kinh tế thị trường - sẽ xuất hiện nhiều loại hoạt động sản 
xuất mới được đầu tư phát triển: Vốn liếng, công sức tập 
trung nhiều hơn vào các ngành sản xuất ra các sản phẩm 
dịch vụ mà xã hội đòi hỏi. 

Trong các ngành sản xuất dịch vụ (15 ngành trong 21 
ngành kinh tế cấp ]), ngoài các ngành tạo ra các sản phẩm 
hoặc là bán không mang tính chất kinh doanh hoặc là để 
tiêu dùng chung cho xã hội thì nhiều ngành còn tạo ra các 
loại sản phẩm dịch vụ mang tính chất kinh doanh đem lại 
lợi nhuận lớn trên thị trường như: vận tải, bưu điện; thương 
mại, khách sạn, nhà hàng; tài chính, tín dụng, ngân hàng, 
kinh doanh bất động sản... Xã hội càng phát triển thì nhu 
cầu đối với các loại sẵn phẩm dịch vụ này càng lớn và như 
vậy, đòi hỏi các nhà sản xuất phải hùn vốn đầu tư nhiều 
hơn để mở rộng sức sản xuất, cải tiến kỹ thuật - công nghệ 
nhằm hạ chi phí sản xuất để tăng lợi nhuận. Như đã trình 
bày ở các phần trên, sự tăng trưởng GDP đồng nghĩa với 
việc tạo ra các khoản thu nhập, các khoản lợi tức để hoàn 
lại giá trị các nhân tố đã tham gia vào quá trình sản xuất: 


lao động, vốn liếng... Chính vì lẽ đó, trong chiến lược tăng 
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trưởng GDP, các nhà hoạch định chiến lược phát triển 
kinh tế thường chú trọng đến các ngành sản xuất kinh 
doanh dịch vụ, cụ thể như: 

- Thương mại bán buôn, bán lẻ, sửa chữa phương tiện 
vận tải và vật phẩm tiêu dùng. 

- Vận tải, kho bãi. 

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống. 

- Thông tin và truyền thông. 

- Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. 

- Kinh doanh bất động sản. 

- Nghệ thuật, vui chơi, giải trí... 


Câu hỏi 84: Sự tăng trưởng GDP được xác định 
như thế nào? 

Trả lời: 

Sự tăng trưởng GDP, tức sự tăng trưởng về mặt lượng 
toàn bộ sản phẩm của nền kinh tế do 21 ngành kinh tế 
đóng góp, loại bỏ sự tác động (tăng, giảm) về mặt giá cả 
trên thị trường của năm này so với năm trước. 

Để xác định sự tăng trưởng kinh tế, GDP được tính cho 
một số năm phân chia ra các ngành kinh tế (21 ngành cấp ]) 
và chúng được tính theo một loại giá của một năm nào đó 
làm gốc (chẳng hạn giá của năm 2010) để loại trừ ảnh 
hưởng của yếu tố giá cả trong một số năm để bảo đảm tính 
so sánh của nhiều năm (chăng hạn, thóc được tính theo giá 
1 kg thóc của năm 2010 là 11.500đ cho các năm 2011, 2012, 
2013). Từ giá trị GDP tính theo giá so sánh của năm gốc 
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(chẳng hạn năm 2010) phân chia ra các ngành kinh tế (21 
ngành) tính cho các năm 2011, 2012, 2018; ta có công thức 
tính chỉ tiêu thể hiện sự tăng trưởng GDP như sau: 


1. Tính cho toàn bộ nền kinh tế: 


GDP năm n tính theo 
giá năm gốc 2010 
GDP năm n-] tính theo 
giá năm gốc 2010 


Chỉ số tăng trưởng của 
toàn bộ nền kinh tế năm = 
n so VớI năm n-] 


2. Tính cho khối ngành hoặc nhóm ngành: 


GDP của khối ngành ) 
Chỉ số tăng trưởng (hoặc nhóm ngành k) năm n 
khôi ngành )J (hoặc _ tính theo giá năm gôc 2010 
nhóm ngành k)năm — GDP của khối ngành j (hoặc 
n so với năm n-] nhóm ngành k) năm n-]1 


tính theo giá năm gốc 2010 
3. Tính cho các ngành: 


#2 : GDP của ngành 1 năm n tính 
Chì số tăng trương Nà < Ề 
Sa nề theo giá năm gôc 2010 

ngành IinămnsoVới =Z—————, TT cm 

: GDP của ngành 1 năm n-]1 

năm n-] : T) ` 

tính theo giá năm gốc 2010 

Trong các công thức trên, khối ngành được tính cho 

khối sản xuất vật chất hoặc khối sản xuất dịch vụ; nhóm 

ngành được tính cho nhóm ngành sản xuất trồng trọt, chăn 
nuôi hoặc nhóm ngành sản xuất dịch vụ kinh doanh. 

Nếu giá trị các chỉ số trên được tính ra nhỏ hơn 1 


(chăng hạn 0,85) thì điều đó biểu thị rằng tăng trưởng 
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(của toàn bộ nền kinh tế hoặc khối, nhóm, ngành) là tăng 
trưởng âm 0,15 (=1,00 - 0,85). 


Câu hỏi 8ã: Vì sao GDP dịch ra tiếng Việt là tổng 
sản phẩm nội địa là hợp lý nhất? 

Trả lời: 

GDP xuất hiện ở nước ta khoảng trên 20 năm nay, 
nhất là từ khi có Dự án VIE 88/032 về việc áp dụng SNA 
vào Việt Nam do ƯUNDP tài trợ vào năm 1990. Thời gian 
qua, GDP được thể hiện trong giao dịch quốc tế, trong 
quản lý và điều hành nền kinh tế, trong nghiên cứu và 
trên các phương tiện thông tin đại chúng (tivi, đài, báo...) 
với nhiều tên gọi khác nhau (có tên đúng và cũng có tên 
chưa đúng...), không thông nhất một tên gọi chung nào cả. 
Các tên gọi khác nhau đó là: 

- Tổng sản phẩm quốc nội. 

- Tổng sản phẩm trong nước. 

- Tổng sản phẩm nội địa. 

- Tổng sản phẩm quốc gia. 

- Tổng sản phẩm xã hội. 

- Tổng thu nhập quốc gia. 

- Tổng sản lượng quốc gia. 


Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp GDP được viết tắt từ cụm từ 
tiếng Anh: Gross Domestic Product là chỉ tiêu thể hiện 
(mặt lượng hay hiện vật) tổng sản phẩm được sản xuất 


thêm trên nền kinh tế của một quốc gia (hoặc vùng, tỉnh, 
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thành phố, huyện...) trong một thời kỳ kế toán nhất định 
(thương là 1 năm). 

Từ Gross được dịch sang tiếng Việt nghĩa là tổng, tổng 
số. Còn từ Product nghĩa là sản phẩm (vật chất và dịch vụ). 

Vậy từ Dormestic được dịch sang tiếng Việt nghĩa là gì? 

Theo Từ điển Anh - Việt của Ủy ban Khoa học - Xã hội 
Việt Nam (1990), từ Domestic có 3 nghĩa sau: 

1. Thuộc về trong gia đình, trong nhà, trong họ. 

2. Thuộc hoặc ở bên trong một nước. 

ỏ. Nội địa. 

Với các nghĩa như vậy, xét về bản chất của chỉ tiêu 
GDP - là tổng các sản phẩm được sản xuất thêm trên nền 
kinh tể hoặc của một quốc gia (nếu GDP tính cho cả nước) 
hoặc của một bang, tỉnh, thành phố (nếu GDP tính cho 
bang, tỉnh, thành phố....) hoặc của một vùng lãnh thổ (nếu 
GDP tính cho vùng lãnh thổ) - thì lựa chọn nghĩa thứ 3 là 
chính xác, hợp lý nhất. Khi đó chỉ tiêu GDP được dịch ra 
tiếng Việt là Tổng sản phẩm nội địa sẽ được dùng rộng 
rãi bởi nó đúng cho mọi trương hợp tính GDP. 

Ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, chỉ tiêu GDP 
không những được tính cho quôc gia mà còn được tính cho vùng, 
cho các bang, tỉnh, thành phô, cho quận, huyện. Chẳng 
hạn như: 

- GDP tính cho cả nước Việt Nam gọi là Tổng sản 
phẩm nội địa Việt Nam. 

- GDP tính cho vùng Đồng bằng sông Hồng gọi là Tổng 


sản phẩm nội địa vùng Đồng bằng sông Hồng. 
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- GDP được tính cho thành phố Hà Nội gọi là Tổng sản 
phẩm nội địa thành phố Hà Nội. 

- GDP được tính cho huyện Thanh Oai gọi là Tổng sẵn 
phẩm nội địa huyện Thanh Oai. 

Đó là những lý giải để đi đến một tên gọI thống nhất 
chung cho GDP. Đó là cơ sở giúp cho Nhà nước, Quốc hội 
và các cấp có thẩm quyền xem xét và đi đến quyết định lựa 
chọn Tổng sản phẩm nội địa là tên gọi tiếng Việt của cụm 
từ GDP. 


Câu hỏi 86: Hãy cho biết những đồng nhất và khác 
biệt giữa GDP - chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của nền kinh 
tế theo SNA với thu nhập quốc dân - chỉ tiêu kinh tế 
tổng hợp của nền kinh tế theo quan điểm khác SNA? 

Trả lời: 

GDP và thu nhập quốc dân đều là các chỉ tiêu kinh tể 
tổng hợp cơ bản nhất của hai nền kinh tế khác nhau và 
giữa chúng có những điểm đồng nhất và khác biệt. 

1. Về mục đích thể hiện: 

a. Đồng nhất: Cùng nhằm phản ánh kết quả hoạt động 
của nền sản xuất xã hội. 

b. Khác biệt: 

- Thu nhập quốc dân phần ánh kết quả hoạt động của 
nền sản xuất theo quan niệm sản xuất theo MPS (Material 
Products System) tức nền kinh tế chỉ sản xuất ra sản 


phẩm vật chất. 
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- GDP phản ánh kết quả hoạt động của nền sản xuất 
theo quan niệm sản xuất theo SNA, tức nền kinh tế sản 
xuất ra bao gồm cả sản phẩm vật chất và dịch vụ. 

2. Về mặt hiện vật: 

a. Đồng nhất: Thu nhập quốc dân và GDP đều thể 
hiện tổng sản phẩm được các ngành kinh tế của nền kinh 
tế sản xuất thêm trong một thời kỳ kê toán nhất định 
(thương là 1 năm). 

b. Khác biệt: 

- Thu nhập quốc dân bằng tổng các sản phẩm vật chất 
được sản xuất thêm. 

- GDP bằng tổng các sản phẩm vật chất và dịch vụ 
được sản xuất thêm. 

3. Về mặt kết cấu giá trị: 

a. Đồng nhất: Đều bằng tổng các yếu tố cấu thành giá 
trị gia tăng của sản phẩm được sản xuất ra. 

b. Khác biệt: 

- Thu nhập quốc dân = X(V+M) của các ngành sản 
xuất vật chất và trong thu nhập quốc dân không thể hiện 
phần giá trị khấu hao tài sản cố định. 

- GDP = Y(V' +M) của các ngành sản xuất vật chất và 
các ngành sản xuất dịch vụ và trong GDP thể hiện cả giá 
trị khẩu hao tài sản cố định. 

4. Về sử dụng sản phẩm: 

a. Đồng nhất: Đều được sử dụng vào các mục đích: 

- Tiêu dùng vào đời sống xã hội. 

- Đầu tư tích luỹ. 
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- Xuất khẩu. 

b. Khác biệt: 

- Với thu nhập quốc dân không có hiện tượng xuất 
khẩu tại các địa điểm trong quốc gia (xuất khẩu tại chỗ) 
mà chỉ tính tại các cửa khẩu biên giới của quốc gia. 

- Với GDP không những được xuất khẩu tại các cửa 
khẩu biên giới của quốc gia mà còn được xuất khẩu tại các 
địa điểm trong quốc gia sở tại (xuất khẩu tại chỗ) và các 
quốc gia khác. 

Ngoài những khác biệt nêu trên, chỉ tiêu thu nhập quốc 
dân và GDP còn có một điểm khác biệt cơ bản, cần phải 
phân tích rõ hơn, đó là sự khác biệt dựa trên quan điểm về 
nhân tố trực tiếp tham gia trong sản xuất tạo ra sản phẩm, 
hay tạo ra giá trị gia tăng (Value Added) của sản phẩm. 

Chỉ tiêu thu nhập quốc dân được xây dựng dựa trên 
nhiều học thuyết, trong đó có Học thuyết về lao động và sự 
phân công lao động trong xã hội. Học thuyết đó chỉ ra 
rằng: Chỉ có lao động của con người mới là nhân tố sử 
dụng trong sản xuất, mới trực tiếp tạo ra các sản phẩm vật 
chất mới cho xã hội, mới tạo ra các giá trị gia tăng: V, M 
trong kết cấu sản phẩm vật chất (C, V, M) được sản xuất 
ra. Vốn (Capital), kể cả vốn cố định (tài sản cố định) sử 
dụng trong sản xuất chỉ là nhân tố gián tiếp tạo ra các sản 
phẩm vật chất, chúng không góp phần tạo ra giá tri gia 
tăng: V, M trong kết cấu sản phẩm vật chất (C, V, M) được 
sản xuất ra. Giá trị các loại vốn, kể cả vốn cố định sẽ bị 


tiêu phí đi trong quá trình sử dụng để tạo ra sản phẩm 
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mới. Điều đó lý giải tại sao trong thu nhập quốc dân không 
có giá trị hoàn vốn cố định - giá trị khấu hao tài sản cố 
định tham gia vào sản xuất. 

Với quan điểm đó, nếu nền sản xuất vật chất là một 
hộp đen (Black Box) thì ta có sơ đổ thể hiện đầu vào 


(Input) và đầu ra (Output) của nền sản xuất đó như sau: 


BLACK BOX 
Yếu tố 
lao động Thu nhập quốc dân 
INPUT  ——————> ——————— * CUTPUT 
Labour Tổng các sản phẩm vật 


chất được sản xuất thêm 
(Net Material Products) 


Chỉ tiêu GDP được xây dựng dựa trên những quan 
điểm khác biệt với thu nhập quốc dân, đó là: Yếu tố vốn 
cũng như lao động là các nhân tố bình đẳng trong quá 
trình sản xuất trực tiếp tạo ra các sản phẩm vật chất 
(Goods) và dịch vụ (Services) cho xã hội, và như vậy hai 
yếu tố đó đều tạo ra các giá trị gia tăng: V', M' trong kết 
cấu sản phẩm vật chất và dịch vụ (C”, V', M) mới được 
sáng tạo thêm cho xã hội. Với quan điểm mới này, trong 
GDP không những bao gồm các giá trị bù đắp lại các nhân 
tố (lao động, vốn cố định) mà còn gồm các giá trị lợi tức các 
nhân tố đó (Factor Incomes) tham gia vào hoạt động sản 
xuất, cụ thể GDP bao gồm các yếu tố sau: 


- Giá trị công lao động (giá trị bù đắp sức lao động). 
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- Giá trị tiêu phí tài sản cố định (tức giá trị hoàn vôn 
cố định - khấu hao tài sẵn cố định). 

- Các giá trị lợi tức lao động và vốn (lợi tức kinh 
doanh, lợi tức cổ phần, lãi tiền vốn vay...). 

- Các yếu tố khác (thuế, phí...). 

Nếu nền sản xuất theo SNA là một hộp đen (Black 
Box) thì ta có sơ đồ thể hiện các đầu vào (Input) và đầu ra 


(Output) của nền sản xuất đó như sau: 


BLACK BOX 


Yếu tố lao động 
MPUT ————— 


(Labour) 
OUTPUT 
Yếu tố vốn ñ Tổng các sản phẩm 
h vật chất và dịch vụ được 
(Capital) 


sản xuất thêm (Gross 
Domestic Product) 


Câu hỏi 87: Vì sao GDP có hai tên gọi khác nhau 
là Tổng sản phẩm nội địa và Thu nhập quốc gia hay 
Thu nhập quốc dân? 

Trả lời: 

Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động 
của nền kinh tế một quốc gia GDP - như đã trình bày trên - 
thể hiện 2 mặt: 

- Về mặt hiện vật (mặt lượng): GDP bằng tổng khối 
lượng sản phẩm được toàn bộ các ngành kinh tế tạo thêm 


ra. Khối lượng sản phẩm đó được xã hội sử dụng vào các 
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mục đích khác nhau: tiêu dùng cuối cùng vào đời sông xã 
hội, đầu tư tích lũy và cho xuất khẩu. 

Nguồn và sử dụng khối sản phẩm đó thể hiện theo 
công thức sau: 

GDP=€C+I+(X-M) 

Trong đó: 

C là khối lượng sản phẩm tiêu dùng cuối cùng vào đời 
sống xã hội. 

I là khối lượng sản phẩm sử dụng đầu tư phát triển 
sản xuất. 

(X-M) là xuất khẩu (thuần) sản phẩm. 

Với nội dung và ý nghĩa như vậy mà Liên hợp quốc 
dùng cụm từ để chỉ khối lượng sản phẩm được toàn bộ các 
ngành kinh tê tạo thêm ra, đó là: Gross Domestic Product 
với nghĩa tiếng Việt là Tổng sản phẩm nội địa. 

- Về mặt giá trị: GDP bằng tổng các thu nhập của 
chủ sở hữu các nhân tố (dù là thường trú của quốc gia sỞ 
tại hay ở ngoài nước) về: lao động, tiền vốn, tài sản tham 
gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm mới. Các thu 
nhập đó thể hiện ở 4 nhóm chính sau: 

1. Giá trị công lao động của người sản xuất. 

2. Thuế sản xuất. 

3. Giá trị hoàn vốn cổ định (khấu hao tài sản cố định). 

4. Thặng dư sản xuất, gồm các khoản thu: lợi tức cổ 
phần và kinh doanh, tiền lãi tiền vốn cho vay, tiền lãi tiền 
gửi tiết kiệm... 

Bôn nhóm đó do Nhà nước và dân cư thu, thể hiện cụ 
thể như sau: 
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- Nhà nước (hay Chính phủ) thu: Thuê sản xuất, lợi 
tức cô phần, lãi tiền cho vay vốn, tiền cho thuê các loại tài 
sản đặc biệt (đất đai có khoáng vật, đất đai để xây dựng, 
vùng trời, vùng biến...). Ngoài thuế sản xuất, các loại thu 
còn lại của Nhà nước (hay Chính phủ) được xếp vào nhóm 4 
(Thặng dư sản xuất). 

- Dân cư (người lao động trực tiếp, các ông chủ sản 
xuất kinh doanh) thu: giá trị công lao động, giá trị hoàn 
vốn cố định (khấu hao tài sản cố định), lợi tức vốn và lợi 
tức kinh doanh, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn 
sản xuất. Ngoài công lao động, các loại thu còn lại của dân 
cư được xếp vào nhóm 4 (Thặng dư sản xuất). 

Với bản chất như vậy, GDP còn được gọi với một tên gọi 
khác đó là: Thu nhập quốc gia hay Thu nhập quốc dân. 

Với những phân tích trên, GDP được gọi với hai tên gọi 
khác nhau để thể hiện bản chất hai mặt trong một chỉ tiêu. 

Nếu xét về mặt hiện vật - mặt lượng thì GDP được gọi 
là tổng sản phẩm nội địa - tổng sản phẩm (thuần) được 
sản xuất trên lãnh thổ kinh tể quốc gia. 

Nếu xét về mặt giá trị - mặt thu nhập thì GDP được 
gọi là thu nhập quốc dân - thu nhập (từ sản xuất) của 
Nhà nước và dân cư. 


Câu hỏi 88: Xác định mức độ đóng góp vào GDP 
của các ngành như thế nào? 

Trả lời: 

Mức độ đóng góp vào GDP của từng ngành kinh tế 
được xác định bằng phần trăm cơ cấu của ngành đó chiếm 


Tạ] 


trong tổng GDP. Chắng hạn, ngành nông, lâm nghiệp và 
thuỷ sản chiếm 32% GDP toàn bộ nền kinh tế. Điều đó có 
nghĩa là ngành nông, lâm nghiệp và thuy sản đóng góp 
vào toàn bộ nền kinh tế 32% GDP. 

Mức độ đóng góp vào GDP của từng ngành, từng 
nhóm, khối ngành được xác định theo công thức sau: 

1. Mức độ đóng góp vào GDP của từng ngành: 


Ty lệ đóng góp Giá trị gia tăng (V*, M*) 
trongGDPcủa _ của ngành 1 
ngành 1 Tổng GDP toàn bộ nền kinh tế 


2. Mức độ đóng góp vào GDP của nhóm, khối ngành: 


Ty lệ đóng góp trong Giá trị gia tăng (V*, M*) 
GDP của nhóm, _ của nhóm, khối ngành j 
khối ngành j Tổng GDP toàn bộ nền kinh tế 


Trong việc xác định mức độ đóng góp vào GDP của 
từng ngành, nhóm hoặc khối ngành, GDP được tính theo 
giá thực tế. 


Câu hỏi 89: Ty lệ động viên tài chính trong GDP 
được xác định như thế nào? 

Trả lời: 

Như trên đã chỉ ra: GDP được hình thành bởi 4 yếu tố sau: 

1. Giá trị công lao động của người sản xuất. 

2. Thuế sản xuất. 

3. Khấu hao tài sản cố định. 


4. Thặng dư sản xuất. 
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Trong 4 yếu tố trên thì yếu tố thứ 2 - Thuế sản xuất 
thể hiện tỷ lệ động viên tài chính trong GDP. 

Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, giá trị thuế sản 
xuất phân ánh mức đóng góp vào ngân sách nhà nước của 
toàn bộ các ngành kinh tế. 

Với từng ngành, nhóm và khối ngành, giá trị thuế sản 
xuất phản ánh mức đóng góp vào ngân sách nhà nước theo 
nghĩa vụ của từng ngành, nhóm và khối ngành. 

Công thức xác định chỉ tiêu tỷ lệ động viên tài chính 
trong GDP của từng ngành, nhóm và khối ngành được thể 


hiện như sau: 
 _~ _ Thuế sản xuất nộp vào ngân sách 
Ty lệ động viên tài : “= se: BH - 
: . NxG nhà nước cua ngành 1 (hoặc 
chính cua ngành 1 
(hoặc nhóm, khối 


ngành ]) 


nhóm, khối ngành J) 
GDP của ngành ¡ (hoặc nhóm, 
khối ngành )) 

Thuế sản xuất - giá trị đóng góp theo nghĩa vụ vào ngân 
sách nhà nước của các ngành (hoặc nhóm, khối ngành) - là 
nguồn tài chính chủ yếu cho việc chi tiêu thường xuyên và 
đầu tư tích lũy phát triển sản xuất của quốc gia. 


Câu hỏi 90: Chỉ tiêu GNI (Gross National Income) - 
tổng thu nhập từ sản xuất của quốc gia - được thiết 
lập nhằm mục dích gì? Những khác nhau cơ bản 
giữa GDP và GNI? 

Trả lời: 

Chỉ tiêu GNI (viết tắt từ cụm từ Gross National 


Income - Tổng thu nhập từ sản xuất của quốc gia) - 
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được thay thể chỉ tiêu GNP dùng trước năm 1993 trong 
SNA. GNI được thiết lập nhằm mục đích phản ánh kết 
quả hoạt động sản xuất của quốc gia sở tại trên phạm vì 
cả thế giới. 

Cơ sở để xác định chỉ tiêu GNI là từ chỉ tiêu GDP. Tuy 
nhiên, hai chỉ tiêu này có những điểm khác nhau cơ bản sau: 

Nếu xét về mặt giá trị, GDP bằng tổng các thu nhập 
của chủ sở hữu (bất kể là thường trú hay không thường trú 
của quốc gia sở tại) về các nhân tố lao động, tiền bạc, vốn 
liếng, của cải... do đầu tư các nhân tố đó vào hoạt động 
trong 21 ngành kinh tế (cấp ]) trên lãnh thổ kinh tế của 
quốc gia sở tại đem lại. 

Còn GNI được thiết lập phần ánh tổng thu nhập từ 
sản xuất của các đơn vị thường trú một quốc gia trong một 
thời kỳ kế toán (thường là 1 năm) không những tại lãnh 
thổ kinh tế của quốc gia sở tại mà còn tại lãnh thổ kinh tế 
của các quốc gia khác mà các đơn vị thường trú một quốc 
gia sở tại có quan hệ "làm ăn". 

Có thể khái quát lại: 

GDP: Tổng thu nhập từ sản xuất trên lãnh thổ 
kinh tế quốc gia. Tức tổng thu nhập từ sản xuất không 
những của quốc gia (đơn vị thường trú của quốc gia sở 
tại) và cả ngoài quốc gia (đơn vị không thường trú của 
quốc gia sở tại) đến quan hệ "làm ăn" (chuyên gia, cố 
vấn, làm thuê khác... dưới 1 năm) chỉ trên lãnh thổ kinh 


tế của quốc gia sở tại. 
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GNI: Tổng thu nhập từ sản xuất của quốc gia. 
Tức tổng thu nhập từ sản xuất của các đơn vị thường 
trú của quốc gia sở tại có quan hệ "làm ăn" không 
những tại lãnh thổ kinh tế của quốc gia sở tại mà còn 
tại lãnh thổ kinh tế của các quốc gia khác. 

Cụ thể hơn, từ GDP có thể biết sự khác biệt giữa GNI 
và GDP như sau: 

GDP=V+M,+M,+M, 
Với: V* là giá trị công lao động của người sản xuất (= V”, + 
V') 
MƑ, là thuế sản xuất. 
M; là khấu hao tài sản cố định. 
M; là thặng dư sản xuất (jÝƒM”;¡;+M;;). 
Chi tiết hơn: 
GDP=V,+V,+M,+M,+M,,+M,, 

Trong đó: V',: Giá trị công lao động của các đơn vị 
không thường trú một quốc gia sở tại đên quốc gia 
sở tại làm ăn. 

M',;: Giá trị lợi tức cổ phần, lãi tiền vốn góp, lãi tiền 
cho vay... của các đơn vị không thường trú một quốc 
gia sở tại đến quốc gia sở tại làm ăn. 

Cũng trong năm đó, các đơn vị thường trú của 
quốc gia sở tại có quan hệ "làm ăn" với các quốc gia 
khác trên thế giới, đem về các khoản thu nhập từ sản 
xuất như sau: 

+ Thu về công lao động (chuyên gia, cố vấn làm thuê 
khác): V',. 


175 


+ Thu lợi tức cổ phần, lãi tiền vôn cho vay, vốn góp, lãi 
tiền gửi tiết kiệm: M',. 

Khì đó, GNI được xác định như sau: 

GNI = GDP - V,-M',,+V',+M?, 

Trong đó: 

+ V,: Giá trị công lao động của các đơn vị không 
thường trú một quốc gia sở tại đến quôc gia sở tại làm ăn. 

+ M”;;: Giá trị lợi tức cổ phần, lãi tiền vốn góp, lãi tiền 
cho vay... của các đơn vị không thường trú một quốc 
gia sở tại đến quốc gia sở tại làm ăn. 

+ V': thu về công lao động (chuyên gia, cố vấn làm 
thuê khác) của các đơn vị thường trú của quốc gia sở 
tại có quan hệ "làm ăn" với các quốc gia khác trên 
thế giới. 

+ M]): thu lợi tức cổ phần, lãi tiền võn cho vay, vốn 
góp, lãi tiền gửi tiết kiệm... của các đơn vị thường trú 
của quốc gia sở tại có quan hệ "làm ăn" với các quốc 


gia khác trên thế giới. 


Câu hỏi 91: Chỉ tiêu NNI (thu nhập quốc gia thuần) 
được thiết lập nhằm mục đích gì? 

Trả lời: 

Chỉ tiêu thu nhập quốc gia thuần hay thuần thu nhập 
quốc gia (Net National Inecome, viết tắt là NN]) là một chỉ 
tiêu kinh tể tổng hợp được thiết lập nhằm phản ánh thu 


nhập (thuần) của quốc gia sở tại tạo ra từ sản xuất không 
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những tại lãnh thổ kinh tế của quốc gia sở tại mà còn 
tại lãnh thổ kinh tế của các quốc gia khác mà các 
đơn vị thường trú một quốc gia sở tại có quan hệ 
làm ăn”. Thu nhập thuần đó được sử dụng với mục đích 
dành cho chi dùng thường xuyên của xã hội. Cụ thể hơn, 
NNI không bao gồm thu nhập từ hoàn vốn cố định (giá trị 
khấu hao tài sản cố định - giá trị này không được tính vào 
thu nhập mà tính vào nguồn vốn sản xuất) trong tổng thu 
nhập từ sản xuất. NNI được xác định khi GNI đã được xác 
định. NNI được xác định theo công thức sau: 

NNI =ON!I - Thu nhập hoàn vốn cố định (khấu hao tài 
sản cố định) 

NNI =GNI - M), 

Trong đó: M';: khấu hao tài sản cố định. 


Câu hỏi 92: Vì sao nói chỉ tiêu NNDI (thu nhập 
thuần quốc gia sử dụng) phản ánh gián tiếp mức 
sống của một quốc gia? 

Trả lời: 

NNDI là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Net 
National Distribution Income, có nghĩa là Thu nhập thuần 
quốc gia sử dụng của một quôc gia - nguồn tài chính cho 
chi tiêu dùng đời sông của toàn xã hội - tức chi tiêu dùng 
cuối cùng của xã hội về vật chất và tỉnh thần. 

Trong một quốc gia, nếu xem xét thực trạng của nền sản 


xuất, cơ cấu và hiệu quả hoạt động của các ngành kinh tê 
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thì người ta căn cứ vào các chỉ tiêu GDP, GNI. Song, nếu 
xem xét về thu nhập, về mức sông của dân cư; sự sung túc, 
giàu sang hay sự nghèo đói, tù túng thì người ta nghĩ đến 
chỉ tiêu NNDI. 

NNDI được xác định qua chỉ tiêu NNI với công thức sau: 


Thuần thu nhập quốc Thuần thu nhập về 
gia từ sản xuất trên chuyển nhượng hiện 
NNDI = cả thế giớichomục + hành (cho, biếu, ủng 
đích ch1 dùng thương hộ, viện trợ...) với 
xuyên của xã hội ngoài nước 


Khái quát lại: 

NNDI = NNI + Thuần thu nhập về chuyển nhượng 
hiện hành (cho, biếu, ủng hộ, viện trợ...) 
VỚI ngoài nước 

Phần giá trị thuần thu nhập về chuyển nhượng 
hiện hành (cho, biếu, ủng hộ, viện trợ...) với ngoài 
nước được xác định trong tài khoản thu nhập và chi tiêu 
trong 4 tài khoản chính yếu đã trình bày trong cuốn sách 
(điều khoản 19). 

Trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, NNDI 
được đối soát với chỉ tiêu Tổng chi tiêu cho tiêu dùng cuối 
cùng của toàn xã hội (C); tức là đôi soát giữa nguồn tài 
chính (NND]J) với sử dụng thực tế (C - tiêu dùng cuối 
cùng) hay giữa thu nhập và chi tiêu cho đời sống xã hội 
một quốc gia. Chính vì lẽ đó, NNDI phản ánh gián tiếp 


mức sống của đời sống xã hội một quốc gia. 
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Câu hỏi 93: Nguồn tài chính cho đầu tư tích luỹ tài 
sản cho sản xuất được tạo lập từ các nguồn nào? Ý 
nghĩa của nguồn này trong nền sản xuất xã hội? 

Trả lời: 

Trong một quốc gia, theo SNA, sẽ có hai nguồn tài 
chính cho hai mục đích sử dụng khác nhau: 

1. Nguồn tài chính sử dụng cho chi dùng vào đời sống 
toàn xã hội (NNDD. 

2. Nguồn tài chính để đầu tư tích lũy tài sản cho phát 
triển sản xuất. 

Nguồn tài chính để đầu tư tích lũy tài sản cho phát triển 
sản xuất của một quốc gia được tạo lập từ 2 nguồn chính: 

- Từ sản xuất trong nước. 

- Từ ngoài sản xuất cả trong nước và ngoài nước. 

Ta có công thức tính nguồn tài chính để đầu tư tích lũy 


tài sản cho phát triển sản xuất của một quốc gia như sau: 


Nguồn tài chính Nguồn tài Nguồn tài chính 
để đầu tư tích lũy — chính tạo lập h tạo lập từ ngoài 
tài sản cho phát từ sản xuất sản xuất trong 
triển sản xuất trong nước nước và ngoài nước 
Giá trị hoàn Tiết kiệm để Thu (thuần) 
vốn cổ định : dành từ chi cho ' từ chuyển 
(Khấu hao tài tiêu dùng đời nhượng vốn 
sản cố định) sông xã hội VỚI ngoài nước 
Trong đó: 


+ Giá trị hoàn vốn cố định (Khấu hao tài sản cố định) 
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là yếu tố M”; - một trong 4 yếu tố cấu thành GDP (đã trình 
bày ở phần trên). 

+ Tiết kiệm (để dành) từ chi cho tiêu dùng đời sống xã 
hội (điểu khoản 14 bên phần sử dụng của tài khoản thu 
nhập và chi tiêu - một trong 4 tài khoản chính yếu của SNA) 
được tính bằng NNDI trừ (-) C, tức bằng hiệu số giữa 
nguồn tài chính cho sử dụng chi tiêu đời sông xã hội (bên 
nguồn của tài khoản thu nhập và chỉ tiêu) và thực tế chỉ 
tiêu dùng đời sống xã hội của quốc gia (bên phần sử dụng 
của tài khoản thu nhập và chỉ tiêu - điều khoản 12 và 13). 

Sẽ có hai khả năng xây ra đối với nguồn tài chính để 
đầu tư tích lũy tài sản cho phát triển sản xuất của một 
quốc ø1a: 

- Đối với các quốc gia phát triển, nguồn tài chính để 
đầu tư tích lũy tài sản cho phát triển sản xuất thường lớn 
hơn giá trị thực tế đầu tư tích lũy tài sản cho phát triển sản 
xuất. Hiện tượng này gọi là dư thừa vốn và các quốc gia đó 
sẽ tìm mọi cách đầu tư ra ngoài nước (góp vốn liên kết, liên 
doanh, cho vay, gửi tiết kiệm...) để đem lại các nguồn lợi 
tức về sử dụng vốn đó mang về cho quốc gia mình. 

- Đối với các quốc gia chậm phát triển, nguồn tài chính 
để đầu tư tích lũy tài sản cho phát triển sản xuất thường 
nhỏ hơn giá trị thực tế đầu tư tích lũy cho phát triển sản 
xuất. Hiện tượng này gọi là thiếu vốn và các quốc gia đó sẽ 
tìm các đối tác từ ngoài nước mời vào quốc gia mình làm ăn 
(gọi vốn liên kết, lên doanh) hoặc vay vốn (đi vay, nhận gửi 
tiết kiệm) để đầu tư phát triển sản xuất cho quốc gia mình; 
đương nhiên, các khoản lợi tức võn đó - những khoản 
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thu nhập không nhỏ - sẽ "chảy" ra khói quốc gia gọi vốn từ 
bên ngoài. 


Câu hỏi 94: ŸÝ nghĩa thực tế của chỉ tiêu đầu tư 
tích luỹ tài sản cho phát triển sản xuất (D? 

Trả lời: 

Giá trị đầu tư tích lũy tài sản cho sản xuất (J): Tích 
lũy tài sản lưu động, tích lũy tài sản cố định, tích lũy tài 
sản quý, hiếm là giá trị thực tế đầu tư từ nguồn vốn - nguồn 
tài chính cho mục đích đầu tư đã được trình bày ở trên. 

Nếu (D lớn hơn nguồn tài chính cho đầu tư (nguồn vốn 
tự có của quốc gia cho đầu tư sản xuất) thì quốc gia đó 
phải đi vay hoặc gọi vốn từ ngoài nước vào đầu tư. 

Nếu (I) nhỏ hơn nguồn tài chính cho đầu tư (nguồn vốn 
tự có của quốc gia cho đầu tư sản xuất) thì quốc gia đó đã 
thừa vốn, sẽ cho nước ngoài vay hoặc tìm đối tác đầu tư 
hoặc liên doanh liên kết ra ngoài nước. 

Ngoài ý nghĩa giữa nguồn và sử dụng về mặt giá trị, 
(I còn có ý nghĩa giữa nguồn và sử dụng GDP (xét về mặt 
hiện vật). 

Công thức nguồn và sử dụng GDP như sau: 

GDP=C+lI+(X-M) 

Công thức trên thể hiện: Tổng sản phẩm vật chất và 
dịch vụ được sản xuất thêm trong một thời kỳ kế toán 
(thương là 1 năm) chính là GDP được sử dụng vào các mục 
đích khác nhau, trong đó được sử dụng để tích lũy đầu tư 
phát triển sản xuất (J) và như vậy giữa () và GDP có mối 
quan hệ mang tính quy luật nhất định, nó thể hiện giữa 
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việc làm ra sản phẩm của cả nền kinh tế, việc tiêu dùng các 
sản phẩm đó vào đời sống xã hội, còn để dành tiết kiệm để 
tích lũy đầu tư phát triển sản xuất như thế nào cho hợp lý. 
Qua nghiên cứu thực tế nhiều giai đoạn của các quôc gia với 
nền sản xuất ổn định, các nhà kinh tế thế giới đi đến nhận 
xét sau: Giá trị đầu tư phát triển sản xuất chiếm khoảng 
trên dưới 35% là hợp lý giữa sản xuất, tiêu dùng vào đơi 
sống xã hội và cho đầu tư phát triển sản xuất, cụ thể: 
30% < GDP < 40% 


Câu hỏi 95: Vì sao nói chỉ số ICOR phản ánh hiệu 
quả sử dụng đồng vốn? 

Trả lời: 

Như đã trình bày, giữa giá trị thực tế đầu tư tích lũy sản 
phẩm cho phát triển sản xuất (D và giá trị tổng sản phẩm 
sản xuất ra thêm (GDP) có mối quan hệ theo một tỷ lệ nhãt 
định. Với mối quan hệ đó, để nghiên cứu hiệu quả vốn đầu tư 
thực hiện, các chuyên gia kinh tế thế giới đưa ra một công 
thức phản ánh hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tư phát triển 


sản xuất được sử dụng rộng rãi trên thế giới, như sau: 


L 
XE GDE, - GDP,, 
Trong đó: 
+ It: Tổng giá trị tích luỹ, đầu tư phát triển sản xuất 
năm t. 
+ GDP, - GDP, ;: giá trị tăng thuần túy GDP năm t so 


với năm t-1. 
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+ ICOR,: chỉ số phản ánh hiệu quả sử dụng vôn đầu tư 
phát triển sản xuất năm t. Chỉ số này là viết tắt của cụm 
từ tiếng Anh: Ineremental Coefficlent Output Ratio. 

Bản chất của chỉ số này thể hiện như sau: Năm t cần 
đầu tư bao nhiêu đơn vị tiền tệ (đồng Việt Nam hay đô la 
Mỹ...) tích lũy tài sản cho sản xuất để tăng thêm 1 đơn vị 
tiền tệ (đồng Việt Nam hay đô la Mỹ...) GDP. 

Gia sử, năm 2012 chỉ số ICOR của Việt Nam tính được 
là 2,8. Điều đó có ý nghĩa: năm 2012, Việt Nam làm tăng 
thêm 1 đồng GDP do được đầu tư 2,8 đồng tài sản cho phát 
triển sản xuất. 


Khi tính cho một số năm, ta có công thức sau: 


IỄ ear 
WS9R1== 
GDP, „„„ - GDP, 


Trong đó: n year là n năm với n = 1, 2, 3... 


Câu hỏi 96: Vòng tuần hoàn vốn cố định được 
xác định như thế nào? 

Trả lời: 

Như đã phân tích, giá trị hoàn vốn cố định (hay giá trị 
khấu hao tài sản cố định) là một trong 4 yếu tố cấu thành 
GDP. Theo các nhà kinh tế thể giới thì giá trị đó chính là 
phần bù đắp hao phí nhân tố vốn cố định tham gia vào quá 
trình sản xuất của nền sản xuất xã hội. Cũng như giá trị 
công lao động là phần bù đắp hao phí sức lao động tham 


gia vào quá trình sản xuất, giá trị bù đắp vốn cố định đó 
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về bản chất là giá trị thu hồi vốn cố định tham gia vào sản 
xuất. Giá trị thu hồi vốn cố định (hay giá trị khấu hao tài 
sản cố định) đó càng lớn so với giá trị tài sản cố định thì 
thời gian thu hồi vốn cố định càng nhanh và ngược lại, giá 
trị thu hồi vốn cố định (hay giá trị khấu hao tài sản cố 
định) rất nhỏ so với giá trị tài sản cố định thì thời gian thu 
hồi vốn cố định sẽ lâu hơn. 

Để xác định thời gian thu hồi vốn cố định nhanh hay 
chậm của các ngành kinh tế, các nhà kinh tê thể giới đưa 
ra công thức tính vòng quay hoàn vốn cố định. Công thức 
đó thể hiện như sau: 
` Giá trị tài sản cố định tham gia vào 

Vòng tuân hoàn „" ` wr 
vốn cố định của = s — cuát cua : 
ngành j Giá trị . hao tài HóU cô định 
của ngành 1 

Công thức tính vòng quay hoàn vốn cố định thường 
tính cho 1 năm. 

Vòng quay hoàn vốn cố định của ngành nào lớn thì 
thời gian hoàn vốn cố định sẽ lâu hơn, tức việc sử dụng vôn 
cổ định kém hiệu quả; ngược lại, vòng quay hoàn vốn cô 
định của ngành nào nhỏ thì thời gian hoàn vốn cố định sẽ 
nhanh hơn, tức việc sử dụng vốn cố định trong hoạt động 
sản xuất đạt hiệu quả cao, đó chính là điều mong muôn 
của các nhà sản xuất kinh doanh hoạt động trong nền 


kinh tê thị trường nhiều thành phần. 
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Câu hỏi 97: Năng suất lao động của từng ngành 
kinh tế được xác định như thế nào? 

Trả lời: 

Năng suất lao động của từng ngành kinh tế là một chỉ 
tiêu phân tích tổng hợp nhằm phản ánh một lao động 
thường xuyên của ngành đóng góp giá trị được bao nhiêu 
trong tổng GDP hay nói khác đi: một lao động thường 
xuyên của ngành tạo ra về mặt giá trị là bao nhiêu từ thu 
nhập sản xuất hoặc tạo ra bao nhiêu giá trị gia tăng trong 
năm. Chỉ tiêu này giúp cho các cấp lãnh đạo, các nhà quản 
lý vĩ mô nền kinh tế xem xét hiệu quả nhân tố lao động, 
điều hành nguồn lao động trong toàn bộ nền kinh tế để sử 
dụng sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 

Công thức xác định chỉ tiêu năng suất lao động của 
từng ngành, được thể hiện như sau: 


Tổng thu nhập từ sản xuất (tiền lương, 


Năng suất tiền thưởng...) của lao động toàn ngành I 


laođộng = 


Ỹ ành i ố ệ ì uân tr ăm củ 
của ngành ì 5ô lao động bình quân trong năm cua 


ngành 1 
Hoặc: 


GDP trong năm của ngành I theo giá 

Năng suất thực tế 

laođộng = - 

của ngành i Đô lao động bình quân trong năm cua 
ngành 1 
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Câu hỏi 98: Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh được 
xác định như thế nào? 

Trả lời: 

Hiệu quả kinh doanh được xác lập với những ngành 
hoạt động mang tính chất kinh doanh tức là những ngành 
phải đầu tư (vốn, nhân lực) với giá trị lớn để hoạt động sao 
cho với chi phí các yếu tổ trong sản xuất ở mức thấp nhất, 
song hàng hóa đạt chất lượng cao để bán cho khách hàng 
thu về lợi nhuận cao. Các ngành kinh tế mang tính kinh 
doanh đòi hỏi các chủ doanh nghiệp, ban điều hành, quản 
lý doanh nghiệp phải tài giỏi trên thương trường để phấn 
đấu đem lại lợi nhuận cao. 

Giá trị thặng dư sản xuất của mỗi ngành, mỗi đơn vị - 
một trong 4 yếu tố cấu thành GDP - thể hiện hiệu quả 
kinh doanh của ngành, đơn vị đó. Chính vì lẽ đó, hiệu qua 
kinh doanh của mỗi ngành, mỗi đơn vị thường được xem 
xét qua giá trị thặng dư của ngành, đơn vị đó. Hiện nay, 
các nhà kinh tế thế giới đưa ra công thức xác định hiệu 
quả kinh doanh như sau: 

Giá trị thăng dư sản xuất của 


Hiệu quả kinh - 1] 
;u q ngành 1 (hoặc đơn vị J) 


doanh của ngành 1 


Am Giá trì sản xuất của ngành 1 
(hoặc đơn vị J) z 


(hoặc đơn vị J) 


Hoặc: 
Hiệu quả kinh Giá trị thặng dư sản xuất của 
doanh của ngành! _ ngành 1 (hoặc đơn vị )) 
(hoặc đơn vị )) GDP của ngành ¡ (hoặc đơn vị )) 
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Với công thức trên, nếu chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 
đạt giá trị lớn, thì việc sản xuất kinh doanh của ngành 
(hoặc đơn vị) đạt hiệu quả cao; ngược lại, đạt giá trị nhỏ, 
thì việc sản xuất kinh doanh của ngành (hoặc đơn vị) đó 
đạt hiệu quả thấp. 


Câu hỏi 99: Ty lệ chỉ phí trung gian phản ánh 
điều gì? 

Trả lời: 

Chi phí trung gian của mỗi ngành, mỗi đơn vị sản xuất 
là giá trị tiêu dùng các sản phẩm (vật chất và dịch vụ) của 
các ngành khác (đơn vị khác) kể cả sản phẩm (vật chất và 
dịch vụ) của đơn vị mình vào quá trình hoạt động của 
ngành mình (đơn vị mình) để tạo ra sản phẩm mới. 

Giá trị tiêu dùng sản phẩm trong sản xuất đó thể hiện 
khối lượng sản phẩm (vật chất và dịch vụ) trong xã hội 
tiêu dùng trong hoạt động sản xuất. Với chỉ tiêu GDP - 
tổng sản phẩm được sản xuất thêm trong một thời kỳ 
(thường là 1 năm) - chỉ tiêu xem xét hiệu quả nền sản 
xuất xã hội như đã trình bày ở các phần trên không có giá 
trị khối lượng sản phẩm (vật chất và dịch vụ) tiêu dùng 
trong hoạt động sản xuất đó và nó được loại ra khói GO 
(tổng giá trị sản xuất của các ngành). 

Tỷ lệ chi phí trung gian thể hiện mức độ tiêu dùng sản 
phẩm trong sản xuất của mỗi ngành, mỗi đơn vị. Tỷ lệ này 
cao tức khối lượng sản phẩm sử dụng trong sản xuất của 


ngành, đơn vị đó chiếm trong sản phâm sản xuất ra lớn; 


lãi 


ngược lại, tỷ lệ này nhỏ tức khối lượng sản phẩm tiêu dùng 
trong sản xuất của ngành, đơn vị đó chiếm tỷ trọng thấp 
trong sản phẩm sản xuất ra. Với các tỷ lệ chi phí trung 
gian của các ngành, các đơn vị; người ta xác định được mức 
đầu tư vốn lưu động (nguyên, nhiên, vật liệu...) cho từng 
ngành, từng đơn vị. 

Tỷ lệ chi phí trung gian được xác định bởi lượng tiêu 
dùng các sản phẩm vật chất và dịch vụ so với giá trị sản 
xuất (GO) của từng ngành, từng đơn vị và được thể hiện 


theo công thức sau: 


Chị phí trung gian của ngành 1 
(hoặc đơn vị 1) 
Giá trị sản xuất của ngành 1 
(hoặc đơn vị 1) 


Ty lệ chì phí trung 
gian của ngành! = 
(hoặc đơn vị 1) 


Nếu ký hiệu: 

Cï là giá trị chi phí trung gian của ngành 1 (hoặc đơn vị ì) 

GO,= C,+ V,+M, là giá trị sản xuất của ngành I1 
(hoặc đơn vị 1) 


ta có: 
Tỷ lệ chi phí trung giancủa  Cj _ C. 
ngành ¡ (hoặc đơn vị ì) GO, C,+V,+M, 


Thực tê cho thấy, trong nền sản xuất xã hội, ngành 
xây dựng cơ bản có tỷ lệ chi phí trung gian cao nhất (trên 
dưới 70%) và các ngành thương mại, kinh doanh bất động 
sản, tài chính, tiền tệ có tỷ lệ chi phí trung gian thấp nhất 
(trên dưới 25%). 
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Câu hỏi 100: Chỉ tiêu tiết kiệm, để dành (Saving) 
giữ vị trí, vai trò như thế nào trong nền kinh tế? 
Phương pháp xác định chỉ tiêu này? Vì sao phải xem 
xét chỉ tiêu tỷ lệ tiết kiệm so với GDP trong chiến 
lược phát triển kinh tế? 

Trả lời: 

Giá trị tiết kiệm, để dành (Saving) là một điều khoản 
đồng thời cũng là một chỉ tiêu kinh tế trong Hệ thống tài 
khoản quốc gia được các nhà quản lý kinh tế, hoạch định 
chính sách đặc biệt quan tâm. 

Vì sao giá trị tiết kiệm, để dành lại được quan tâm đặc biệt? 

Trong nền sản xuất xã hội, sau một chu kỳ sản xuất 
(thường là 1 năm), giá trị tiết kiệm, để dành của toàn bộ 
nền kinh tế được xác định là một nguồn vốn quan trọng 
trong tổng nguồn vốn cho đầu tư tích lũy phát triển sản 
xuất của thời kỳ sau. Với giá trị tiết kiệm, để dành đó 
người ta có thể biết được nguồn vốn nội tại của nền kinh tê 
quốc gia mình để đầu tư mở rộng sản xuất; qua đó hoặc 
phải đi vay thêm từ ngoài nước hoặc cho ngoài nước vay. 
Qua chỉ tiêu tiết kiệm, để dành có thể thấy sự chủ động 
hoặc bị động trong chiến lược phát triển kinh tế và như 
vậy nó liên quan với mức tăng trưởng kinh tế hằng năm. 
Nếu giá trị tiết kiệm, để dành của quốc gia lớn, ngoài việc 
đầu tư tích lũy cho phát triển sản xuất còn dư thừa cho 
ngoài nước vay hoặc đầu tư trực tiếp ra ngoài nước để đem 


lại nguồn thu nhập từ tiền lãi, tiền lợi tức vốn cho vay làm 
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giàu cho quôc gia mình. Ngược lại, nếu giá trị tiết kiệm, để 
dành của quốc gia không đủ cho đầu tư tích lũy cho phát 
triển sản xuất phải đi vay, gọi vốn liên kết, liên doanh từ 
các nhà sản xuất ngoài nước đầu tư vào quốc gia mình; 
đương nhiên phải chi trả các khoản lãi tiền đi vay, lợi tức 
vốn góp ra khói quốc gia - một khoản thu nhập không nhỏ 


té 


"chảy" ra khói quốc gia. 

Chỉ tiêu tiết kiệm, để dành luôn được quan tâm ở bất 
cứ quốc gia nào. Với quốc gia giàu có mà không có ý thức 
tiết kiệm trong tiêu dùng đời sông xã hội; ăn tiêu quá mức 
thì phần tiết kiệm, để dành chắng là bao cho đầu tư tích 
lũy phát triển sản xuất do đó có thể phải đi vay từ ngoài 
nước. Ngược lại, với quốc gia chậm phát triển, còn nghèo, 
nhưng biết "thắt lưng, buộc bụng" ăn tiêu trong đời sông 
xã hội thì sẽ có khoản tiết kiệm, để dành làm vốn cho đầu tư 
phát triển sản xuất mà không phải vay vốn từ ngoài nước. 

Vậy giá trị tiết kiệm, để dành được xác định như thế nào? 

Theo phương pháp của Liên hợp quốc, giá trị tiết kiệm 
được xác định bằng khoản chênh lệch giữa tổng thu nhập 
thường xuyên của toàn xã hội với thực tế chi tiêu cho đời 
sông thường nhật của toàn xã hội. Cụ thể, giá trị tiết kiệm 


được xác định theo công thức sau: 


Giá trị tiết Tổng thu nhập Tổng tiêu dùng 
kiệmcủa thường xuyên cuối cùng của 
quốgiaA  (hinhànhcủa toàn xã hội của 

năm n quốc gia A năm n quốc gia A năm n 
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Cụ thể hơn, giá trị tiết kiệm của quốc gia A được tính 


từ tài khoản thu nhập và chi tiêu năm n: 


Giá trị Tổng nguồn thu Tổng tiêu dùng cuối 
tiết kiệm nhập (của tài cùng của toàn xã hội 
của quốc = khoản thu nhập và - (của tài khoản thu 

gia A chi tiêu) của quốc nhập và chi tiêu) 

năm n øg1a A năm n quôc g1a A năm n 


Nếu gọi: S là tổng giá trị tiết kiệm, để dành của quốc 
øia A năm n, và NNDI là thuần tổng thu nhập thường 
xuyên của quốc gia A năm n đã được xác định, khi đó S 
được tính theo công thức sau: 

Tổng tiêu dùng cuối cùng của toàn xã hội 
S = NNDI - (của tài khoản thu nhập và chi tiêu) quốc 
gia A năm n 


Trong đó: 

Tổng tiêu dùng cuối cùng của toàn xã hội bằng tổng 
tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước và tiêu dùng cuối cùng 
của dân cư (hộ gia đình). 

Vì sao trong chiến lược phát triển kinh tế, chỉ 
tiêu tiết kiệm, để dành luôn được so sánh với chỉ 
tiêu GDP? 

Như các phần trên đã trình bày, GDP là tổng các thu 
nhập từ sản xuất tạo lập trên lãnh thổ kinh tế của quốc 
gia sở tại tạo ra trong một thời kỳ kế toán nhất định 
(thường là 1 năm). S là tổng giá trị tiết kiệm, để dành được 
xác định từ tổng thu nhập (cho tiêu dùng thường xuyên) 


TÚI 


với tiêu dùng cuối cùng đời sống xã hội và một điều quan 
trong, S là nguồn tài chính trọng yếu của quốc gia để đầu 
tư phát triển sản xuất. 

Thực tế cho thấy, một quốc gia sản xuất phát triển 
tức GDP đem lại thu nhập lớn và trong đời sống xã hội, 
nếu việc tiêu dùng cuối cùng không lãng phí, xa hoa, thì 
phần tiết kiệm, để dành được khá lớn để làm "nguồn nội 
lực" chủ yếu cho đầu tư phát triển sản xuất; hạn chế tối 
đa phụ thuộc nguồn vốn từ ngoài nước. Với một quốc gia 
như vậy, nền kinh tế thường phát triển cao; bảo đảm tính 
ốn định, bền vững... 

Song với một quốc gia sản xuất kém phát triển, tức 
GDP đem lại thu nhập không lớn. Trong đời sông xã hội, 
việc tiêu dùng lại lãng phí, xa hoa, mua sắm nhiều phương 
tiện tiêu dùng quá đắt tiền; và do đó phần tiết kiệm, để 
dành chẳng được là bao để làm nguồn vốn đầu tư phát 
triển sản xuất và như vậy nếu muôn phát triển sản xuất 
lại phải "nhờ" vào ngoài nước: vay vốn, gọi cổ đông góp vốn 
sản xuất... Với quốc gia này, chắc chắn nền kinh tế khó có 
thể phát triển tới mức cao và không bảo đảm tính ổn định, 
bền vững. 

Qua nghiên cứu thực tế, các nhà kinh tế thế giới đi đến 
nhận định rằng: nếu tỷ lệ tiết kiệm trên GDP của quốc gia 
nào cao, thì nền kinh tế của quốc gia đó sẽ phát triển 
mạnh và bền vững. Chẳng hạn, ở Singapore, tỷ lệ tiết 
kiệm, để dành so với GDP có năm là 48 - 49%; do đó GDP 
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tăng trưởng cao, ổn định (tăng khoảng 12%); hay như ở 
Trung Quốc, có năm tỷ lệ tiết kiệm, để dành so với GDP là 
48 - 49%; do đó GDP tăng trưởng cao và ổn định (tăng 
khoảng 10%). Theo nhận xét và đánh giá của các chuyên 
gia kinh tế thì hiện tại, Việt Nam có tỷ lệ tiết kiệm, để 
dành so với GDP vào loại thấp nhất thể giới (vào khoảng 
trên dưới 20%). Con số này đáng để các cấp lãnh đạo, các 


nhà quản lý và điều hành nền kinh tế Việt Nam lưu ý. 
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NHẬN THỨC VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 
TÀI KHOẢN QUỐC GIA (SNA) Ở VIỆT NAM 
TRONG NHỮNG NĂM QUA 


Hệ thống tài khoản quốc gia hay Hệ thống hạch toán 
quốc gia (SNA) là một mô hình quân lý vĩ mô nền kinh tế 
mang tính khoa học và đem lại hiệu quả cao, hiện đang 
được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. 
Song đối với Việt Nam, việc nhận thức và ứng dụng SNA chưa 
thật trọn vẹn và đây đủ; do đó, hiệu quả mang lại chưa cao. 

Ở Việt Nam, việc ứng dụng SNA được bắt đầu từ đầu 
thập niên 90 của thế kỷ XX. Năm 1990, Chương trình phát 
triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tài trợ cho Việt Nam qua 
Dự án VIE 88/032 "Về việc áp dụng Hệ thống tài khoản 
quốc gia (SNA) vào Việt Nam". Năm 1998, Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADP) cũng tài trợ giúp Việt Nam hoàn 
thiện việc áp dụng SNA. Hơn 20 năm qua, trong bối cảnh 
kinh tế của Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường 
và trong sự hội nhập với cộng đồng quốc tế, việc ứng dụng 
SNA trong quản lý và điều hành nền kinh tế, trong quan 
hệ quốc tế đã phần nào đạt được những kết quả nhất định, 
tạo hướng chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - 
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xã hội và sự hội nhập trong các mối "làm ăn" và các quan 
hệ khác của Việt Nam với các quôc gia khác trên thê giới. 

Song so với yêu cầu thì việc nhận thức và ứng dụng 
SNA vào Việt Nam còn nhiều hạn chế. Cho đến nay, chúng 
ta vẫn chưa nhận thức thực sự triệt để những ý tưởng 
khoa học của SNA trong quản lý và điều hành nền kinh tế, 
hơn nữa, vẫn còn bị những tư duy cũ của một nền sản xuất 
khác với nền sản xuất theo quan điểm của SNA ảnh hưởng 
và tác động. Chính vì những lẽ đó, để vận dụng SNA trong 
quản lý và điều hành vĩ mô nền kinh tế, chúng ta phải 
phấn đấu khắc phục những mặt tồn tại và hạn chế để nắm 
chắc những phương pháp quản lý mang tính khoa học cao 
mà cả thế giới đang sử dụng. 

Những tồn tại và hạn chê trong nhận thức và ứng 
dụng SNA ở Việt Nam cần phải nhanh chóng khắc phục 
thể hiện ở những điểm sau đây: 


1. Sự hiểu biết cấu trúc mô hình SNA chưa thực 
sự trọn vẹn và triệt để, do đó việc áp dụng SNA chưa 
thực sự hiệu quả 


Cho đến nay, nói về SNA nhiều người trong chúng ta 
chưa hiểu hết nội dung và cấu trúc mang tính khoa học 
cao của nó. Với SNA, nếu thể hiện kết quả hoạt động của 
nền sản xuất xã hội thì chúng ta sử dụng Tài khoản 1 - 
Tài khoản sản xuất; nếu quản lý và điều hành nguồn vốn 


và sử dụng nguồn vốn đó cho đầu tư thì phải sử dụng Tài 
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khoản 3 - Tài khoản vôn tài sản tài chính; nếu phân ánh 
tổng thu nhập và mức sông của dân cư thì phải sử dụng 
Tài khoản 2 - Tài khoản thu nhập và chỉ tiêu; và nếu phản 
ánh các môi quan hệ kinh tế - chính trị - xã hội (thể hiện 
bằng giá trị) của quốc gia với ngoài nước thì phải sử dụng 
Tài khoản 4 - Tài khoản quan hệ kinh tế với ngoài nước. 
Các điều khoản phần ánh mọi môi quan hệ kinh tế - chính 
trị - xã hội (thể hiện bằng giá trị) trong bốn tài khoản trên 
có các mối quan hệ qua lại với nhau. Đó là tính khoa học 
mang tính thực tiễn và hiệu quả cao của SNA trong lãnh 
đạo, quản lý và điều hành nền kinh tế vĩ mô, trong định 
hướng phát triển chiến lược kinh tế quốc gia. 

Cho đến nay, ở Việt Nam mới chỉ thiết lập được Tài 
khoản 1 và Tài khoản 2 và tính được một số chỉ tiêu kinh 
tế tông hợp (GDP, GNI) nhưng chất lượng vẫn còn có 
những hạn chế. 


2. Việc nhận thức về nội dung phạm trù sản xuất 
chưa thực sự toàn diện và thực hiện triệt để 


Theo quan điểm của một số nhà kinh tế học, để thực 
hiện SNA thì trước hết phải nắm chắc bản chất phạm trù 
sản xuất - một phạm trù sản xuất mới khác cơ bản với mọi 
thời kỳ trước đó. Có như vậy, việc thực hiện SNA mới được 
toàn diện và triệt để, giúp cho việc phục vụ thiết thực và 
hiệu quả các công việc lãnh đạo, điều hành, quản lý... nền 


kinh tế vĩ mô - một nền kinh tế thị trường mở, nhiều 
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thành phần ở nước ta hiện nay. Có thể dẫn ra ví du minh 
chứng điều này. | 

Với phạm trù sản xuất mới (mọi hoạt động của con 
người mà tạo ra thu nhập, thì đó là sản xuất), khi tính các 
chỉ tiêu kinh tế tổng hợp như GDP thì kết quả của mọi 
hoạt động sản xuất trong nền sản xuất xã hội với nội dung 
của nó phải được thể hiện đầy đủ. Khi có hoạt động sản 
xuất mới nào xuất hiện phải xác định kết quả hoạt động 
của nó để tính vào GDP. Chẳng hạn mười năm trở lại đây, 
một loạt hoạt động sản xuất mới xuất hiện: dịch vụ xe ôm 
(hoạt động vận tản), dịch vụ tư vấn (hoạt động kinh doanh 
bất động sản và dịch vụ tư vấn); trông giữ xe máy, xe đạp, 
dịch vụ tang lễ (hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng); 
làm thuê các công việc trong các hộ gia đình (hoạt động 
làm thuê các công việc gia đình, sản xuất sản phẩm tự tiêu 
dùng trong hộ gia đình)... Và như vậy, khi tính GDP chúng 
ta phải thể hiện kết quả những hoạt động trong các ngành 
kinh tế mới này. 

Phải khẳng định rằng: Cho đến nay chúng ta chưa 
nhận thức triệt để phạm trù sản xuất mới này trong việc 
áp dụng SNA ở Việt Nam. Bên cạnh điều kiện khách quan 
chưa cho phép như chế độ ghi chép ban đầu, thực hiện 
hạch toán theo chế độ mới ở cơ sở chưa tốt... Với các chỉ 
tiêu kinh tế tổng hợp, đặc biệt là GDP mà chúng ta thiết 
lập chưa bảo đảm phạm vị tính toán, độ chính xác chưa 


cao, còn chưa thể hiện hết nhiều hoạt động sản xuất; nhất 
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là các hoạt động sản xuất chưa quan sát được (hoạt động 
sản xuất ngầm, hoạt động sản xuất không định hình, hoạt 
động sản xuất không được pháp luật quốc gia cho phép); 
các ngành dịch vụ không kinh doanh (hiệp hội, nhà thờ, 
nhà chùa...) và như vậy, chưa có tác dụng thiết thực trong 
các công việc quản lý, điều hành, định hướng chiến lược 
phát triển và chưa bảo đảm tính chất so sánh với các quốc 
gia khác trên thê giới. 

Chúng ta đã trải qua hơn 30 năm quản lý, điều hành 
nền sản xuất hoạt động trong cơ chê bao cấp với phạm trù 
sản xuất (chỉ sẵn xuất ra sản phẩm vật chất) được nhận 
thức cả trong nhà trường và thực tê đời sống xã hội khác 
biệt với hiện nay. Phạm trù sản xuất đó đã ăn sâu vào mỗi 
chúng ta, nhất là các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý và 
điều hành nền sản xuất xã hội. Nay chúng ta đã và đang 
hội nhập ngày càng sâu, rộng với thế giới, nền kinh tế của 
chúng ta cũng đang chuyển đối, việc quản lý tâm vĩ mô, 
điều hành nền sản xuất xã hội được chuẩn mực hóa theo 
tiêu chuẩn quốc tế. Đã đến lúc chúng ta không nên phân 
biệt hoạt động sản xuất của người nông dân, công nhân với 
hoạt động nghệ thuật của người diễn viên múa, ca sĩ; 
không nên phân biệt giữa lao động của người nông dân 
trên đồng ruộng, công nhân trong nhà máy với hoạt động 
lao động của người làm thuê trong hộ gia đình, hoạt động 
của hòa thượng, sư, sãi trong nhà chùa,... Với SNA, thì tất 
cả các hoạt động đó là sản xuất và kết quả của mọi hoạt 
động đó phải được thể hiện đầy đủ trong SNA mà trước hết 


) ke, 


phải được phản ánh vào GDP - một chỉ tiêu kinh tế tổng 
hợp quan trọng nhất trong hệ thông chỉ tiêu kinh tế của 
một quốc gia. 

Vấn đề thuộc về chuẩn mực quốc tế thì không bình 


luận, tranh cãi mà chỉ là thực hiện và áp dụng. 


3. Chưa nhận thức và vận dụng đúng phạm trù 
"chủ sở hữu" 

Với việc quản lý nền kinh tế theo SNA, một vấn để 
đáng được quan tâm - đó là trong nền sản xuất xã hội phải 
phân rõ hai loại chủ: 

- Chủ sản xuất là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 
quản lý vốn, lao động, điều hành đơn vị hoạt động sao cho 
sản xuất đạt hiệu quả cao. 

- Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân được giao nhận quyền 
sở hữu các nhân tố tham gia vào sản xuất: tiền vốn, của 
cải, tài sản... và chủ sở hữu không phải "ngồi mát ăn bát 
vàng" mà phải có các trách nhiệm sau: 

+ Hảo toàn giá trị các nhân tố được giao quyền sở hữu. 

+ Cho thuê mướn quyền sử dụng các nhân tố sản xuất 
đó để đem lại lợi tức - lợi nhuận các nhân tố sản xuất đó 
càng nhiều càng tốt. 

Ở Việt Nam, vấn để "chủ", nhất là "chủ sở hữu", cần 
phải được quán triệt và thực hiện một cách đúng đắn, tức 
là mọi của cải, vốn liếng, tài sản phải có chủ sở hữu 
thực sự và chủ sở hữu phải có trách nhiệm cụ thể trong 


việc bảo toàn giá trị và phát triển các nhân tổ đó. 
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Hiện nay, ở nước ta, Nhà nước chưa thực sự quan tâm 
đúng mức đến chủ sở hữu các nhân tố tiền bạc, vốn liếng, 
tài sản, của cải..., chưa đánh giá đúng giá trị thực các 
nhân tố đó - thường định giá quá thấp - và chưa giao 
quyền làm chủ thực sự cho một tổ chức, cá nhân nào và 
nếu có giao quyền sở hữu cho họ thì cũng chưa giao trách 
nhiệm đi cùng là bảo tồn và phát triển (đem lại lợi tức) giá 
trị các nhân tố đó khi đem cho thuê sử dụng chúng vào sản 
xuất. Đó chính là lời giải vì sao nước ta hiện nay vẫn chưa 
giải quyết được triệt để hiện tượng tham ô, lãng phí, làm 
thất thoát, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng tài sản của Nhà 
nước của nhiều "chủ sở hữu" công sản Nhà nước mà đài, 
báo và các phương tiện thông tin đại chúng khác đã phản 
ánh và hậu quả một phần thể hiện ở các phiên tòa, các bị 
cáo là các Tổng giám đốc, Tổng công ty... 

Đã đến lúc Nhà nước ta phải xác định chuẩn xác giá 
trị thực các loại công sản quốc gia và phải giao quyền chủ 
sở hữu thực sự các loại công sản đó với các quyền lợi và 
trách nhiệm cụ thể cho những người có đức, có tài sử dụng 
để không những bảo toàn giá trị của chúng, mà còn phát 
triển - đem lại lợi tức, lợi nhuận cao, có như vậy mới tránh 
được hiện tượng thất thoát quá lớn tài sản của quốc gia 
như đã xảy ra ở nước ta trong nhiều năm qua. 


4. Nhận thức chưa đúng vị trí các nguồn vốn để 
đầu tư phát triển sản xuất 


Muốn đầu tư tích lũy tài sản cho sản xuất phải có 
tổng nguồn vốn được tạo lập từ các nguồn sau: 
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a) Tổng giá trị tiết kiệm được từ nội bộ. 

+ Giá trị hoàn vốn cố định (khấu hao tài sản cố định). 

+ Tiết kiệm từ tiêu dùng đời sông xã hội. 

b) Nguồn viện trợ cho không (chuyển nhượng vốn sản 
xuất) tức từ viện trợ không hoàn lại từ ngoài nước. 

c) Thuần đi vay (nếu thiếu vốn đầu tư thì đi vay khi đó 
là thuần đi vay mang giá trị dương (+), nếu thừa vốn đầu 
tư thì cho vay khi đó là thuần đi vay mang giá trị âm (-)). 

Rõ ràng là trong tổng nguồn vốn cho đầu tư thì 
nguồn vốn từ tổng giá trị tiết kiệm được từ nội bộ) là chủ 
yếu, nó thể hiện phần "nội lực" của nền kinh tế quốc gia. 
Với nguồn vốn này sẽ bảo đảm cho việc chủ động trong đầu 
tư sản xuất để nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững. 
Nếu nguồn vốn này không bảo đảm thì phải "nhờ" vào các 
nguồn khác mà chủ yếu là nguồn vốn thuần đi vay tức nhờ 
vốn vào các nước khác (gọi góp vốn liên kết, liên doanh, 
vay mượn...), khi đó tính chủ động và sự ổn định trong đầu 
tư và phát triển kinh tế không được bảo đảm, đó là chưa 
kể phải chịu các tác động khác về chính trị - xã hội từ các 
quốc gia phải lệ thuộc. Điều này thực tế đã được nhiều 
quốc gia minh chứng. 

Ở Việt Nam, chúng ta chưa nhận thức đúng các nguồn 
vốn đầu tư, chưa thấy hết các mặt tích cực và tiêu cực của 
nó. Điều đó thể hiện trên các mặt sau: 

4.1. Chưa coi trọng nguồn vốn tạo lập trong nước mà 
trước hết là nguồn tiết kiệm được qua tiêu dùng cuối cùng 


của đời sống toàn xã hội 
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Chính vì thế, cho đến nay, tổng tiết kiệm (kể cả giá trị 
hoàn vốn cố định và giá trị tiết kiệm tiêu dùng đời sống xã hội) 
của Việt Nam mới chỉ đạt được trên dưới 20% so với GDP. 
Trong khi đó, chỉ tiêu này (tổng tiết kiệm so với GDP) của 
các nước khác trong khu vực như Nhật Bản, Singapore, 
Brunel, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc... vào 
khoảng 35 - 45%. 

4.2. Chưa có các chính sách về kinh tế thoả đáng để 
huy động nguồn tiết kiệm được trong nước làm vốn đầu tư 
sản xuất 

Hiện nay, vốn nhàn rối trong dân còn nhiều và chưa 
mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh mà chủ yếu 
đưa vào mua bán đất đai, nhà cửa, cất giữ. Vấn đề nóng 
bỏng đặt ra là phải tìm mọi cách huy động những nguồn 
lực (tiền, vàng bạc, đá quý...) nhàn rỗi to lớn này phục vụ 
sự nghiệp phát triển đất nước. 

Để huy động được lượng vốn nhàn rỗi không nhỏ trong 
nước, Nhà nước cần phải có các chính sách kinh tế thiết 
thực như huy động tiền, vàng với lãi suất hấp dẫn; bán cổ 
phần sản xuất rộng rãi... chứ không phải bằng những lời 
kêu gọi chung chung. 

4.3. Vân chưa thấy hết những mặt trái của việc phụ 
thuộc nguồn vốn từ ngoài nước 

Không chỉ có tỷ lệ tiết kiệm dùng cho đầu tư vào loại 
thấp nhất thế giới, mà nước ta còn chưa có các chính sách 


kinh tế thỏa đáng để huy động nguồn vốn tiết kiệm trong 
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dân chúng để đầu tư vào phát triển sản xuất trong khi đó, 
nguồn vốn này, theo như dự đoán của nhiều nhà kinh tê 
Việt Nam và thế giới - có giá trị hàng trăm ngàn tỷ đồng - 
một con số không hề nhỏ. Chúng ta chưa tận dụng hết các 
biện pháp huy động nguồn vốn trong nước từ giá trị tiết 
kiệm đó, mà lại trông chờ vào nguồn vốn ngoài nước. Cho 
đến nay, nhiều dự án về phát triển kinh tế trong thời kỳ tới, 
chúng ta vẫn phải dựa vào nguồn vốn từ bên ngoài với một 
tỷ lệ cao (khoảng trên dưới 40%) để mở rộng và phát triển 
kinh tế. Đó là điều tối ky đối với một quốc gia muốn phát 
triển kinh tế theo hướng ổn định, độc lập và bền vững. 
Cũng cần phải nhận thức rằng, theo kinh nghiệm của 
các nước phát triển, để nền kinh tế có thể giữ được độc lập 
và phát triển cân đối, an toàn thì tỷ lệ vôn đầu tư trong 
nước phải chiếm 70% trở lên trong tổng số vốn đầu tư toàn 
xã hội. Đó là chưa kể, quốc gia sở tại phải mất đi tỷ lệ thu 
nhập trong GDP (lợi tức vốn vay, lãi tiền vay...) cho các 
quốc gia mà mình đi vay. Sẽ có người hỏi rằng: "Vì sao trên 
thế giới có những nước thừa vốn mà vẫn có các nước khác 
"mang" vốn đến nước họ để đầu tư sản xuất?" Những quốc 
gia đó, với đầu óc tính toán mang đậm tính chất kinh 
doanh của nền kinh tế thị trường thì họ sẽ "mang" vốn của 
nước mình ra nước ngoài đầu tư vào các ngành và lĩnh vực 
với thế mạnh của nước họ để mang lại lợi nhuận cao hơn 
việc đâu tư vốn tại nước mình. Và họ kêu gọi các nước khác 


đến đầu tư vào ngành, lĩnh vực trong nước họ với lợi nhuận 
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thấp hơn. Hiệu suất lợi nhuận thu về trừ đi khoản chi trả 
ra ngoài nước luôn luôn có giá trị dương (+). 

Về vấn đề vay vốn của nước ngoài, Thủ tướng Chính 
phủ Võ Văn Kiệt, trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 10 
Quốc hội khóa IX năm 1996 đã có lần phê phán gay gắt!: 

".. Chúng ta không thể công nghiệp hóa mà phải dùng 
tới 70 - 80% vốn của nước ngoài. 

.. Nếu không huy động được mọi nguồn lực trong dân, 
chỉ trông chờ vào vôn bên ngoài thì không thể tạo được 
nộ! lực. 

.. Nếu chúng ta không chống được lãng phí, không 
thực hành tiết kiệm để tích lũy từ nội địa thì không thể 
cân đối được nguồn vôn trong nước một cách hợp lý trên 
phương diện kinh tế và giữ được độc lập tự chủ". 

Đối với các nguồn vôn đầu tư trong nước, hiện nay, 
Nhà nước ta đã ý thức được nguồn vốn trong nước là vô 
cùng quan trọng và kêu gọi toàn Đảng, toàn dân ta thực 
hành tiết kiệm, phát huy nội lực trong phát triển kinh tế 
của nước nhà, bảo đảm thu ổn định các nguồn thu ngân 
sách, rà soát lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm, huy 
động các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, theo đõi sát sao và 
ứng phó kịp thời với tình hình biến động giá cả thị trường. 

4.4. Mặc dù với nguồn thu nhập chưa hẳn đã cao, nhân 
dân ta vẫn chưa ý thức được vấn đề tiết kiệm. Trong tiêu 


dùng đời sống còn nhiều lãng phí, chưa thực sự "thắt lưng, 


1. Xem báo Tiển Phong chủ nhật, ngày 6-11-1996. 
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buộc bụng" tiết kiệm, để dành làm vốn đầu tư phát triển 
sản xuất 

Nếu như ở các nước khác trên thế giới, người ta coi 
trọng ý thức tiết kiệm trong tiêu dùng đời sông, coi trọng 
giá trị sử dụng hơn là hình thức, thì ngược lại, ở nước ta 
nhiều khi hình thức được coi trọng hơn là giá trị sử dụng. 
Ví dụ như, ôtô, xe máy chỉ là phương tiện đi lại chủ yếu 
dùng trong sinh hoạt hằng ngày và như vậy, với người dân 
các nước giàu có họ mua xe với giá vừa phải, hình thức 
không quan trọng, còn dư tiền họ sẽ làm vốn đầu tư vào 
sản xuất (kể cả gửi tiết kiệm) để đem lại lợi tức, tạo thêm 
nguồn thu nhập cho gia đình. Nhưng ở Việt Nam, nhiều 
người khi dành dụm được ít tiền thì mua sắm hết, thậm 
chí thiếu tiền vẫn đi vay để mua chiếc xe "xịn" chỉ để phục 
vụ cuộc sống hằng ngày, hoặc chỉ để cho "bằng anh, bằng 
em" không chịu kém với người đời. Họ không hiểu được 
rằng, khi đã có dư thừa 200 - 300 triệu đồng, nếu gửi số 
tiền đó vào quỹ tiết kiệm (chưa nói mua cổ phần, cổ phiếu 
sản xuất để đem lại lợi tức) thì tiền lãi hằng tháng nhận 
được có thể lên tới hàng triệu đồng, giúp tăng thêm nguồn 
thu nhập cho tiêu dùng đời sống gia đình. 


5. Sử dụng nguồn vốn đầu tư sẵn xuất còn nhiều 
lãng phi dân tới hiệu quả kinh tế thấp 


Như đã trình bày ở các phần trên, vốn đầu tư tài sản 
vào hoạt động sản xuất là một nhân tố đem lại các khoản 


thu nhập cho chủ sở hữu các tài sản đó, cụ thể là: 
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1) Thu nhập các giá trị hoàn vốn: khấu hao tài sản cố định. 

2) Thu nhập lợi tức, lợi nhuận vốn: lợi tức cổ phần, lãi 
tiền vốn cho vay, lãi tiền gửi tiết kiệm... Các khoản này là 
các yếu tố cấu thành - nằm trong GDP của quốc gia sở tại. 

Với ý nghĩa đó, chủ sở hữu nhân tố vốn phải suy nghĩ 
nên đầu tư sản xuất vào đâu, vào ngành nào, vào vùng 
nào, lĩnh vực nào, để không những thu hồi vốn nhanh mà 
còn thu được giá trị lợi tức, lợi nhuận vốn trong các hoạt 
động sản xuất đó. 

Ở nước ta, nhìn chung việc sử dụng vốn đầu tư chưa 
thực sự có hiệu quả - một phần (như đã trình bày ở trên) 
do chưa có chủ thực sự và trách nhiệm thực sự trong việc 
bảo toàn và phát triển vốn, một phần do chưa hiểu hết 
tính hiệu quả của hoạt động các ngành kinh tế trong nền 
kinh tế thị trường. Việc sử dụng vốn đầu tư chưa hiệu quả 
thể hiện trên các mặt sau: 

5.1. Đầu tư vào các ngành không thu hồi vốn nhanh và 
có lợi tức vốn thấp hoặc không có lợi tức vốn đầu tư 

- Đầu tư xây dựng nhiều công sở thuộc ngành quản lý 
nhà nước, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục - đào tạo, y 
tế,... là các ngành mà hoạt động không đem lại thặng dư 
san xuất cho nền kinh tế; và do đó, sẽ không có lợi tức vốn 
và thu hồi vốn chậm. 

- Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở, để lãng phí quá 
nhiều năm vì hoạt động kinh doanh chưa tuân theo chuẩn 


mực của nền kinh tế thị trường. 
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- Đầu tư vào khối sản xuất, dịch vụ không mang tính 
chất kinh doanh (quản lý nhà nước, giáo dục - đào tạo, văn 
hóa, thể dục thể thao, y tế,...) chưa thực sự đem lại hiệu 
quả chung cho nền kinh tế. Cho đến nay, việc đầu tư vào 
khối này ở Việt Nam chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế 
so với các quốc gia khác; GDP của khối này cũng chiếm tỷ 
trọng lớn hơn nhiều quốc gia khác - điều mà người ta hạn 
chế tới mức tôi đa. 

5.9. Lãng phí nhiều trong đầu tư 

Chúng ta sử dụng nguồn vốn chưa thực sự hiệu quả, 
còn lãng phí quá nhiều. Điều đó thể hiện ở các mặt sau: 

- Mua sắm các phương tiện làm việc và đi lại ở các cơ 
quan hành chính nhà nước còn nhiều lãng phí (mua quá 
nhiều và mua các loại phương tiện quá đắt tiền). 

- Lãng phí lớn trong xây dựng cơ bản và sử dụng đất. 

5.3. Chưa đánh giá đúng tài sản, tiền vốn và chưa giao 
quyền sở hữu thật sự cùng với các trách nhiệm về tài sản, 
tiền vốn đó nên việc sử dụng tiền vốn, tài sản kém hiệu 
quả, lãng phí, thất thoát quá nhiều 

- Về đánh giá tài sản của Nhà nước: chúng ta chưa 
làm tôt việc này và nếu có làm thì việc định giá quá thấp 
so với giá trị thực làm thiệt hại vốn tài sản của Nhà nước. 

Theo báo bao Động thứ ba (ngày 9-7-1996), trong mục 
"Câu chuyện quản lý", nhà báo Quảng Hà cho biết: 

+ Toàn bộ các nhà máy điện trong cả nước được đánh giá 
không quá 900 triệu USD, trong khi chỉ riêng Nhà máy Thủy 
điện Hòa Bình đã có giá trị không nhỏ hơn 3,2 tỷ USD. 
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+ Tất cả 18 khách sạn lớn, 65 biệt thự của Công ty Du 
lịch Thành phổ Hồ Chí Minh định giá 18 triệu USD. Trong 
khi đó, chỉ riêng một khách sạn Hà Nội ban đầu, đã có giá 
là 60 triệu DSD, sau khi qua giám định còn 43 triệu USD. 

Một vài con số trên cho thấy giá trị doanh nghiệp mà 
Nhà nước (cu thể là các bộ, tổng cục) định giá thấp hơn rất 
nhiều so với giá trị thực của doanh nghiệp, trong đó quyền 
sử dụng đất coi như không tính, giá trị trang thiết bị, nhà 
xưởng thì tính quá thấp so với giá thị trường. 

Với việc định giá công sản quá thấp so với giá trị thực 
như vậy, khi giao quyền sở hữu cho các chủ doanh nghiệp 
vô hình trung Nhà nước đã tạo điều kiện cho các chủ đó 
làm giàu bất chính, tham ô, lãng phí, tàn phá các loại công 
sản quốc gia. 

- Nếu Nhà nước có giao quyền chủ sở hữu thì chưa 
giao các trách nhiệm đi kèm với quyền làm chủ đó, do đó 
dẫn đến lãng phí, tham ô, thất thoát quá lón vốn liếng của 
quốc øg1a. 

Về tình trạng lãng phí, thất thoát quá lớn vốn liếng 
của quốc gia, Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong bài phát biểu 
tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX năm 1996 đã có lần 
cảnh tỉnh': "Hiện nay, nhân dân kêu ca rất nhiều về sự 
lãng phí trong các cơ quan, ở đủ các ngành, các cấp. Chúng 
ta đang đặt ra: tiết kiệm là quốc sách và tiếp tục kêu gọi 


tiết kiệm. Trên diễn đàn Quốc hội này, không thiếu các ý 


1. Xem báo Tiền Phong chủ nhật, ngày 6-11-1996. 
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kiến về vấn để này, nhưng lãng phí vẫn có chiều hướng 
tăng. Nếu không tiết kiệm, ngăn chặn lãng phí thì làm sao 
huy động được sức dân". 


6. Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất các loại tài sản 
đặc biệt. Tuy vậy, việc quản lý các loại tài sản đặc biệt 
của Nhà nước chưa được chặt chẽ, do đó việc sử dụng 


các loại tài sản đó chưa thật sự hiệu quả 


Các loại tài sản đặc biệt, theo SNA, bao gồm: 

1. Đất đai và các loại tài sản trong lòng đất. 

2. Vùng biển. 

3. Bầu trời. 

Chưa sử dụng thật sự hiệu quả các loại tài sản đặc biệt 
vào sản xuất để không những bảo toàn giá trị mà còn phát 
triển nguồn tài sản đặc biệt này. 

Thực tế qua tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định 
của Nhà nước trong khu vực hành chính sự nghiệp cho 
thấy tình hình quản lý, sử dụng tài sản công vẫn chưa 
được quan tâm đúng mức. Việc tổ chức bộ máy để quản lý 
chưa đáp ứng được cả lượng lấn chất so với tình hình thực 


tế tài sản công hiện nay. 
7. Chưa thực sự hiểu thấu đáo về sự tăng trưởng 
GDP trong nền kinh tế thị trường 


Như các phần trên đã trình bày, sự tăng trưởng GDP 
tức là khối lượng sản phẩm vật chất và dịch vụ sản xuất 


ra phải tăng lên và điều quan trọng là trong nền kinh tế 
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thị trường, khối lượng sản phẩm đó phải bán được và bán 
sao cho có lãi và lãi càng nhiều càng tốt. Đó là quy luật 
của nền sản xuất hàng hóa do thị trường điều tiết. Với ý 
nghĩa đó, phấn đấu tăng thêm 1 - 2% GDP không phải là 
điều đơn giản. Với các khối ngành sản xuất ra các loại 
sản phẩm, người ta chú trọng đến khối ngành chế biến 
sản phẩm và khối ngành kinh doanh dịch vụ - những 
khối ngành được đầu tư các nhân tố tham gia vào sản 
xuất với giá trị lớn (vốn, tài sản, lao động...) và do đó, 
đem lại thu nhập cho xã hội (thu nhập bù đắp sức lao 
động, vốn cố định, lợi tức vốn, lãi tiền vay vốn...) nhiều 
hơn. Hơn nữa, các khối ngành này là những khối ngành 
sản xuất ra các loại sản phẩm là hàng hóa bán trên thị 
trường. Hàng hóa - sản phẩm - của ai làm ra, chi phí 
thấp nhất, chất lượng cao hơn; bán đắt hơn thì đem lại lợi 
nhuận cao hơn và như vậy, sẽ giúp cho tổng GDP của 
toàn bộ nền sản xuất tăng nhanh. 

Đó là những điều cơ bản cần phải nhận thức một cách 
thấu đáo đối với những nhà quản lý, điều hành vĩ mô nền 
kinh tế thị trường. 

Ở Việt Nam, mấy năm qua ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực 
quá chú trọng đến tăng trưởng kinh tể trong khi sự hiểu 
biết về những: mặt tích cực, tiêu cực của nền kinh tế thị 
trường, nền kinh tế nhiều thành phần cùng hoạt động và 
cạnh tranh còn nhiều hạn chế và do đó, đã có địa phương, 
có ngành phải chịu hậu quả về sự kém hiểu biết của mình. 


Một vài dẫn chứng sau cho ta thấy rõ điều nhận xét trên. 
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Thời gian qua ở các đô thị lớn để phát triển sẵn xuất, 
phấn đấu tăng GDP đã xây dựng quá nhiều nhà cửa, 
khách sạn, nhà hàng, kể cả sân bay, bến cảng: từ đó, dẫn 
đến cung vượt quá cầu, hàng hóa (nhà cửa, dịch vụ thuê 
phòng khách sạn, ăn uống...) không bán được. Rất nhiều nhà 
cửa, khách sạn, nhà nghỉ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 


giảm giá xuống còn 40% mà vẫn ế âm. 


8. Nhận thức và vận dụng chưa đúng phạm trù 


"sẵn xuất kinh doanh" 


Một đơn vị sản xuất mang tính chất kinh doanh là 
một đơn vị sản xuất ra sản phẩm (vật chất và dịch vụ) là 
hàng hóa với mục đích bán trên thị trường sao cho đạt giá 
trị thặng dư (Operating Surplus) cao nhất. Với những 
đơn vị hoạt động mang tính chất kinh doanh, điều kiện 
trước hết là chủ sản xuất các đơn vị đó được tự chủ trong 
việc tạo lập nguồn vốn đầu tư và nhân lực và với tài năng 
của mình, chủ sản xuất phải quản lý, điều hành đơn vị 
hoạt động sao cho chi phí các yếu tố sản xuất thấp nhất, 
chất lượng hàng hóa cao, bán đắt nhất để đạt giá trị 
thặng dư cao nhất. 

Ở nước ta, có nhiều đơn vị, xí nghiệp trên danh nghĩa 
là đơn vị sản xuất kinh doanh như: xí nghiệp kinh doanh 
nhà ở; xí nghiệp kinh doanh nước sạch... Song, về bản chất 
chưa phải là một đơn vị sản xuất mang tính chất kinh 


doanh thực sự, vì những lý do sau: 
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a. Những đơn vị xí nghiệp đó chưa thực sự được giao 
quyền làm chủ sở hữu giá trị vốn sản xuất cùng với các 
trách nhiệm về sử dụng giá trị vốn được giao. 

Nếu nói là xí nghiệp kinh doanh nhà ở (quốc doanh) 
thì Nhà nước phải giao vốn sản xuất cho họ sở hữu và sử 
dụng trong sản xuất, họ phải có trách nhiệm bảo toàn giá 
trị vốn đó, và hoạt động sao cho vốn quay vòng nhanh, 
đem lại lợi tức vốn sinh ra trong sản xuất lớn. Thực tế, 
trong các xí nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội hoặc 
Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà nước giao vốn cho họ kinh 
doanh là bao nhiêu; trách nhiệm hoàn lại giá trị vốn kinh 
doanh đến đâu, lợi tức vốn được là bao...? Chắc ban giám 
đốc các xí nghiệp đó khó trả lời được điều này, bởi thực tê 
họ vẫn chưa hoạt động theo những chuẩn mực của nền 
kinh tê thị trường mà vẫn theo nếp sản xuất của nền kinh 
tê tập trung bao cấp. Đối với các xí nghiệp khác: như xí 
nghiệp kinh doanh nước sạch, ngân hàng thương mại nhà 
nước (kinh doanh tiền tệ)... cũng hoạt động trong tình 
trạng nửa bao cấp, nửa thị trường. 

b. Chưa có trách nhiệm triệt để đối với sản phẩm bán 
ra để đem lại lợi nhuận cao. 

Vì chưa giao quyền chủ động trong sản xuất kinh 
doanh về vôn, về lao động, do đó trách nhiệm về sản 
phẩm trao đổi, bán cho khách hàng chưa được triệt để. 
Đối với sản phẩm sản xuất ra, các đơn vị gọi là kinh 


doanh đó chưa thực sự nhiệt tình, năng động trong việc 
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tiêu thụ vì sản phẩm đó bán được giá cao hay thấp, nhiều 
hay ít cũng không ảnh hưởng đên lương và các khoản thu 
nhập có tính lương khác của họ và như vậy, chưa đúng 
nghĩa với sản xuất mang tính chất kinh doanh để mang 
lại giá trị thặng dư sản xuất cao nhất. Đối với chủ đơn vị 
sản xuất mang tính chất kinh doanh thì khách hàng phải 
là thượng đế. 

Đã đến lúc Nhà nước ta phải chuẩn hóa đổi với các 
đơn vị, xí nghiệp hoạt động mang tính chất kinh doanh. 
Để làm được điều đó, Nhà nước cần phải đánh giá lại 
chuẩn xác tđi sản, vốn để giao quyền chủ động cho ban 
giám đốc đồng thời cũng giao trách nhiệm (bảo toàn và 
phát triển) đối với các loại tài sản, vốn đó; tạo môi trường 
thuận lợi để các đơn vị, xí nghiệp đó làm ăn gắn với các 
trách nhiệm được giao, để họ phấn đấu đem lại lợi nhuận 
cao nhất, ngoài việc làm nhiệm vụ với Nhà nước còn 
mang lại thu nhập cao cho các thành viên trong xí 


nghiệp, đơn vị mình. 


9. Vị trí và vai trò của yếu tố giá trị hoàn vốn cố 
định (trong GDP) chưa được xác định đúng trong 
nền sản xuất xã hội 

Giá trị hoàn vốn cố định, tức giá trị tiêu dùng tài định 
trong sản xuất (giá trị hao mòn tài sản cố định) là một nguồn 
vốn quan trọng để đầu tư tích lũy phát triển sản xuất. Chính 


vì đó, trước hết phải xác định chính xác giá trị tài sản cố định 
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trong sản xuất, để từ đó xác định đúng giá trị hao mòn tài 
sản cố định trong mỗi thời kỳ sản xuất; trên cơ sở đó, tính 
thời gian hoàn vốn cố định - vòng quay đồng vốn cố định - 
thể hiện hiệu quả sử dụng vốn cố định đó. Để thực hiện được 
những điều đó, đối với các quốc gia trên thê giới, mọi tài sản 
cố định đều phải có chủ: chủ sở hữu và chủ sử dụng nó ví như 
"đồng tiền đi liền khúc ruột"; có như vậy, người chủ mới có ý 
thức đây đủ cái mà mình có để có trách nhiệm cao trong hoạt 
động kinh doanh của đơn vị, xí nghiệp mình. 

Ở Việt Nam, chúng ta chưa làm được triệt để vấn đề 
này, tài sản cố định, cũng như các loại vốn, tài sản khác 
thuộc khu vực nhà nước vân chưa được xác định đúng giá 
trị của nó và thường được định giá thấp hơn so với giá thực 
của nó, và như vậy, tính giá trị khấu hao chưa đúng, chưa 
đủ. Hơn nữa, nhìn chung, giá trị thu hồi vốn cố định (giá 
trị khấu hao tài sản cố định) còn thiếu nhiều so với thực tế 
và việc sử dụng nó (nguồn vốn tái tạo từ sản xuất) đạt hiệu 
quả còn thấp. 

Đã đến lúc, tài sản cố định cũng như các loại tài sản 
khác của Nhà nước phải được định lại giá trị thật chính xác 
và phải "tìm" các "chủ" tài giỏi trong kinh doanh, có đức để 
giao cho họ quản lý và sử dụng trong sản xuất; sao cho có 
hiệu quả (bảo toàn và phát triển), tránh tình trạng "mọi 
người làm chủ", "cha chung không a1 khóc" như hiện nay. 

Qua thực tế khảo sát ở những đơn vị liên doanh với 


ngoài nước mà các ông chủ sản xuất là người nước ngoài, 
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họ coi trọng việc thu hồi vốn cố định còn hơn cả lợi nhuận 
của họ. Nhiều doanh nghiệp thà hạch toán chịu lỗ để thu 
hồi vôn cố định nhanh (tức hạch toán vào giá thành chi phí 
hao mòn tài sản cố định với giá trị lớn - lớn hơn giá trị 
thực của hao mòn tài sản cố định - để vòng quay đồng vốn 
cố định được nhanh hơn). Làm như thế, chủ sản xuất 
người nước ngoài sẽ được lợi vì không phải chịu thuế lợi 
tức kinh doanh (vì lỗ) mà thu nhập từ hoàn vốn cố định lớn 
bù vào (cả hai khoản thu nhập: lãi, hoàn vốn cố định đều 
là thu nhập của chủ sản xuất người nước ngoài). Đây là 
một chiêu trong làm ăn không mình bạch của chủ sản xuất 


người nước ngoài đến Việt Nam đầu tư sản xuất. 


10. Các ngân hàng thương mại Việt Nam chưa 
hoạt động theo đúng chức năng kinh doanh tiền tệ 


Hệ thông các ngân hàng thương mại hoạt động mang 
tính chất kinh doanh, do đó nó phải hoạt động bằng chính 
nội lực của mình, không có sự trợ giúp của Nhà nước (trừ 
các ngân hàng hoạt động chính sách xã hội không vì mục 
đích lợi nhuận). Hoạt động ngân hàng phải từ nguồn vốn 
tạo từ chính mình, tức phải huy động nguồn vốn nhàn rỗi 
trong và ngoài nước (các tổ chức và cá nhân) với lãi suất 
hấp dẫn và với tài kinh doanh của mình từ nguồn vốn 
nhận vay đó thu hút các doanh nghiệp sản xuất đến vay 
với lãi suất cao. Khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận được 


từ cho vay với lãi suất phải trả cho người gửi sau khi trừ đi 
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các khoản chi phí cho hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, đó 
chính là lợi tức của ngành. Phần chênh lệch càng lớn (tức 
với lãI suất cho vay cao và chi phí thấp nhãt cho hoạt động 
nghiệp vụ ngân hàng) thể hiện hoạt động của đơn vị ngân 
hàng đó đạt hiệu quả cao. Ở Việt Nam các ngân hàng 
thương mại chưa hoạt động theo đúng tính chất kinh 
doanh tiền tệ, vẫn còn được Nhà nước bao cấp nhiều vì thê 
đã đến lúc Nhà nước phải chấm dứt việc bao cấp cho các 


ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh. 
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KẾT LUẬN 


Hệ thống tài khoản quốc gia hay Hệ thống hạch toán 
quốc gia (SNA), như trên đã trình bày, được xây dựng 
trên những quan niệm mới về hoạt động sản xuất; về các 
ngành kinh tế hoạt động trên nền sản xuất của một quốc 
gia tạo ra các loại sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm dịch 
vụ; về phân phối và phân phối lại, về thu nhập, tiêu 
dùng; về đầu tư tích luỹ; về xuất nhập khẩu và về các mối 
quan hệ kinh tế khác không những tại lãnh thổ kinh tế 
của quốc gia sở tại mà còn tại lãnh thổ kinh tế của quốc 
gia khác trên thể giới. 

Đã đến lúc chúng ta và trước hết là những nhà lãnh 
đạo và những nhà quản lý, điều hành nền kinh tế phải 
nắm rõ bản chất của các phạm trù mới nảy sinh, mà trước 
tiên là phạm trù sản xuất với 21 ngành kinh tế sản xuất 
cả vật chất và dịch vụ. Trong xã hội không còn các ngành 
hoạt động dựa vào kết quả phân phối lại của các ngành 
khác như quan niệm của các thời kỳ trước. Khi đó, với 
nhận thức đầy đủ về phạm trù sản xuất thì việc tính toán 
các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: GDP, GNI, NNI, NNDI..; 


tính toán và lập các bảng cân đối, xác định giá trị các điều 


21: 


khoản trong SNA mới đây đủ và chính xác. Đã đến lúc 
trong tiềm thức mọi người phải loại bỏ quan niệm cho rằng 
không chỉ một yếu tố lao động (V) là trực tiếp sản xuất ra 
của cải vật chất cho xã hội mà cả yếu tố lao động (V) và 
vốn (K) đều được coi trọng như nhau - người có của, kẻ có 
công - cùng là các yếu tổ trực tiếp sản sinh ra giá trị gia 
tăng các sản phẩm vật chất và dịch vụ hữu ích được sản 
xuất ra cho xã hội; để từ đó mới có ý thức sử dụng hiệu quả 
những đồng vốn tham gia vào sản xuất. Nhận thức mới 
này còn giúp cho việc xác định các chỉ tiêu về thu nhập: 
thu nhập từ sản xuất (lợi tức nhân tố, thu nhập sở hữu, lợi 
tức cổ phần, thu nhập hoàn vốn cố định...) và thu nhập từ 
ngoài sản xuất (hưu trí, mất sức, trợ cấp xã hội...) mới đảm 
bảo chính xác. Và đã đến lúc phải hiểu thật thấu đáo các 
phạm trù mới xuất hiện ở nước ta như: chuyển nhượng 
hiện hành, chuyển nhượng vốn, lợi tức nhân tố, thu nhập 
sở hữu, xuất nhập khẩu sản phẩm dịch vụ, các hoạt động 
sản xuất chưa quan sát được, các hoạt động sản xuất 
ngầm, các hoạt động sản xuất không định hình... thì việc 
xác định các điều khoản trong SNA mới chính xác. Có như 
vậy, việc thiết lập SNA mới đảm bảo tính toàn diện, đây 
đủ và xác thực, giúp cho việc lãnh đạo, quản lý và điều 
hành nền sản xuất xã hội của quốc gia thật sự hiệu quả. 
Với những nhận thức mới mẻ về một nền sản xuất khác 
xưa thay cho những gì đã ăn sâu trong tiểm thức chúng ta 
hơn 3-4 chục năm qua như tổng sản phẩm xã hội, thu 


nhập quốc dân, bằng cân đối sử dụng sản phẩm vật chất... 
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việc áp dụng có hiệu quả mô hình quần lý vĩ mô nền kinh 
tế một quốc gia - Hệ thông tài khoản quốc gia (SNA) - 
bằng một hệ thống các tài khoản, các bảng cân đối và hệ 
thống các chỉ tiêu kinh tể tổng hợp mang tính khoa học 
cao, hiệu quả được hầu hết các quốc gia trên thê giới sử 
dụng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành nền kinh tế và 
trong các quyết sách định hướng các bước phát triển kinh 
tế trong tương lai của một quốc gia là một tất yếu khách 
quan. Đã đến lúc các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý và điều 
hành vĩ mô nền kinh tế phải dựa vào SNA làm cơ sở khoa 
học để phục vụ cho công tác của mình. Nếu xem xét, đánh 
má thực trạng và kết quả hoạt động của nền sản xuất xã 
hội; ty lệ cơ cấu các khoản chi phí trong sản xuất; cơ cấu 
giữa xuất và nhập khẩu; cơ cấu giữa xuất khẩu với GDP... 
thì phải qua tài khoản sản xuất. Nếu xem xét, đánh giá 
thu nhập và chi tiêu dùng của các tầng lớp dân cư trong xã 
hội, cơ cấu và tỷ lệ giữa tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước 
với tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, cơ cấu các khoản 
thu nhập trong tổng thu nhập cho tiêu dùng cuối cùng của 
xã hội; tỷ lệ giá trị tiết kiệm, để dành so với tổng thu nhập 
cho tiêu dùng cuối cùng của xã hội... thì phải qua tài 
khoản thu nhập và chi tiêu. Nếu xem xét, đánh giá nguồn 
vôn, cơ cấu nguồn vốn và thực tế đầu tư cho phát triển sản 
xuất; giá trị thực đi vay hay cho vay vốn... thì phải qua tài 
khoản vôn tài sản - tài chính và nếu xem xét, đánh giá các 
môi quan hệ kinh tê - chính trị - xã hội với ngoài nước về 


xuất nhập khâu, về vay, cho vay vốn sản xuất, về viện trợ 


HỆ) 


không hoàn lại... thì phải qua tài khoản quan hệ kinh tê 
với ngoài nước. Hay một cách tổng quát, lãnh đạo các cấp, 
các nhà quần lý và điều hành nền kinh tế muốn xem xét, 
nghiên cứu và đánh giá thực tế và kết quả hoạt động của 
nền sản xuất xã hội và tất cả các môi quan hệ kinh tế - 
chính trị - xã hội không những tại quốc gia mình mà còn 
với bên ngoài quốc gia mình thì phải sử dụng Hệ thống tài 
khoản quốc gia (SNA). 

Đã đến lúc Nhà nước chỉ đạo, quản lý và điều hành 
nền sản xuất xã hội không chỉ dựa trên một số chỉ tiêu 
kinh tế tổng hợp như GDP, tích luỹ, tiêu dùng mà phải sử 
dụng cả một hệ thống các tài khoản, hệ thống các chỉ tiêu 
kinh tế tổng hợp (GDP, GN1I, NNI, NNDI..), các bằng cân 
đối, trong đó nổi trội nhất là bảng cân đối liên ngành 
(Bảng lL/O) trong Hệ thống tài khoản quốc gia - một mô 
hình quản lý vĩ mô nền kinh tê quốc gia khoa học và hiệu 
quả. Mô hình này hiện đang được sử dụng rộng rãi ở hầu 


hết. các quốc gia trên thế giới. 
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tới mức tôi thiểu? 

Câu hỏi 75: Vì sao điều khoản giá trị thực tế 
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dung của Bảng cân đối liên ngành? 


C. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ 
TỔNG HỢP TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN 
QUỐC GIA (SNA) 

Câu hỏi 77: Mục đích của việc thiết lập các chỉ tiêu 
kinh tế tổng hợp là gì? 

Câu hỏi 78: Hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 
bao gồm các nhóm chỉ tiêu nào? 

Câu hỏi 79: Vì sao nói GDP là một chỉ tiêu kinh tế 
tổng hợp quan trọng nhất trong hệ thông các chỉ 
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Câu hỏi 81: GDP có ba phương pháp tính. Vậy dựa 
trên cơ sở nào mà đưa ra ba phương pháp tính 
GDP? Phương pháp nào là cơ bản? 
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xuất phải tính được giá trị sản xuất (GO) của 
các ngành. Cho biết phương pháp tính giá trị 
sản xuất các khối ngành sản xuất? 
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Câu hỏi 90: Chỉ tiêu GNI (Gross Natlional Income) - 
tổng thu nhập từ sản xuất của quốc gia - được 
thiết lập nhằm mục đích gì? Những khác nhau 
cơ bản giữa GDP và GNI]? 

Câu hỏi 91: Chỉ tiêu NNI (thu nhập quốc gia thuần) 
được thiết lập nhằm mục dích gì? 

Câu hỏi 92: Vì sao nói chỉ tiêu NNDI (thu nhập 
thuần quốc gia sử dụng) phản ánh gián tiếp 
mức sống của một quốc gia? 

Câu hỏi 93: Nguồn tài chính cho đầu tư tích luỹ tài 
sản cho sản xuất được tạo lập từ các nguồn 
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Câu hỏi 94: Ý nghĩa thực tế của chỉ tiêu đầu tư tích 
luỹ tài sản cho phát triển sản xuất ()? 

Câu hỏi 95: Vì sao nói chỉ số ICOR phản ánh hiệu 
quả sử dụng đồng vốn? 

Câu hỏi 96: Vòng tuần hoàn vốn cố định được xác 
định như thế nào? 

Câu hỏi 97: Năng suất lao động của từng ngành 
kinh tế được xác định như thế nào? 

Câu hỏi 98: Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh được xác 
định như thế nào? 

Câu hỏi 99: Tỷ lệ chỉ phí trung gian phân ánh điều gì? 

Câu hỏi 100: Chỉ tiêu tiết kiệm, để dành (Saving) 


øữ vị trí, vai trò như thể nào trong nền kinh tế? 
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Phương pháp xác định chỉ tiêu này? Vì sao phải 
xem xét chỉ tiêu tỷ lệ tiết kiệm so với GDP trong 
chiến lược phát triển kinh tế? 


NHẬN THỨC VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 

TÀI KHOẢN QUỐC GIA (SNA) Ở VIỆT NAM 
TRONG NHỮNG NĂM QUA 

. Sự hiểu biết cấu trúc mô hình SNA chưa thực sự 
trọn vẹn và triệt để, do đó việc áp dụng SNA 
chưa thực sự hiệu quả 
. Việc nhận thức về nội dung phạm trù sản xuất 
chưa thực sự toàn diện và thực hiện triệt để 
. Chưa nhận thức và vận dụng đúng phạm trù 
"chủ sở hữu" 
. Nhận thức chưa đúng vị trí các nguồn vốn để đầu 
tư phát triển sản xuất 
. Sử dụng nguồn vốn đầu tư sản xuất còn nhiều 
lãng phí dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp 
. Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất các loại tài 
sản đặc biệt. Tuy vậy, việc quản lý các loại tài 
sản đặc biệt của Nhà nước chưa được chặt chẽ, 
do đó việc sử dụng các loại tài sản đó chưa thật 
sự hiệu quả 
. Chưa thực sự hiểu thấu đáo về sự tăng trưởng 
GDP trong nền kinh tế thị trường 
. Nhận thức và vận dụng chưa đúng phạm trù "sản 


xuất kinh doanh" 
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9. Vị trí và vai trò của yếu tố giá trị hoàn vốn cố 


định (trong GDP) chưa được xác định đúng trong 
nền sản xuất xã hội 
10. Các ngân hàng thương mại Việt Nam chưa hoạt 
động theo đúng chức năng kinh doanh tiền tệ 
KẾT LUẬN 


Tài liệu tham khảo 
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